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A. CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH
CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁT ÂM (PRONUNCIATION)
I. Trọng tâm kiến thức
Để nói chuẩn và làm tốt các bài tập ngữ âm, người đọc cần có kiến thức cơ bản về ngữ âm cũng như hệ thống phiên âm.
1. Các âm nguyên âm (Vowel sounds)
Nguyên âm là các âm mà khi chúng ta phát âm luồng khí đi ra từ thanh quản không bị cản trở. Trong tiếng Anh có 20 âm nguyên âm được chia thành 12 âm nguyên âm đơn (monophthongs) và 8 âm nguyên âm đôi (diphthongs).
Nguyên âm đơn trong tiếng Anh bao gồm 07 nguyên âm ngắn (short vowels) và 05 nguyên âm dài (long vowels).
	Nguyên âm ngắn
	Ví dụ
	Nguyên âm dài
	Ví dụ

	/ɪ/
	big, tip
	/iː/
	sea, sheep

	/ʊ/
	book, put
	/uː/
	food, tooth

	/ə/
	afraid, teacher
	/ɝː/
	first, world

	/ɑ/
	clock, hot
	/ɔː/
	door, ball

	/ʌ/
	duck, son
	/ɑː/
	car, party

	/e/
	pen, egg
	
	

	/æ/
	hat, back
	
	


Nguyên âm đôi trong tiếng Anh gồm 8 âm, cụ thể:/ɪə/
	Nguyên âm đôi
	Ví dụ
	Nguyên âm đôi
	Ví dụ
	Nguyên âm đôi
	Ví dụ

	
	near, here
	/eɪ/
	day, name
	/əʊ/
	phone, show

	/ʊə/
	tour, poor
	/ɔɪ/
	boy, coin
	/aʊ/
	mouse, now

	/eə/
	hair, wear
	/aɪ/
	my, time
	
	


2. Các âm phụ âm (Consonant sounds)
Các âm phụ âm (Consonant sounds) là những âm khi chúng ta phát âm luồng khí đi ra từ thanh quản bị cản trở của lưỡi, răng, môi. 24 âm phụ âm trong tiếng Anh được chia thành 9 âm vô thanh và 15 âm hữu thanh. Cụ thể:
	Âm vô thanh
	Ví dụ
	Âm hữu thanh
	Ví dụ

	/p/
	pencil, pocket
	/b/
	boat, crab

	/t/
	ten, strict
	/d/
	day, dream

	/tʃ/
	cheese, beach
	/dʒ/
	bridge, jar

	/k/
	key, come
	/g/
	glass, give

	/f/
	friend, laugh
	/v/
	van, video

	/θ/
	thank, nothing
	/ð/
	those, although

	/s/
	send, city
	/z/
	zone, breeze

	/ʃ/
	shoe, brush
	/ʒ/
	vision, leisure

	/h/
	hat, house
	/m/
	man, match

	
	
	/n/
	nose, need

	
	
	/η/
	finger, pink

	
	
	/l/
	leg, lock

	
	
	/r/
	red, right

	
	
	/w/
	word, wet

	
	
	/j/
	year, young


3. Cách phát âm "s" và "es"
	Cách phát âm
	Dấu hiệu
	Ví dụ

	/IZ/
	Những từ có âm cuối là các âm /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/
	buses, quizzes, brushes, teaches, mirages

	/s/
	Những từ có âm cuối là /t/, /p/, /f/, /k/, /θ/
	pots, tips, photographs, peaks, months

	/z/
	Những từ có âm cuối kết thúc bằng các âm còn lại
	tables, needs


4. Cách phát âm "-ed"
	Cách phát âm
	Dấu hiệu
	Ví dụ

	/Id/
	Những từ có âm cuối là /t/, /d/
	wanted, decided

	/t/
	Những từ có âm cuối là các âm /k/, /f/, /p/, /s/, /ʃ/, /tʃ/
	walked, laughed, stopped, missed, finished, watched

	/d/
	Những từ kết thúc bằng các âm còn lại
	arrived, played


II. Luyện tập tổng hợp
Choose the word whose underlined part differs from that of the other three in pronunciation
1. A. name		B. face			C. manner		D. state
2. A. alive		B. sister		C. wild			D. sign
3. A. total		B. proper		C. content		D. bottle
4. A. pleasure		B. head		C. weather		D. break
5. A. bury		B. cut			C. summer		D. Hunt
6. A. chaotic		B. scholar		C. cherish		D. chemical
7. A. expansion	B. television		C. decision		D. confusion
8. A. danger		B. educate		C. double		D. editor
9. A. hour		B. honour		C. heir			D. humour
10. A. cough		B. plough		C. enough		D. tough
11. A. worlds		B. dreams		C. markers		D. knights
12. A. mangoes	B. oranges		C. does		D. echoes
13. A. desks		B. laptops		C. umbrellas		D. elephants
14. A. realizes		B. kisses		C. boxes		D. Flashes
15. A. promises	B. introduces		C. leaves		D. stretches
16. A. happened	B. preferred		C. delayed		D. afforded
17. A. managed	B. risked		C. breathed		D. cleaned
18. A. furnished	B. surrounded		C. invented		D. completed
19. A. threatened	B. impressed		C. answered		D. improved
20. A. supposed	B. organised		C. released		D. compromised
CHUYÊN ĐỀ 2: TRỌNG ÂM (WORD STRESS)
I. Trọng tâm kiến thức
Trọng âm trong tiếng Anh là âm tiết được nhấn mạnh, thường xuất hiện trong các từ có 2 âm tiết trở lên.
Ví dụ: Từ important có phiên âm là /ım'pɔ:tnt/. Dấu 'đứng trước âm /pɔ:/, có nghĩa là trọng âm của từ được nhấn ở âm tiết thứ hai là /pɔ:/.
Các quy tắc trọng âm thông thường như sau:
1. Trọng âm của danh từ
– Danh từ 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
Ví dụ: forest /ˈfɒr.ɪst/, table/'teibl/, hobby /ˈhɒb.i/
Ngoại trừ một số danh từ có âm tiết thứ hai chứa âm nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
Ví dụ: bamboo /bæm'bu:/, career /kə'rıə(r)/, routine /ru: 'ti:n/, today /tə'dei/
– Danh từ 3 âm tiết có âm tiết thứ hai là nguyên âm yếu /ǝ/ hoặc /i/ thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
Ví dụ: president/'prezidənt/, family/fæm.ǝl.i/
– Danh từ 3 âm tiết có âm tiết thứ ba là nguyên âm yếu /ə/, /i/ và âm tiết thứ hai là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
Ví dụ: banana /bə'na:nə/, computer /kəm pju:tə(r)/
2. Trọng âm của tính từ
– Tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất (như danh từ có 2 âm tiết).
Ví dụ: lovely /ˈlʌv.li/, common /ˈkɒm.ən/, modern /ˈmɑː.dɚn/, simple/'simpl/
Ngoại trừ một số tính từ 2 âm tiết có âm tiết thứ hai chứa âm nguyên âm dài hoặc âm nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
Ví dụ: mature /məˈtʃʊr/, unique  /juːˈniːk/
– Hầu hết các tính từ có 3 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ: beautiful /'bju:tıfl/, favourite /ˈfeɪ.vər.ɪt/, excellent /ˈek.səl.ənt/, serious /'sıəriəs/
Ngoại trừ một số tính từ 3 âm tiết có âm tiết cuối là nguyên âm yếu /ə/, /i/ hoặc âm tiết thứ 2 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
Ví dụ: dependent /dɪˈpen.dənt/, annoying /əˈnɔɪ.ɪŋ/, expensive /ɪkˈspen.sɪv/ 
3. Trọng âm của động từ
– Động từ 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
Ví dụ: believe /bɪˈliːv/, expect /ık'spekt/, produce /prəˈduːs/
Ngoại trừ một số động từ 2 âm tiết có âm tiết thứ hai là một âm nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một phụ âm, hoặc chứa âm nguyên âm đôi; có dạng là en, er, ish thì thường sẽ nhấn trọng âm ở âm tiết đầu tiên.
Ví dụ: begin /bi'gın/, follow /ˈfɑː.loʊ/, enter /'entə(r)/, promise /ˈprɒm.ɪs/, finish /ˈfɪn.ɪʃ/, listen/'lısn/
Ngoài ra, một số từ trong tiếng Anh vừa là động từ vừa là danh từ. Nếu từ đó là danh từ thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Nếu là động từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
Ví dụ:
	
	Danh từ
	Động từ
	
	Danh từ
	Động từ

	export
	/ˈek.spɔːrt/
	/ɪkˈspɔːt/
	present
	/'preznt/
	/prɪ'zent/

	conflict
	/ˈkɒn.flɪkt/
	/kənˈflɪkt/
	produce
	/'prɒdju:s/
	/prə'dju:s/

	import
	/'ɪmpɔ:t/
	/ɪmˈpɔːrt/
	record
	/'rekɔ:d/
	/rɪ'kɔ:d/


– Động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối là nguyên âm ngắn bắt đầu bởi các âm /i/, /e/, /ʊ/, /ʌ/,/ɒ/, /ə/ hoặc kết thúc bằng phụ âm thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
Ví dụ: examine /ɪɡˈzæm.ɪn/, deliver/dı'lıvə(r)/, remember /rı'membə(r)/
– Động từ 3 âm tiết kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên hoặc âm tiết 3 là nguyên âm đôi /ɪə/, /eǝ/, /ʊə/, /eɪ/, /ai/, /ɔɪ/, /ǝʊ/, /aʊ/ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ: compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/, dedicate /ˈded.ɪ.keɪt/ , organize /ˈɔː.ɡən.aɪz/
4. Trọng âm của từ chứa tiền tố
Từ chứa tiền tố (Prefix) thì trọng âm vẫn giữ nguyên như ở từ gốc.
Ví dụ:
friendly/frendli/ - unfriendly /ʌnˈfrend.li/
regular /ˈreɡ.jə.lə(r)/ - irregular  /ɪˈreɡ.jə.lə(r)/
water/'wɔ:tə(r)/-underwater/ˌʌn.dəˈwɔː.tə(r) /
5. Trọng âm của từ chứa hậu tố
Từ chứa các hậu tố -ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, idle, -ious, -ience, -eous, -ian, -ity, -logy, -graphy, -nomy thì trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước hậu tố đó.
Ví dụ: historic /hɪˈstɒr.ɪk/ 		 biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/
          ability /ə'bıləti, education         /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/, appearance /ə'pıərəns/
- Từ kết thúc bằng hậu tố -ade, -ee, -ese, -eer, -ette, -oo, -oon, -ain, -esque,
-ique, -self thì trọng âm rơi vào âm tiết tương ứng với đuôi đó.
Ví dụ: interviewee/intǝvju:'i:/, engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/, lemonade/lemə'neid/, Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/, entertain /en.təˈteɪn/ , taboo /təˈbuː/
– Những từ có hậu tố là -ment, -ship, -ness, -er, -or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -ly, -less, -ist, -ism thì giữ nguyên cách nhấn trọng âm như từ gốc.
Ví dụ: member /'membə(r)/ - membership /ˈmem.bə.ʃɪp/ 
           educate/ˈedʒ.ʊ.keɪt/ - educator /ˈedʒ.u.keɪ.tər/ 
           happy/'hæpi/ - happiness /ˈhæp.i.nəs/
           neighbour/neıbə(r)/ - neighbourhood/'neıbəhʊd/ 
           beauty/'bju:ti/ - beautiful/'bju:tifl/
6. Trọng âm của danh từ ghép
– Đối với các danh từ ghép được viết liền nhau thì trọng âm thường rơi vào âm
tiết thứ nhất.
Ví dụ: airport/'eəpɔ:t/, birthday /ˈbɜːθ.deɪ/, bookshop/ˈbʊk.ʃɒp/ 
– Ngữ động từ (phrasal verbs) ghép thành danh từ thì trọng âm từ ở thành phần thứ nhất.
Ví dụ: check-up /ˈtʃek.ʌp/, dropout /ˈdrɒp.aʊt/, breakdown/ˈbreɪk.daʊn/
7. Trọng âm của tính từ ghép
– Một số tính từ ghép có trọng âm chính rơi vào thành phần thứ nhất.
Ví dụ: airsick/ˈeə.sɪk/, trustworthy /ˈtrʌstˌwɜː.ði/, waterproof /ˈwɔː.tə.pruːf/
Ngoại lệ: duty-free/dju:ti 'fri:/, snow-white/ˌsnəʊ ˈwaɪt/ 
– Các tính từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ và thành phần tận cùng là -ed thì trọng âm chính rơi vào thành phần thứ hai.
Ví dụ: bad-tempered /ˌbædˈtemp.əd/, short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/, well-done /wel 'dʌn/
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the word that differs from the other three in the position of stress.
1. A. entry		B. simple		C. ancient		D. machine
2. A. thesis		B. actor		C. contain		D. tunnel
3. A. expect		B. rainfall		C. balloon		D. include
4. A. advantage	B. industry		C. memory		D. curious
5. A. deliver		B. potential		C. recommend		D. develop
6. A. undertake	B. disappear		C. guarantee		D. parachute
7. A. artificial		B. variety		C. collaborate		D. botanical
8. A. congratulate	B. elevator		C. desirable		D. adventurous
9. A. dedicated	B. literally		C. peninsular		D. helicopter
10. A. police		B. shortage		C. surface		D. angry
11. A. hotel		B. exact		C. decrease		D. solar
12. A. complete	B. visit			C. succeed		D. device
13. A. special		B. problem		C. relax		D. notebook
14. A. mountainous	B. committee		C. suggestion		D. arrival
15. A. positive		B. generous		C. ambulance		D. examine
16. A. delicate		B. volcanic		C. possible		D. excellent
17. A. material		B. television		C. authority		D. photographer
18. A. difficulty	B. environment	C. comedian		D. discovery
19. A. animal		B. politics		C. company		D. encourage
20. A. favour		B. selfish		C. regret		D. purpose
CHUYÊN ĐỀ 3: DANH TỪ (NOUNS)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Khái niệm và phân loại
Danh từ là từ hoặc nhóm từ chỉ người, đồ vật, con vật, địa điểm, hiện tượng hay một khái niệm nào đó.
2. Phân loại danh từ
Dựa vào các tiêu chí khác nhau, danh từ được phân thành nhiều loại. Tuy nhiên, cuốn sách này chỉ tập trung phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được.
2.1. Danh từ không đếm được
– Là danh từ chỉ chất liệu, chất lỏng, khái niệm trừu tượng, hạt nhỏ khó đếm bằng mắt thường, lớp đồ vật. Danh từ không đếm được chỉ có dạng số ít.
Ví dụ: wood (chất liệu), air (chất khí), water (chất lỏng), happiness (khái niệm trừu tượng), rice/ sugar (hạt nhỏ khỏ đếm được), money/ food (lớp đồ vật)
Danh từ không đếm được có thể chia thành 5 nhóm điển hình như sau:
	Nhóm danh từ
	  Ví dụ

	Danh từ chỉ đồ ăn
	meat, food, rice, milk, sugar

	Danh từ chỉ khái niệm trừu tượng
	war, beauty, help, knowledge, patience

	Danh từ chỉ lĩnh vực, môn học
	Mathematics, Music, Grammar, Economics

	Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên
	wind, thunder, heat, snow

	Danh từ chỉ hoạt động
	reading, cooking, climbing, swimming


*Lưu ý: Để đo, đếm đồ vật thuộc danh từ không đếm được có thể sử dụng các từ chỉ đơn vị như "piece", "bit" trước danh từ không đếm được.
Ví dụ: a piece of information, a bar of chocolate, two bottles of milk
2.2. Danh từ đếm được
– Là danh từ chỉ người, vật, ý niệm, ... riêng rẽ có thể biết được số lượng thông qua cách đếm chúng. Danh từ đếm được có hình thức số ít và số nhiều.
Ví dụ: a book, a pen, a bottle (số ít); books, pens, bottles (số nhiều)
Cách thành lập danh từ số nhiều của danh từ:
a. Hầu hết các danh từ số nhiều được thành lập bằng cách thêm “s” vào danh từ số ít.
Ví dụ: cat → cats		book→ books		mountain → mountains
b. Các danh từ tận cùng bằng các chữ cái "s", "sh", "ch", "x", "z”, “o” được thành lập số nhiều bằng cách thêm “es” (phát âm thêm /iz/).
Ví dụ: bus → buses		brush → brushes			beach→ beaches
           fox → foxes		quiz → quizzes			mango → mangoes
Ngoại trừ:  piano→ pianos	radio → radios			photo → photos
c. Các danh từ tận cùng là “phụ âm + y” được thành lập số nhiều bằng cách đổi “y” thành “i” và thêm “es”.
Ví dụ: lady → ladies		cherry → cherries			party → parties
+ Các danh từ tận cùng là “nguyên âm + y” chỉ cần thêm "s".
Ví dụ: day → days		key → keys				boy → boys
d. Một số danh từ tận cùng bằng “f” hoặc “fe” được thành lập số nhiều bằng cách đổi thành “ves".
Ví dụ: leaf → leaves		wife → wives				shelf→ shelves
* Lưu ý:
+ Một số danh từ tận cùng bằng “f” chỉ thêm “s”.
Ví dụ: café → cafés		roof → roofs				cliff→ cliffs
+ Một số danh từ tận cùng bằng “f” có thể có hai hình thức số nhiều.
Ví dụ: scarf → scarfs (scarves)					dwarf → dwarfs (dwarves)
           wharf → wharfs (wharves)					hoof → hoofs (hooves)
e. Một số danh từ có dạng số nhiều bất qui tắc
Danh từ thay đổi khi ở dạng số nhiều:
Ví dụ: man → men		mouse  → mice			goose → geese
           tooth → teeth		child → children			ox → oxen
Danh từ giữ nguyên khi ở dạng số nhiều:
Ví dụ: sheep→ sheep		squid → squid				fish →  fish
           means → means	series → series			species → species
Danh từ có nguồn gốc tiếng Hi Lạp hoặc Latin thường có dạng số nhiều đặc biệt.
Ví dụ: datum → data			       		  thesis → theses
          phenomenon →  phenomena			formula → formulae
         basis→  bases					criterion →  criteria
f. Dạng số nhiều của danh từ ghép
- Danh từ ghép liền (không có dấu – ở giữa) thì thành lập số nhiều theo quy luật trên.
Ví dụ: toothbrush → toothbrushes			blackboard→ blackboards
           pickpocket → pickpockets
– Nếu danh từ được ghép bởi dấu (-) thì danh từ thứ nhất được đổi ra số nhiều.
Ví dụ: sister-in-law → sisters-in-law			passer-by → passers-by
           lady-in-waiting → ladies-in-waiting		looker-on → lookers-on
– Một số danh từ biến đổi sang dạng số nhiều ở cả hai thành phần.
Ví dụ: man driver → men drivers			woman doctor →  women doctors
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct options to complete the following sentences.
1. My father went fishing and caught ten _______.
A. fishs			B. fishes		C. fish			D. fishing
 2. Hopefully the rats have been taken care of but unfortunately the ________ are still there.
A. lice			B. louse		C. louses		D. lices
3. Many __________ never do any exercise.
A. person		B. peoples		C. man			D. people
4. We saw a flock of _________ grazing in the field.
A. sheeps		B. sheepes		C. sheep		D. ships
5. The depth of modulation in response to these two __________ was virtually identical.
A. stimulus		B. stimuli		C. stimulis		D. stimuluses
6. They had to mend the _________ of the houses after the hurricane.
A. roofs		B. roof			C. rooves		D. roofes
7. Some younger boys, around 10-15 years old, took care of the _________.
A. goose		B. gooses		C. geeses		D. geese
8. The company plans to shut down three ___________ and cut 8,000 jobs.
A. factory		B. factorys		C. factories		D. factoris
9. Daisy bought two white __________ of bread at the market yesterday.
A. loaves		B. loaf			C. loafs			D. loave
10. There are some lovely _________ at the city park.
A. bench		B. benches		C. benchs		D. benchies
11. Be careful of the __________ as they carry malaria and yellow fever.
A. mosquito		B. mosquitos		C. mosquitoes		D. B & C are correct
12. The __________ stole £120,000 worth of jewellery from his home.
A. thief		B. thieve		C. thieves		D. thiefs
13. What _________ are used for assessing a student's language competence?
A. criteria		B. criterion		C. criterions		D. criterias
14. The ___________ on the trees were beginning to turn from green to orange those days.
A. leave		B. leaves		C. leafs		D. leaf
15. They used a team of _________ to pull the cart.
A. oxen		B. ox			C. oxes		D. oxens
16. Can you give me some _________ of advice?
A. slices		B. bars			C. pieces		D. drops
17. Pam needed a __________ of sand to build a sandcastle.
A. jar			B. tin			C. can			D. bucket
18. Remember to buy a __________ of tuna, some vegetables and tomatoes to make salad.
A. bottle		B. jug			C. tin			D. bag
19. Three __________ of milk for the price of one!
A. packets		B. cartons		C. packets		D. cans
20. Use one crushed __________ of garlic to make the dish better.
A. clove		B. slice			C. bar			D. loaf
CHUYÊN ĐỀ 4
ĐỘNG TỪ VÀ CỤM ĐỘNG TỪ
(VERBS AND PHRASAL VERBS)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Khái niệm
Động từ (Verbs) là từ hoặc cụm từ dùng để diễn đạt một hành động hoặc một trạng thái nào đó của chủ thể. Động từ có chức năng rất quan trọng, giúp truyền tải thông tin và nội dung chính trong một câu. Bất cứ một câu đầy đủ nào cũng cần có động từ mới trở thành một câu hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp (S-V-O).
Ví dụ:
- Động từ chỉ hành động: work, study, play
- Động từ chỉ trạng thái: be, feel, seem
2. Phân loại động từ
Dựa trên các tiêu chí khác nhau có thể phân loại động từ thành các loại sau:
2.1. Ngoại động từ và nội động từ (Transitive and intransitive verbs)
– Ngoại động từ là động từ chỉ hành động, đòi hỏi phải có một tân ngữ trực tiếp (direct object) theo sau thì mới hoàn chỉnh về mặt ý nghĩa.
Ví dụ: He read a book last night. (NOT He read)
           Let's make a new paper plane. (NOT Let's make)
– Nội động từ là động từ chỉ hành động mà không có tân ngữ theo sau.
Ví dụ: The baby is sleeping.
           Stand up!
– Một số động từ vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ phụ thuộc vào nghĩa của động từ đó trong câu.
Ví dụ: He ran as fast as he could. (Anh ta chạy nhanh hết sức có thể.) – Nội động từ
          He had difficulty in running a business. (Anh ta gặp khó khăn trong việc điều hành một doanh nghiệp.) – Ngoại động từ
2.2. Trợ động từ và động từ thường (auxiliary and ordinary verbs)
- Trợ động từ là các động từ đặc biệt (be, have, do, can, may, must, ...) được chia thành 2 nhóm:
+ Trợ động từ chính gồm các động từ be, do, have được dùng với động từ khác
để chỉ thì, thể và để thành lập câu phủ định hoặc câu hỏi.
+ Trợ động từ tình thái gồm các động từ can, could, may, might, must, shall, should, will, would được dùng trước hình thức nguyên thể của động từ khác để chi khả năng, sự chắc chắn, sự cho phép, nghĩa vụ,…
– Động từ thường là động từ diễn tả hành động thông thường.
Ví dụ: eat, drink, learn
2.3. Động từ hành động và động từ trạng thái (action and state verbs)
– Động từ hành động có chức năng diễn tả hoạt động của chủ thể (về mặt vật lý hoặc tinh thần). Các động từ chỉ hành động có thể được sử dụng ở các thì tiếp diễn.
Ví dụ: He's studying now. He will be studying at 8 am tomorow.
– Động từ trạng thái có chức năng diễn tả cảm xúc, cảm giác, mong muốn, nhu cầu, ý nghĩ hoặc sự sở hữu của chủ thể. Các động từ chỉ trạng thái thường không sử dụng được với các thì tiếp diễn.
Có 5 nhóm động từ trạng thái, đó là:
	Nhóm động từ trạng thái
	Ví dụ

	Động từ trạng thái chỉ cảm xúc, tình cảm
	want, love, like, hate, dislike, need

	Động từ trạng thái chỉ quan điểm, suy nghĩ, tư tưởng
	understand, agree, know, think, believe, mean, wish, remember, forget, realize

	Động từ trạng thái chỉ sự sở hữu
	have, own, possess, belong, include, consist

	Động từ trạng thái chỉ giác quan
	see, hear, taste, smell, touch, seem, look

	Các động từ trạng thái khác
	fit, depend, weigh


– Một số động từ vừa là động từ hành động vừa là động từ trạng thái tùy thuộc vào nghĩa của động từ đó trong câu. Dưới đây là một số động từ như vậy:
	
	Động từ hành động
	Động từ trạng thái

	appear

	xuất hiện
The actress is appearing in a
talk show on TV tonight.
	có vẻ
She appeared happy after
getting the scholarship.

	have

	ăn, uống, tắm
I'm having dinner with Sam
tonight.
	có
They have three children after
10 years of marriage.

	look

	nhìn
He's looking at you.
	trông có vẻ
Jack looked tired.

	see

	gặp gỡ
Jack will meet Sarah to discuss the project.
	hiểu, xem xét
Cloe sees what is going on
clearly.




	smell
	ngửi
She had to smell the food to check if it was spoiled.
	có mùi
The flowers smell fragrant.

	taste
	nếm
My mother always tastes the food before adding seasoning.
	có vị
The cake tasted so good.


	think
	cân nhắc, suy nghĩ 
David is thinking of enrolling in a cooking course.
	nghĩ rằng, tin rằng
He thinks that it's good idea.


	weigh
	cân
You must weigh this bag of fruits before selling it to customers.
	có cân nặng
The baby weighs 5 kilograms.



3. Cụm động từ
Cụm động từ (phrasal verbs) được hiểu là sự kết hợp giữa một động từ (verb) cùng với một hay nhiều hơn một tiểu từ (particles). Tiểu tử có thể là giới từ (preposition) hoặc trạng từ (adverb) để tạo ra cụm động từ có ý nghĩa khác biệt hoàn toàn so với động từ gốc.
Ví dụ: Động từ take có những nghĩa cơ bản là: cầm, nắm, giữ, lấy. Nhưng khi kết hợp với các tiểu từ khác nhau thì mang nghĩa rất khác nhau.
The plane took off an hour late. (take off: cất cảnh)
Halfway through the chapter I realized I hadn't taken anything in. (take in: hiểu) 
Your daughter doesn't take after you at all. (take after: giống)
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. Tom ___________ to do his homework now.
A. want	B. isn't wanting	C. is wanting		D. doesn't want
2. Mark __________  the soup to see if it needs salt.
A. is tasting	B. tastes		C. was tasting		D. tasted
3. What __________ the kids doing at 10 p.m. yesterday?
A. was		B. are			C. were		D. did
4. Why do you think they __________ help you like they said they would?
A. haven't	B. didn't		C. doesn't		D. weren't
5. Where __________ they go on their last summer vacation?
A. did			B. were		C. are			D. will
6. Tony _________ going to be disappointed when he hears what happened.
A. doesn't		B. is			C. was			D. will
7. Leave early so that you _________ miss the bus. 
A. didn't		B. wouldn't		C. shouldn't		D. won't
8. This bag isn't as heavy as it looks. You __________ help me carry it. Anyway, thank you for offering to help.
A. don't need		B. must		C. needn't		D. might
9. Whatever __________ come, we will always stand by you.
A. may			B. must		C. should		D. ought to
10. Bob _________ called yet. He's late as usual.
A. is			B. doesn't		C. has			D. hasn't
11. This new dress __________ her perfectly.
A. is fitting		B. fits			C. were fitting		D. fit
12. We ___________ dinner when you called last night.
A. are having		B. have			C. were having		D. had
13. These books are overdue. I _________ better return them today. 
A. had			B. need to		C. must		D. should
14. We _________ be able to sleep. play loud music at night. The neighbours won't able to sleep.
A. might not		B. needn't		C. don't have to	D. mustn't
15. Quick, get __________ the bus or you'll have to walk home.
A. off			B. up			C. on			D. away
16. The mechanic said that before he could tell me what the problem with my car was, he would have to __________ the engine __________ in his workshop.
A. take – apart		B. tie – down		C. put – off		D. make - up
17. Ralph can't continue to live __________ his parent's money anymore.
A. in			B. about		C. with			D. on
18. The factory decided to lay _________ 500 workers because of the difficult situation.
A. about		B. off			C. in			D. out
19. Could you __________ a moment while I see if Dave is in his office?
A. hold on		B. stand on		C. get on		D. wait for
20. The film didn't __________ all the enthusiastic publicity it received.
A. turn up to		B. make up of		C. live up to		D. come up with
CHUYÊN ĐỀ 5: TÍNH TỪ (ADJECTIVES)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Khái niệm
Tính từ (Adjectives) là từ chỉ kích thước, hình dáng, màu sắc, tính chất của người, vật hoặc sự việc.
2. Phân loại tính từ
Dựa trên các tiêu chí khác nhau có thể phân loại tính từ thành các loại khác nhau. Tuy nhiên, cuốn sách này chỉ tập trung phân biệt tính từ ở dạng -ing và tính từ ở dạng -ed.
2.1. Tính từ ở dạng -ing
Tính từ dạng -ing: miêu tả người, vật hoặc sự việc tạo ra cảm xúc nên mang nghĩa chủ động.
Ví dụ: He has a boring job. (Anh ta có công việc buồn chán - Công việc mang lại sự buồn chán cho anh ta, không phải anh ta chán công việc.)
           The film seems interesting. (Bộ phim dường như rất thú vị → Bộ phim tạo ra sự thú vị cho người xem)
2.2. Tính từ ở dạng -ed
Tính từ ở dạng -ed: miêu tả trạng thái hoặc cảm xúc của một người, do người khác, vật hoặc sự việc khác mang lại nên mang nghĩa bị động.
Ví dụ: He feels bored with his job. (Anh ta chán công việc của mình → Có thể công việc tốt nhưng anh ta vẫn cảm thấy chán)
            We are interested in the film. (Chúng tôi rất thích bộ phim  → Có thể với nhiều người khác phim hay hoặc không, nhưng “chúng tôi" thích bộ phim)
3. Trật tự của tính từ đứng trước danh từ
Khi có hai hoặc nhiều tính từ đứng trước danh từ thì trật tự thường được sắp xếp theo thứ tự sau:
	Nhóm tính từ
	Ví dụ

	Determiners (từ hạn định)
	a, an, the, this, my, these, some,

	Cardinal (từ chỉ số lượng)
	one, two, three,

	Opinion (ý kiến)
	nice, good, beautiful, awful,

	Size (kích thước)
	big, small, large, short, tall,

	Age (tuổi tác)
	new, old, young, modern,

	Shape (hình dáng)
	round, oval, triangular, circular,

	Colour (màu sắc)
	black, white, red, pink, green,

	Origin (nguồn gốc)
	Vietnamese, Korean, German,

	Material (chất liệu)
	plastic, paper, leather, gold, silver,

	Purpose (mục đích)
	walking boot, dining table, bath tower,


Ví dụ: My sister bought two beautiful small square brown Korean wooden picture frames.
*Lưu ý:
– Tính từ chỉ kích thước và chiều dài (big, small, tall, short, ...) thường đứng trước tính từ chỉ hình dáng và chiều rộng (round, oval, fat, thin, wide, narrow, ...)
Ví dụ: a tall thin boy			a long narrow road
– Tính từ thứ tự (first, second, third,...) đứng trước tính từ số lượng (one, two, three, ...)
Ví dụ: the first three days		the second two months
– Nếu các tính từ cùng loại thì tính từ ngắn thường được đặt trước tính từ dài.
Ví dụ: a cold windy day		a tall well-built man
– Khi có hai hoặc hơn hai tính từ chỉ màu sắc, ta dùng liên từ “and”.
Ví dụ: a black and white dress	a red, white, and blue flag
4. Dạng so sánh của tính từ
4.1. So sánh bằng (Positive forms)
Cấu trúc:
	S1 + V + as + adj + as + S2


Ví dụ: Peter is as tall as Jack.
Trong câu phủ định “so” có thể được dùng để thay cho “as".
	S1+V+as/so + adj + as + S2


Ví dụ: His new room isn't as/ so big as his old one.
So sánh bằng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc “the same as".
	S1+ V + the same + noun + as + S₂



Ví dụ: My car is the same colour as hers.
*Lưu ý: khi muốn dùng so sánh bội số (gấp bao nhiêu lần), ta dùng cấu trúc sau:
	S1 + V + multiple times + as + adj + as + S₂


Ví dụ: This phone is twice as expensive as that one. 
           Their house is three times as big as his.
4.2. So sánh hơn/ kém (Comparative forms)
- Hình thức so sánh hơn của tính từ được thành lập bằng cách:
+ Thêm -er vào sau tính từ có một âm tiết hoặc tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng -er, -ow, -y, -le.
Ví dụ: long → longer		big → bigger			nice → nicer
           simple → simpler	noisy → noisier
+ Thêm more vào trước tính từ có hai âm tiết trở lên.
Ví dụ: intelligent → more intelligent 			convenient → more convenient
+ Thêm -er ở sau hoặc more ở trước cho một số tính từ đặc biệt sau:
Ví dụ: clever → cleverer/more clever 		narrow→ narrower/more narrow
            Simple → simpler/more simple 		quiet → quieter/more quiet
– Cấu trúc so sánh hơn:
	S1+V+                short adj                   + than + S₂
                       er more + long adj


Ví dụ: Your bedroom is bigger than mine. 
            Nam is more talkative than Linh.
– Cấu trúc so sánh kém:
	S1 + V + less + adj + than + S₂


Ví dụ: The red hat is less expensive than the white one.
            He is less talkative than his friend.
4.3. So sánh nhất (Superlative forms)
– Hình thức so sánh nhất của tính từ được thành lập bằng cách:
+ Thêm the vào trước tính từ và -est vào sau tính từ có một âm tiết hoặc tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng -er, -ow, -y, -le.
Ví dụ: long → the longest		big → the biggest		nice →  the nicest
           simple → the simplest		noisy → the noisiest		clever → the cleverest
          narrow → narrowest
+ Thêm the most vào trước tính từ có hai âm tiết trở lên.
Ví dụ: intelligent → the most intelligent		 convenient → the most convenient
+ Một số tính từ đặc biệt có thể dùng cả 2 cách. 
Ví dụ: clever →  the cleverest/ the most clever 	narrow → the narrowest/the most narrow
            simple → the simplest/ the most simple 	quiet →  the quietest/ the most quiet
– So sánh nhất được nhấn mạnh bằng by far.
Ví dụ: This car is by far the most expensive in his collection.
4.4. So sánh kép (Double comparison)
a. So sánh đồng tiến the ... the ... (càng ... càng ...) dùng để diễn đạt sự cùng thay đổi (tăng thêm hoặc giảm bớt về số lượng hoặc mức độ).
Cấu trúc:
	The + comparative adj + S + V, the comparative adj + S+V


Ví dụ: The older he gets, the less he wants to travel.
          The more challenging the game is, the more excited the boys become.
b. So sánh lũy tiến (ngày càng) dùng để diễn đạt sự việc đang tăng dần hoặc giảm dần một cách liên tục.
Cấu trúc:
	comparative adj + and + comparative adj


Ví dụ: The task is harder and harder.
           She is getting more and more attractive.
4.5. Một số lưu ý
– Một số tính từ có hình thức so sánh hơn và so sánh nhất bất quy tắc. 

	Tính từ
	So sánh hơn
	So sánh nhất

	good
	better
	the best

	bad
	worse
	the worst

	many/much
	more
	the most

	little
	less
	the least

	far
	farther/ further
	the farthest/ furthest

	old
	older/ elder
	the oldest/ eldest



+ Cả farther/ further và farthest/ furthest đều được dùng để chỉ khoảng cách.
Tuy nhiên further còn có nghĩa là “thêm nữa, hơn nữa".
Ví dụ: Let me know if you need further information. (... thông tin thêm) 
+ Elder/ eldest chủ yếu được dùng để so sánh tuổi các thành viên trong cùng một gia đình.
Ví dụ: My elder/ older sister wants to become a fashion designer.
          He is the eldest/ oldest son in the family.
Tuy nhiên elder không dùng với than trong cấu trúc so sánh hơn mà phải dùng older.
Ví dụ: Her sister is three years older than her.
- So sánh nhất được sử dụng khi so sánh từ ba đối tượng trở lên. Khi so sánh hai đối tượng, thì dùng so sánh hơn.
Ví dụ: Of the two cars, the black one is more expensive. (NOT the black one
is the most expensive)
– Less, least được dùng để diễn đạt sự không bằng nhau ở mức độ ít hơn hoặc ít nhất.
Ví dụ: He's less enthusiastic than he used to be.
This is the least expensive car in the garage.
– Tình từ so sánh nhất có thể được dùng mà không cần danh từ theo sau khi danh từ đã hoặc sẽ được đề cập đến.
Ví dụ: This book is the most interesting.
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. Their financial situation is very __________ They spend more and more, but they are earning less and less. 
A. frightening		B. confused		C. threatened		D. terrified
2. There was a plan to build a canal, but the company __________ has gone bankrupt.
A. interested		B. associated		C. worried		D. related
3. Roger is _________ because his job is ____________.
A. bored-bored	B. boring – bored	C. bored-boring	D. boring - boring
4. It was ___________ that she passed the exam. Everyone had thought that she failed.
A. surprised		B. surprisingly		C. surprisedly		D. surprising
5. The students all went to the circus yesterday. They found it really __________.
A. amusingly		B. amused		C. amusing		D. amusedly
6. "You look nervous." - "This thunder makes me ___________. "
A. scary		B. scared		C. scaring		D. scarily
7. Steve has just bought __________ jacket.
A. an expensive brown leather		B. a brown expensive brown leather
C. a leather expensive brown			D. an expensive leather brown
8. Her father spent money on __________ paintings.
A. old Vietnamese interesting oil		B. Vietnamese oil old interesting
C. interesting old Vietnamese oil		D. old interesting oil Vietnamese
9. In the kitchen, there is a ___________ table.
A. round large wooden beautiful		B. wooden round beautiful large
C. large round beautiful wooden		D. beautiful large round wooden
10. My friend lives on a ___________ street.
A. shopping new narrow crowded		B. new narrow crowded shopping
C. crowded narrow new shopping		D. crowded new shopping narrow
11. Jane doesn't look __________ Betty.
A. so tired as		B. as tired like		C. more tired as		D. as tired so
12. It's __________ decision I've ever made in years.
A. difficult					B. more difficult
C. the most difficult				D. the more difficult
13. Gasoline is twice __________ it was a few days ago.
A. as expensive than				B. as expensive as
C. more expensive than			D. much expensive as
14. The shopping centre wasn't ___________ crowded this morning __________ it usually is.
A. so – as		B. more – as		C. so – than		D. as – than
15. She is __________ singer I've ever known.
A. the better		B. the best		C. good		D. well
16. Her illness was __________ than we had thought at first
A. more serious	B. seriouser		C. the most serious	D. seriousest
17. Your English is improving. It is getting ___________.
A. better and well				B. good and well
C. more and more good			D. better and better
18. Of all the cars we have tried out so far, I think the black Volvo is the one in ___________ condition.
A. such good		B. better		C. the best		D. so well
19. Smoking cigarettes is ___________ for the heart ___________ it is for the lungs.
A. the most dangerous – for			B. as dangerous – as
C. very dangerous – than			D. so dangerous – that
20. I nearly missed my usual train this morning, but I managed to catch it by running __________ I could.
A. as fast as		B. much faster		C. faster than		D. the fastest
CHUYÊN ĐỀ 6: TRẠNG TỪ (ADVERBS)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Khái niệm
Trạng từ (Adverbs) là từ được dùng để cung cấp thêm thông tin về địa điểm, thời gian, hoàn cảnh, cách thức, nguyên nhân, mức độ cho một động từ, tính từ, trạng từ khác hoặc một cụm từ, mệnh đề.
2. Phân loại trạng từ
Dựa trên ý nghĩa của trạng từ trong câu, có thể phân loại trạng từ thành các loại sau:
	Trạng từ
	Chức năng
	Ví dụ

	Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of Frequency)
	Diễn tả mức độ thường xuyên hoặc không thường xuyên của một hành động diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định
	- He is always on time. 
- Tom doesn't often go to the cinema.
- Usually, I get up early.

	Trạng từ chỉ thời gian. (Adverbs of Time)
	Diễn tả thời gian mà một hành động diễn ra
	- Can you do it now?
- Today I'm going to Paris.    
- We'll soon get home.

	Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverbs of Place)
	Cung cấp thông tin về vị trí, địa điểm, hướng đi hoặc khoảng cách
	- His parents live abroad. 
- There's a big table in the middle of the room.

	Trạng từ chỉ cách thức (Adverb of Manner)
	Diễn tả cách thức, phong cách, hoặc phương pháp thực hiện một hành động
	- She dances beautifully.
- She angrily tore up the
letter.

	Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of Degree)
	Diễn tả mức độ, sự thay đổi hoặc cường độ của một hành động, tính từ hoặc trạng từ
	- They spoke too fast for us
to understand.
- We really had a great
time.

	Trạng từ nghi vấn (Interrogative Adverbs)
	Được sử dụng để đặt câu hỏi về thông tin cụ thể
	- How often do you go to
the library?
- Why did you say so?


	Trạng từ quan hệ (Relative Adverbs)
	Được sử dụng để giới thiệu các mệnh đề quan hệ sau các danh từ chỉ thời gian (when), nơi chốn (where), lý do (why)
	- He'll never forget the day
when he graduated from
school.


	Trạng từ liên kết (Linking Adverbs)
	Được sử dụng để tạo mối
quan hệ giữa hai câu hoặc
hai mệnh đề trong câu
	- I don't really want to go.
Besides, it's too late now.
- He tried his best;
however, he didn't win the
competition.


3. Dạng so sánh của trạng từ
3.1. So sánh bằng (Positive forms)
Cấu trúc:
	S1 + V + as + adv + as + S₂


Ví dụ: Peter runs as fast as Jack.
Trong câu phủ định “so" có thể được dùng để thay cho "as".
Ví dụ: Peter doesn't study as/so well as Jack.
*Lưu ý: khi muốn dùng so sánh bội số (gấp bao nhiêu lần), ta dùng cấu trúc sau:
	S1+ V + multiple times + as + adv + as + S₂


Ví dụ: My brother can run three times as fast as my sister.
3.2. So sánh hơn/ kém (Comparative forms)
Hình thức so sánh hơn của trạng từ được thành lập bằng cách thêm -er vào sau trạng từ có một âm tiết và thêm more vào trước trạng từ có hai âm tiết trở lên.
Ví dụ: hard → harder			high → higher			Late → later
           quickly → more quickly 	conveniently → more conveniently
Hình thức so sánh kém của trạng từ được thành lập bằng cách thêm less vào trước.
Ví dụ: David ran less fast than Tom.
          He drives less carefully than his friend.
3.3. So sánh nhất (Superlative forms)
Hình thức so sánh nhất của trạng từ được thành lập bằng cách thêm the vào trước và -est vào sau trạng từ có một âm tiết và thêm the most vào trước trạng từ có hai âm tiết trở lên.
Ví dụ: hard →  the hardest 		high →  the highest 		late →  the latest
           beautifully  → the most beautifully
          conveniently →  the most conveniently
- Cấu trúc cần lưu ý:
	S1 + V + the superlative adv + of/ in + noun/ noun phrase



Ví dụ: Lan came to class the earliest of all the students.
           David behaves the most politely in the team.
3.4. So sánh kép (Double comparison)
a. So sánh đồng tiến (càng ... càng ...)
Dạng so sánh đồng tiến với the ... the ... được dùng để diễn đạt sự cùng thay đổi (tăng thêm hoặc giảm bớt về số lượng hoặc mức độ) của sự việc.
Cấu trúc:
	The+ comparative + S + V, the comparative + S + V


Ví dụ: The sooner you take your medicine, the more quickly you will recover.
b. So sảnh lũy tiến (ngày càng)
Dạng so sánh lũy tiến được dùng để diễn đạt sự việc đang tăng dần hoặc giảm dần một cách liên tục.
Ví dụ: Because of his diligence in practicing, he swims faster and faster. 
         She dances more and more attractively.
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. I can _________ finish this task by myself
A. easy			B. easiness		C. easily		D. easinessly
2. We didn't go out because it was raining __________.
A. heavy		B. heavier		C. heavilier		D. heavily
3. Tony __________ goes to bed before midnight.
A. hardly ever		B. seldom never	C. hardly never	D. almost ever
4. He _________ that he got a speeding ticket.
A. was so fastly driving			B. was driving so fast
C. was very fast driving			D. was driving too fastly
5. The room is too small. It isn't _________.
A. enough big		B. fairly big		C. big enough		D. rather big
6. They haven't decided yet. They have _________ undecided.
A. still			B. yet			C. more		D. even
7. _________ every industry in our modern world requires skillful engineers.
A. Virtually		B. Only		C. Wholly		D. Hardly
8. A terrible fire spread _________ through the old house.
A. fastly		B. quicklier		C. rapid		D. rapidly
9. A kid cried __________ in the third row of the theater.
A. noisy		B. noisily		C. noisier		D. noisiest
10. Tom came __________ in the 100m sprint.
A. lastly		B. last			C. late			D. lately
11. Her father is a ___________ respected surgeon.
A. high		B. short		C. highly		D. shortly
12. Students can enter the museum ___________ on Mondays.
A. deep		B. deeply		C. freely		D. free
13. They swam __________ in the pool.
A. fastly		B. the most fastly	C. the fastest		D. faster than
14. ________ he tried, _________ he danced before the large audience.
A. The harder - the worse			B. the hardest - the worst
C. Harderworst				D. The harder - the worst
15. Hoang visits his parents ___________ than Minh does.
A. little		B. less			C. least			D. the less
16. Sunny finished the test __________ in our class.
A. more quickly than				B. as quickly as
C. the most quickly				D. the most quicklier
17. We are ___________ involved in charity than they are.
A. most		B. as			C. as far		D. far more
18. We walked ___________ the rest of the people.
A. so slowly as		B. as slowly as	C. more slowly as		D. slowlier than
19. You need to work ___________, or you will make a lot of mistakes.
A. careful		B. more careful	C. as carefully		D. more carefully
20. The blue skirt suits you _________ the black one.
A. as good as		B. as better as		C. better than		D. more well than
CHUYÊN ĐỀ 7: LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Khái niệm
Liên từ (conjunctions) là những từ dùng để nối các từ, các cụm từ, các mệnh đề hoặc các câu với nhau.
Ví dụ: He likes playing tennis and basketball.
          David got up late, so he missed the bus.
2. Hình thức của liên từ
– Liên từ có thể là những từ đơn: and, but, or, because, although
– Liên từ có thể là một cụm từ: in order to, as soon as, as though
– Liên từ có thể là một cặp từ: both ... and, either or, not only but also
3. Phân loại liên từ
Liên từ trong tiếng Anh được chia thành 3 loại chính: liên từ kết hợp, liên từ tương quan, liên từ phụ thuộc.
3.1. Liên từ kết hợp (Coordinating conjunctions)
– Liên từ kết hợp là những từ được dùng để nối hai hay nhiều từ, cụm từ, mệnh đề mang ý nghĩa tương đương với nhau.
– Liên từ kết hợp gồm 7 từ: and, or, but, for, so, nor, yet
	Liên từ
	Chức năng
	Ví dụ

	and
	dùng để thêm thông tin
	I eat bread and drink milk every morning.

	or
	dùng để diễn tả thêm một lựa chọn khác
	We can eat at home or eat out.

	but
	dùng để diễn tả sự đối lập, trái ngược ý nghĩa
	Phillip is intelligent but lazy.

	for
	giải thích lý do, đưa ra mục đích nào đó
	I go to a fitness center every day, for I want to keep fit.

	so
	diễn tả một kết quả hoặc một ảnh hưởng của hành động hoặc sự việc được nhắc đến trước đó
	He had a toothache, so he had to see the dentist.

	nor
	dùng để bổ sung một ý phủ địnhvào ý phủ định đã được nêu ra trước đó
	He doesn't like watching TV, nor does he enjoy going to the library.

	yet
	diễn tả một ý nghĩa ngược lại so với ý trước
	I took some books with me on my holiday, yet I didn't read a single page.


3.2. Liên từ tương quan (Correlative conjunctions)
Liên từ tương quan có chức năng kết nối 2 đơn vị từ với nhau và thường đi theo cặp mà không thể tách rời.
	Liên từ tương quan
	Chức năng

	Ví dụ


	both... and
	dùng để diễn tả lựa chọn kép: cả cái này lẫn cả cái kia
	Jack likes both basketball and baseball.

	not only ... but also
	dùng để diễn tả lựa chọn kép (không những cái này mà cả cái kia)
	Lisa not only sings well but also dances perfectly.

	either... or
	dùng để diễn tả sự lựa chọn: hoặc là cái này, hoặc là cái kia.
	I want either an apple or an orange.

	neither... nor
	dùng để diễn tả phủ định kép, đó là không cái này cũng không cái kia
	Neither the rain nor the snow could stop the game from happening.

	whether ... or
	diễn tả nghi vấn giữa 2 đối tượng: liệu cái này hay cái kia
	The ticket will cost the same, whether we buy it now or wait till later.

	as… as

	so sánh ngang bằng: bằng, như
	Jennie runs as fast as Tom.

	rather than
	diễn tả lựa chọn: hơn là, thay vì
	I prefer starting early rather than leaving things to the last minute.

	so...that such...that
	dùng để diễn tả quan hệ nhân quả: quá .... đến nỗi mà
	- She looks so beautiful that every boy in class looks at her. 
- It is such difficult homework that it took me much time to finish it.


	no sooner... than scarcely … when

	diễn tả quan hệ thời gian: ngay khi

	- No sooner had he finished reading than he fell asleep. 
- Scarcely had she reached the
station when the train came.



*Lưu ý:
– Trong cấu trúc liên từ tương quan với 3 cặp từ either … or, neither...nor, not only... but also thì động từ trong câu sẽ chia theo chủ ngữ gần nhất với động từ.
Ví dụ: Neither Paul nor his friends like bananas.
- Trong cấu trúc liên từ tương quan với cặp từ both...and thì động từ trong câu sẽ chia theo chủ ngữ kép, có nghĩa là cả 2 danh từ trước đó.
Ví dụ: Both Hoa and Mai want to study abroad.
3.3. Liên từ phụ thuộc (Subordinating conjunctions)
Liên từ phụ thuộc là những từ có tác dụng gắn kết mối quan hệ giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ thuộc. Liên từ này luôn đứng trước mệnh đề phụ thuộc.
	Liên từ phụ thuộc
	Chức năng
	Ví dụ

	after (sau) before (trước)
	diễn tả thời gian, một việc xảy ra sau hoặc trước một việc khác
	- After we discussed for an hour, we found a solution to our problem. 
- Before going to bed, she had finished her homework.

	as (khi; bởi vì)
	diễn tả hai hành động cùng xảy ra; hoặc diễn tả nguyên nhân
	- As Daisy grew older, she gained more confidence.
- She may need some help as she's a newcomer.

	as long as (chừng nào mà, miễn là)
	diễn tả điều kiện
	You are allowed to go as long as you come back before midnight.

	as soon as (ngay khi)
	diễn tả quan hệ thời gian 

	As soon as I get home, I will give you a call.

	until (cho đến khi)
	diễn tả quan hệ thời gian, thường dùng với câu phủ định
	You're not going out until you've finished this task.

	when (khi)
	diễn tả quan hệ thời gian
	- Call me when you need help.

	once (ngay khi)
	diễn tả quan hệ thời gian
	- Remember that you won’t be able to cancel the contract once you’ve signed it.

	while (trong khi)

	diễn tả quan hệ thời gian hoặc sự ngược nghĩa giữa hai mệnh đề
	- You can go shopping while I'm having lunch.
- Peter is hard-working while his brother is lazy.

	where (nơi)

	diễn tả quan hệ về địa điểm

	This is her hometown where she was born and grew up.

	because (bởi vì)
since (bởi vì)
	diễn tả nguyên nhân, lý do

	Mary usually eats at home because she likes cooking.

	even if (kể cả khi)

	diễn tả điều kiện giả định mạnh

	Even if he comes here, I will not forgive him. 

	if (nếu)
unless (nếu không)

	diễn tả điều kiện

	- You will fail the test if you do not study hard.
- Please don't call me unless you have an urgent problem.

	in case in the event that (trong trường hợp, phòng khi)

	diễn tả giả định về một hành động có thể xảy ra trong tương lai

	- In case Susie comes and looks for me, tell her I'll be right back.
- In the event that you reach me, I'll be at my uncle's house.

	although/ though/ even though (mặc dù)
	biểu thị hai hành động trái ngược nhau về mặt logic

	Although the sun was shining, it wasn't very warm yesterday.


	now that (bây giờ thì, bởi vì)

	diễn tả quan hệ nhân quả theo thời gian

	Now that the weather's nice, the children play outside all day.

	in order to/ so that (để)

	diễn tả mục đích

	- I study hard in order to pass the exam.
- She learnt cooking so that she could cook for herself.


* Lưu ý:
– Liên từ phụ thuộc được sử dụng để gắn kết mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề chính ở trong câu,
– Mệnh đề phụ thuộc có thể đứng ở trước hoặc đứng ở sau một mệnh đề chính nhưng nó luôn được bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc.
– Khi mệnh đề phụ thuộc đứng trước mệnh đề chính thì giữa 2 mệnh đề phải có dấu phẩy.
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. I do not like tennis __________ my sister can play it very well.
A. as			B. and			С. oг			D. while
2. There was no alcohol in the flat, __________ any tobacco.
A. nor			B. and			C. or			D. but
3. __________ excellent art museums, Moscow has a world-famous ballet company. 
A. Due to		B. In addition to	C. Because of		D. In case of
4. I asked Jane to run the office while I'm gone _________ I know I can depend on her. 
A. therefore		B. unless		C. since		D. although
5. I have to attend the meeting ________ I want to or not. 
A. whether		B. only if		C. provided that	D. as long as
6. She not only works hard __________ has a good relationship with all her colleagues.
A. or			B. and			C. since		D. but also
7. He was wearing glasses __________ no one could see his face clearly.
A. in order to		B. so that		C. unless		D. so as
8. Neither Dave __________ Brat was available for the conference yesterday.
A. or			B. nor			C. but			D. and
9. __________ extremely bad weather, they cancelled the skiing trip.
A. Since		B. For			C. Due to		D. Because
10. Selena showed up for the meeting _________ I asked her not to come.
A. despite		B. provided that	C. even though	D. as
11. The visitor complained about the heat, _________ he continued to play golf.
A. yet			B. because		C. since		D. while
12. Either Linda __________ Sam is going to help you with the work.
A. nor			B. and			С. oг			D. but also
13. Would you like to eat at home __________ go to a restaurart?
A. and			B. so			C. but			D. or
14. He doesn't know __________ everyone will approve of his suggestions or not.
A. when		B. only if		C. whether		D. as
15. They got lost __________ they forgot to bring the map with them.
A. when		B. due to		C. while		D. because
16. Jake spent his summer holiday doing a cooking course, working part-time a café, __________doing voluntary work.
A. and			B. but			C. as			D. nor
17. We study hard ___________ pass the final examination.
A. so that		B. in order to		C. so long as		D. in the event that
18. Sophie is kind-hearted ___________ all her friends love her very much.
A. because		B. so			C. since		D. for
19. We'll be late __________ we hurry.
A. if			B. when		C. unless		D. in case
20. James drinks ___________ beer nor wine.
A. either		B. but			C. both			D. neither
CHUYÊN ĐỀ 8: GIỚI TỪ (PREPOSITIONS)
I. Trọng tâm kiến thức
Trong tiếng Anh, giới từ (preposition) là một loại từ liên quan đến vị trí hoặc mối quan hệ giữa các thành phần trong câu. Giới từ thường đi kèm với danh từ, đại từ hoặc cụm từ, và chúng giúp mô tả vị trí, thời gian, mối quan hệ không gian, hoặc cách thức một sự việc xảy ra.
Các loại giới từ:
1. Giới từ chỉ thời gian (Prepositions of time)
– In đứng trước buổi trong ngày (nhưng at night, at noon), tháng, năm, mùa, thập kỉ, thế kỉ hoặc khoảng thời gian ở tương lai.
Ví dụ: in the afternoon, in March, in 2000, in the summer, in the 1990s, in the 20th century, in the Middle Age, in ten minutes
- At đứng trước thời điểm hoặc các kì nghỉ
Ví dụ: at 8 o'clock, at night, at noon, at midnight/midday, at bedtime, at dawn/ dusk (vào lúc bình minh hoàng hôn), at the weekend, at Easter, at Christmas, at New Year
- On đứng trước ngày trong tuần, ngày tháng trong năm, ngày trong kì nghỉ hoặc các buổi trong ngày cụ thể. Hiện nay, on cũng có thể sử dụng với weekend.
Ví dụ: on Tuesday, on 16th January, on Christmas Day, on Wednesday morning, on one's birthday, on the weekend
Ngoài ra, on dùng trong một số cụm từ cố định:
+ on holiday/ vacation: đi nghi
+ on business: đi công tác
+ on duty: đang làm nhiệm vụ
+ on an excursion: trong một chuyến du ngoạn
+ on purpose: có chủ định
+ on time: đúng giờ
- For + khoảng thời gian (trong bao lâu): for three months, for a long time
- Since + mốc thời gian (kể từ khi nào): since last month, since 2002
- Until / Till (đến, cho đến): until 8 o'clock, till lunchtime
- Before (trước, trước khi): before lunchtime
- After (sau, sau khi): after lunchtime
- During (trong, suốt): during the match
- By (vào lúc, tính tới): by the end of April
- From... to... - between... and... (từ... đến): from morning to noon, between March and April
2. Giới từ chỉ vị trí (Prepositions of place)
– At (ở, tại) đứng trước một địa điểm cụ thể
Ví dụ: at home, at school, at the bus stop, at the airport, at the office, at the cinema, at the seaside, at the grocer's, at the top/bottom, at the beginning/end, at the front/back
- Lưu ý:
+ arrive at + địa điểm nhỏ: arrive at the village/the airport/ the railway station
+ arrive in + địa điểm lớn: arrive in Vietnam / Ho Chi Minh City
- In (trong, ở trong) chỉ vị trí trong một không gian; dùng trước tên thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương hướng hoặc dùng với phương tiện đi lại bằng xe hơi (car).
Ví dụ: in a box, in a room, in the countryside, in the world, in London, in Vietnam, in the east, in a car/taxi, in the middle/back/front
- Lưu ý: in a car (trong xe hơi), by car (bằng xe hơi)
- On (trên, ở trên) chỉ vị trí trên bề mặt, số tầng (trong một tòa nhà), trước tên đường (trong tiếng Anh Mỹ) hoặc dùng với một số phương tiện đi lại.
Ví dụ: on the desk, on the wall, on the ground, on the first floor, on Kim Ma Street, on a bus/train/plane/(motor)bike /horse, on foot
-  On còn được dùng trong một số cụm từ: on the left/right, on the farm (nhưng
in the field), on the coast/beach, on TV/radio, on campus
- Above / over (bên trên – không tiếp xúc với bề mặt, over có thể chỉ sự chuyển động)
- Under/below (ở dưới, dưới)
- In front of (ở phía trước), behind (ở phía sau), in the middle of (ở giữa)
- Near (gần)
- Next to, by, beside (bên cạnh, kế bên)
- Between (ở giữa hai người / vật), among (ở giữa nhiều người / vật)
- Inside (ở bên trong), outside (ở bên ngoài)
- Opposite (đối diện)
3. Giới từ chỉ sự chuyển động (Prepositions of movement)
- To (đến): to the beach, to the cinema
- From ...to (từ... đến): from home to the gym
- Through (xuyên qua): through the woods, through the tunnel, through the park
- Across (ngang qua): across the river, across the street
- Round/around (vòng quanh, bao quanh): around the Earth, around the corner
- Along (dọc theo): along the beach, along a narrow path, along the river bank
- Up (lên) / down (xuống): up the hill, up the stairs, down the mountain
- Toward(s) (về phía): towards me, towards the sea
- Over (qua bên trên): He jumped over the fence, we flew over the mountain.
- Into (từ ngoài vào trong)/ out of (từ trong ra ngoài)
- Off (hành động từ vị trí cao xuống): The cat jumped off the table, he felt off his bike.
4. Một số giới từ khác
- for, to (chỉ mục đích, chức năng)
- by, with, without, in (chỉ nguyên nhân, cách thức)
- like, as (tương tự, như thể)
- between (giữa 2 người/vật), among/amongst (giữa 3 người/vật trở lên)
- upon (nghĩa như “on” nhưng "formal" hơn "on')
II. Luyện tập tổng hợp
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. The concert is set to commence __________ 9 a.m, one hour later than scheduled.
A. within		B. at			C. during		D. on
2. We should plan our discussion for sometime ___________ the afternoon, perhaps around 3 p.m, when everyone is available. 
A. within		B. in			C. during		D. at
3. The deadline for submitting the report is ___________ the end of the week, giving us enough time for thorough revisions. 
A. on			B. by			C. within		D. in
4. Upon completing the conference, he will return __________ a few days.
A. after		B. before		C. at			D. on
5. The play will be performed ____________ two days, promising an evening filled with theatrical brilliance. 
A. within		B. on			C. back			D. at
6. The painting is displayed ____________ the wall, catching the attention of every visitor to the gallery.
A. on			B. against		C. among		D. above
7. Nestled ___________ the corner of the quiet street, the cute café feels welcoming for customers.
A. at			B. on			C. within		D. among
8. The fabled treasure is ingeniously hidden ___________ the ancient castle, challenging treasure hunters to solve its intricate puzzle. 
A. within		B. inside		C. between		D. amongst
9. The cat is peacefully napping ___________ the bed, blissfully unaware of the noise outside. 
A. on			B. at			C. between		D. among
10. The event takes place ___________ the spacious hall in the center of the city.
A. in			B. on			C. at			D. within
11. They strolled __________ the busy market, feeling the vibrant energy of the busy surroundings.
A. through		B. on			C. among		D. over
12. Soaring gracefully __________ the city, the airplane provided passengers with panoramic views of the city.
A. above		B. over			C. upon		D. around
13. With determined spirits, the athletes sprinted __________ the finish line. 
A. towards		B. alon			C. against		D. over
14. The tranquil river flows __________ the mountains, meandering through valleys and carving its own unique path in the landscape.
A. among		B. from		C. between		D. throughout
15. Gracefully gliding __________ the dance floor, she surprised the audience with her skillful movements. 
A. across		B. upon		C. towards		D. throughout
16. She behaves __________ a true leader, always inspiring her team to achieve their best.
A. in			B. like			C. without		D. with
17. She solved the complex math problem ___________ breaking it down into smaller steps. 
A. without		B. with			C. in			D. by
18. They used the event ___________ raising awareness for environmental issues.
A. to			B. for			C. in			D. out
19. The car broke down ___________ any warning, leaving them stranded on the highway.
A. with			B. in		C. without		D. by
20. The adventurous explorer dove ___________ the edge of the cliff into the crystal- clear lake below.
A. off			B. by			C. with			D. without
CHUYÊN ĐỀ 9: CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTION)
I. Trọng tâm kiến thức
– Câu hỏi đuôi (tag question) là một câu hỏi ngắn được đặt sau một câu trần thuật để tạo thành câu hỏi. Câu hỏi đuôi thường gồm một trợ động từ và đại từ nhân xưng. Quy tắc thành lập câu hỏi đuôi như sau:
– Câu phủ định + câu hỏi đuôi khẳng định
Ví dụ: Brandon won't be early, will he?
          They don't like sugar, do they?
– Câu khẳng định + câu hỏi đuôi phủ định
Ví dụ: Anna will arrive soon, won't she?
           His father was angry, wasn't he?
*Các trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi:
1. Câu có các từ mang nghĩa phủ định như: seldom, hardly, scarcely, barely, never, no, none, neither thì câu hỏi đuôi ở dạng KHẲNG ĐỊNH.
Ví dụ: Tom seldom goes to the office, does he?
           No salt has been added, has it?
           They have hardly seen each other, have they?
2. Chủ ngữ là các đại từ anyone, anybody, no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody, none of, neither of thì câu hỏi đuôi dùng THEY.
Ví dụ: Nobody complained, did they?
3. Chủ ngữ là nothing, anything, something, everything, that, this thì câu hỏi đuôi dùng IT.
Ví dụ: Everything will be fine, won't it?
          That was an easy decision, wasn't it?
4. Câu có chứa used to V thì câu hỏi đuôi là: DIDN'T + S.
Ví dụ: He used to work so much, didn't he?
5. Câu có cấu trúc là had better + V thì câu hỏi đuôi là: HADN'T + S.
Ví dụ: I had better tell him about it, hadn't I?
6. Câu có cấu trúc là would rather + V thì câu hỏi đuôi là: WOULDN'T + S.
Ví dụ: She would rather go now, wouldn't she?
7. Câu có dạng I am thì câu hỏi đuôi là AREN'T I.
Ví dụ: I am one of the members, aren't I?
8. Câu có dạng I WISH, thì câu hỏi đuôi là MAY I.
Ví dụ: I wish to join the team, may I?
9. Chủ ngữ là ONE thì câu hỏi đuôi dùng YOU hoặc ONE.
Ví dụ: One can be one's master, can't you/one?
10. Câu dùng MUST thì xảy ra các trường hợp:
- Nếu must chỉ sự cần thiết thi đuôi dùng needn't.
Ví dụ: They must study hard, needn't they?
- Nếu câu dùng mustn't chỉ sự cấm đoán thì đuôi dùng must.
Ví dụ: They mustn't smoke, must they?
- Nếu must chỉ sự dự đoán ở hiện tại thì câu hỏi đuôi theo động từ theo sau must.
Ví dụ: He must be a very smart teacher, isn't he? 
- Nếu có must have PII chỉ sự dự đoán ở quá khứ thì dùng have/has trong câu hỏi đuôi.
Ví dụ: You must have done the homework, haven't you?
11. Câu có dạng Let's + V thì đuôi dùng SHALL WE; Let me/Let us thì đuôi dùng WILL YOU.
Ví dụ: Let's try that food, shall we?
12. Mệnh đề chính là câu cảm thán thì đuôi là is, am, are + đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ.
Ví dụ: What a beautiful woman, isn't she?
13. Đuôi của câu mệnh lệnh là WILL YOU.
Ví dụ: Close the door, will you?
14. Mệnh đề chính dùng IT SEEMS THAT hoặc I + think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel + clause thì phần câu hỏi đuôi sẽ áp dụng theo mệnh đề phía sau theo quy tắc thông thường.
Ví dụ: It seems that she doesn't want to go shopping, does she?
II. Luyện tập tổng hợp
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. Despite his initial reluctance, John eventually admitted that he had underestimated the complexity of the project, ___________?
A. hadn't he		B. didn't he		C. had he		D. did he
2. The teacher was astonished by the students' lack of interest in the subject matter, ___________ ?
A. were they		B. did she		C. wasn't they		D. wasn't she
3. The government has been criticized for its inadequate response to the recent economic downturn, _________?
A. hasn't it		B. hadn't it		C. hasn't they		D. hadn't they
4. Living in a big city can be overwhelming, __________?
A. can it		B. can't it		C. couldn't it		D. can't they
5. No students has ever achieved such remarkable results in the history of the university, ___________ ?
A. have they		B. hasn't he		C. have he		D. haven't they
6. They had better reconsider their decision before it's too late, __________?
A. hadn't they		B. didn't they		C. had they		D. did they
7. Despite her fear of heights, she decided to climb to the top of the mountain, ___________?
A. didn't she		B. hadn't she		C. did she		D. wasn't she
8. None of the students had prepared adequately for the exam, ___________?
A. hadn't they		B. did they		C. had they		D. didn't she
9. Given the circumstances, he couldn't possibly have handled the situation better, ___________?
A. could he		B. couldn't he		C. can he		D. can't he
10. The committee is supposed to make a decision by the end of the week, __________?
A. aren't they		B. isn't it		C. aren't it		D. isn't she
11. It seemed that everyone had forgotten about the upcoming deadline, __________?
A. didn't they		B. hadn't they		C. hadn't it		D. didn't it
12. The party is going to be held in the backyard, ____________ ?
A. is it			B. isn't it		C. is he			D. isn't she
13. Most people prefer to travel during the summer months, ____________?
A. don't they		B. doesn't they		C. isn't it		D. isn't he
14. The team must have missed an important detail in their analysis, ____________?
A. mustn't they	B. haven't they		C. must they		D. haven't he
15. It's such a beautiful day for a picnic, __________?
A. isn't she		B. is she		C. isn't it		D. is it
16. All of the students were surprised by the sudden cancellation of the class, ___________?
A. weren't they	B. weren't she		C. wasn't it		D. wasn't she
17. He appears to be very confident in his abilities, __________?
A. isn't he		B. doesn't he		C. is he			D. does he
18. Let's give it another try, ____________ ?
A. shall we		B. will we		C. won't we		D. should we
19. Everyone in the group must contribute their fair share to the project, ____________?
A. needn't they	B. didn't they		C. must they		D. need he
20. It seems like such a waste of time, __________?
A. doesn't it		B. doesn't she		C. does it		D. do they
CHUYÊN ĐỀ 10: MẠO TỪ (ARTICLES)
I. Trọng tâm kiến thức
	Mạo từ
	Cách dùng
	Ví dụ

	A/An (Mạo từ không xác định)
	Đứng trước những danh từ số ít đếm được, khi nó được nhắc tới lần đầu tiên. Trong đó:
- a dùng trước những danh từ bắt đầu bằng một phụ âm.
- an dùng trước những danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm.

	He lives in a small village.
- a uniform, a university, a one- way ticket, a useful method, a union, a unit, a European
- an hour, an honest man, an SOS, an M.A, an honorable man


	
	Đứng trước những danh từ chỉ nghề nghiệp.

	She is a teacher.


	
	Dùng trong các cụm từ chỉ số lượng

	a pair of, a little, a few, a lot of, a number of, an amount of


	
	Để chỉ một vật, một người nói chung
	A puppy is playful.


	The (Mạo từ xác định)
	Đứng trước những danh từ khi được nhắc tới từ lần thứ hai trở đi.
	The village is by a river.


	
	Đứng trước danh từ cả người nói và người nghe đều biết
	The cake is in the fridge.


	
	Đứng trước tỉnh từ để chỉ một nhóm người.
	The disabled, the elderly, the disadvantage


	
	Đứng trước những danh từ khi chúng được xác định bằng một cụm từ hoặc mệnh đề quan hệ ở phía sau.
	The man who is driving is my best friend.


	
	Đứng trước số thứ tự.
	The first, the second, the 15th, the last, the next


	
	Đứng trước những danh từ là duy nhất, độc nhất
	The Sun, the Moon, the Earth, the Sky, the Internet, the Environment, the World


	
	Đứng trước một nhạc cụ khi nói về khả năng chơi nhạc của ai
	He can play the guitar, the piano, and the drum.


	
	Đứng trước các danh từ chỉ phương hướng
	The north, the west, the south, the east

	
	Đứng trước tên một số đại dương, biển, sông, vịnh, nhóm hồ, dãy núi, quần đảo, sa mạc
	The Pacific Ocean (Thái Bình Dương), the Black Sea (biển Đen), the Volga (sông Volga), the Himalayas (Dãy núi Himalaya), the Gulf of Mexico (Vịnh Mexico), the Rift Valley lakes (nhóm hồ Rilf Valley), the Virgin Islands (quần đảo Virgin), the Sahara (sa mạc Sahara)


	
	Trước tên quốc gia có từ Republic, Kingdom, State, Union hoặc tên quốc gia ở số nhiều
	The United States, the Philippines



II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. The Nile River is ___________ major transportation route, with boats and ships traveling along its length. 
A. a		B. an			C. the			D. Ø (zero article)
2. My son has expressed an interest in learning to play ___________ saxophone.
A. a		B. an			C. the			D. Ø (zero article)
3. Many people are unaware of the struggles faced by __________ less fortunate.
A. a		B. an			C. the			D. Ø (zero article)
4. It is __________ honorable deed to help those in need without expecting anything in return. 
A. a		B. an			C. the			D. Ø (zero article)
5. During peak tourist season, the city center can be crowded, especially at __________ midday.
A. a		B. an			C. the			D. Ø (zero article)
6. My father gave __________ clarinet to my brother as a Christmas present, and he was thrilled. 
A. a		B. an			C. the			D. Ø (zero article)
7. The animal sanctuary was a sanctuary for _________ animals, from rescued pets to wild animals. 
A. a		B. an			C. the			D. Ø (zero article)
8. ___________ number of students attending the university has doubled in the last decade.
A. A		B. An			C. The			D. Ø (zero article)
9. __________ customers prefer to pay with a credit card rather than cash.
A. Most	B. Much		C. A great amount of	D. A great deal of
10. One of the twins is outgoing and sociable, while _________ does not enjoy socializing and prefers to spend time alone. 
A. others	B. other		C. another		D. the other
11. __________ of the students completed the assignment on time, but ________ of them got the answers right. 
A. Few – none				B. All – none		
C. Any – all				D. Several – neither
12. The garden was filled with _________  beautiful flowers, but I noticed that of them had been picked. 
A. some – a few			B. several – any
C. few – none				D. many – some
13. The new library is open to _________ members of the public, not just students.
A. all		B. every		C. each			D. some
14. We decided to try a new restaurant last night, and ________ of us enjoyed the food very much. 
A. lot		B. little		C. much		D. each
15. The new government has proposed _________ measures to address the country's economic challenges. 
A. another	B. a few		C. little			D. much
16. The actor was so captivating that __________ the audience were on the edge of their seats throughout the entire play. 
A. most	B. most of		C. almost		D. a great deal of
17. She put so _________ effort into the project that it turned out to be a great success.
A. many	B. little		C. much		D. a little
18. The professor provided ___________ examples to illustrate his point.
A. a great deal of			B. a number of
C. quite a lot				D. a large amount of
19. Despite the long history of the rights of property ownership, there has been ________ disagreement over what such rights entail.
A. quite a few				B. a number of
C. a great deal of			D. so many
20. There is a computer in _________ room of the house, which is very convenient.
A. every	B. each			C. some		D. Both A and B are correct.
CHUYÊN ĐỀ 11: THÌ CỦA ĐỘNG TỪ (VERB TENSES)
I.Trọng tâm kiến thức
1. Thì hiện tại đơn (Simple present tense)
Thì hiện tại đơn dùng để nói về thói quen hiện tại, mức độ thường xuyên của một hành động ở hiện tại, sự thật hiển nhiên, trạng thái và sự việc xảy ra trong tương lai (thường nói về thời gian biểu, hoặc kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu).
Cách chia động từ:
	Câu khẳng định
	S + V(s/es)
	Ví dụ: He speaks Spanish fluently.

	                Câu phủ định
	S+ don't/doesn't + V
	Ví dụ: She doesn't take the bus to work.

	Câu hỏi
	Do/does + S + V?
Wh- + do / does + S + V?
	Ví dụ: Do they have breakfast every morning?

	Một số trạng từ/trạng ngữ chỉ tần suất thường được sử dụng để diễn đạt các chức năng của Thì hiện tại đơn (ví dụ như thói quen, mức độ thường xuyên):
- always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never
- every (Monday, weekend, month, year)
- each (Monday, week, month)
- once a day/week/month/year
- twice a day/week/month/year




* Riêng động từ to be thì chia theo cách đặc biệt và không cần trợ động từ ở các câu phủ định và câu hỏi:
Ví dụ: I'm a student.
           She isn't at home now.
          Are these young boys and girls students?
2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense)
Thì hiện tại tiếp diễn dùng để miêu tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói, một tình trạng tạm thời, kế hoạch trong tương lai (chắc chắn xảy ra), hay thói quen gây khó chịu (luôn dùng với always).
Ví dụ: Mai is doing her homework at the moment.
          He is attending a course on economics until December.
         Daniel is always taking my book without permission!
Cách chia động từ:
	Câu khẳng định
	S + be (am/is/are) + V-ing
	Ví dụ: He is practicing the guitar in his room.

	Câu phủ định
	S + be (am/is/are) + not + V-ing
	Ví dụ: I am not typing a report at the moment.

	
Câu hỏi
	Be + S + V-ing?
Wh-+ be + S + V-ing?
	Ví dụ: Are the children playing in the garden?
Ví dụ: What are you doing at the moment?

	Một số trạng từ/trạng ngữ thường được sử dụng kèm:
now, right now, at the moment, today, this (week/ month), at present, currently these days



3. Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense)
Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ, thường là đã kết thúc ngay trước hoặc tại thời điểm nói và để lại kết quả của hành động lưu lại ở thời điểm nói, hoặc kết quả thời gian hành động đã tiến hành đến thời điểm nói. Nói cách khác, khi người nói muốn nhấn mạnh đến kết quả của hành động đó đang hiện hữu ở hiện tại, hoặc nhấn mạnh tới khoảng thời gian từ lúc hành động bắt đầu đến thời điểm nói.
Ví dụ: I have lived in Hanoi for 3 years.
       He has just moved in room number 12.
       I have sold 3 cars this week.
Cách chia động từ:
	Câu khẳng định
	S + have/has + Vpp
	Ví dụ: The team has won the championship.

	Câu phủ định
	S + haven't/ hasn't + Vpp
	Ví dụ: They haven't finished the task.

	
Câu hỏi
	Have/has + S + Vpp? (Wh-) + have/has + S + Vpp?
	Ví dụ: Have you studied English for ten years?
Ví dụ: How many countries have you been to?

	Một số trạng từ/trạng ngữ hoặc giới từ thường được sử dụng kèm với Thì hiện tại
hoàn thành:
for + khoảng thời gian (ví dụ: for 3 minutes, for 10 years, for the whole summer)
since + mốc thời gian (ví dụ: since 2000, since last year, since I was ten)
just/ already/ ever/ never/ yet


4. Thì quá khứ đơn (Simple Past Tense)
Thì quá khứ đơn dùng để miêu tả một hành động đã diễn ra trong quá khứ và đã kết thúc, một thói quen trong quá khứ, hay một chuỗi các hành động diễn ra liên tiếp trong quá khứ.
Ví dụ: My friend picked me up an hour ago.
          She woke up, brushed her teeth, and took a shower before going to work.
Cách chia động từ:
	Câu khẳng định
	S + V (2/ed)
	Ví dụ: We had a good time in Con Dao island.

	Câu phủ định
	S + didn't + V
	Ví dụ: He didn't win the prize.


	Câu hỏi
	Did + S + V?
Wh-word + did + S + V?
	Ví dụ: Did you get the feedback?
Ví dụ: Why were they worried?

	Lưu ý: Một số trạng từ/trạng ngữ cấu trúc thường được sử dụng để diễn đạt các chức năng của quá khứ đơn: ago, yesterday, last (day/ week/ month/year), in the past, the day before, today, this morning, this afternoon (thời gian đã diễn ra trong ngày); it's time S + V (past simple) (đã đến lúc ai đó làm gì).


5. Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense)
Thì quá khứ tiếp diễn dùng để miêu tả hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ, hoặc một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xen ngang, hoặc hai hành động đang diễn ra đồng thời trong quá khứ.
Ví dụ: We were having breakfast at 7:30 a.m yesterday.
           When he entered the room, they were arguing loudly.
           While he was cooking dinner, she was setting the table.
Lưu ý:
Có những động từ đặc biệt (động từ giác quan) không dùng quá khứ tiếp diễn
(ví dụ "to be", "like", love", understand", "arrive", ...).
Ví dụ: He was not liking (did not like) my idea. (Anh ta không thích ý tưởng của tôi)
Cách chia động từ:
	Câu khẳng định
	S + was/were + V-ing
	Ví dụ: They were playing tennis at the park yesterday afternoon.

	Câu phủ định
	S + was/were + not + V-ing
	Ví dụ: We weren't having dinner when the power went out.

	
Câu hỏi
	Was/were + S + V-ing?
Wh-+ was/were+ S + V-ing?
	Ví dụ: Were the children playing in the backyard when it started raining?
Ví dụ: Who were they watching TV with when I arrived at their house?

	Lưu ý: Một số trạng từ/trạng ngữ thường được sử dụng để diễn đạt các chức năng của quá khứ tiếp diễn: at + giờ + thời gian trong quá khứ, at this time (in the past); in + năm; in the past; when/while.


6. Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense)
Thì quá khứ hoàn thành thường để miêu tả một hành động đã diễn ra và hoàn thành trước một hành động khác hoặc trước một thời điểm khác trong quá khứ.
Ví dụ: She had cooked a big dinner by the time her husband got home.
           He had finished my assignments by midnight.
Cách chia động từ:
	Câu khẳng định
	S + had + Vpp
	Ví dụ: She had finished her homework before dinner.

	Câu phủ định
	S + hadn't + Vpp

	Ví dụ: They had not visited Paris before they moved to London.

	
Câu hỏi
	Had + S + Vpp?
(Wh-) + had + S + Vpp?

	Ví dụ: Had she read that book twice before she lost it?
Ví dụ: What had you done before dad got home?

	Lưu ý: Một số trạng từ/trạng ngữ được sử dụng để diễn đạt các chức năng của thì quá khứ hoàn thành: until then, by the time, prior to that time, before/after, for, as soon as, by, by the end + time (in the past)


7. Các cấu trúc phổ biến khi nói về tương lai (future expressions)
	Will + (not) + V
(bare infinitive)
	Nói về một quyết định ngay tại thời điểm nói (mà không có
kế hoạch từ trước).
Ví dụ: I will look at the list of schools and I will decide later.
– Nói về một lời dự đoán không có căn cứ.
Ví dụ: I guess the Chinese teams will win this match.
– Nói về sự sẵn lòng làm điều gì đó.
Ví dụ: A: My car is not working.
B: I'll give you a lift.

	Will (+ not) + be + V-ing
	Nói về một hành động/sự việc sẽ đang xảy ra ở một thời điểm xác định tương lai.
Ví dụ: I will be talking to my teacher about my study plan at 8 am tomorrow.

	Will + (not) + have + Vpp (past participle)
	– Nói về một hành động/sự việc hoàn thành trước một thời điểm xác định hay một hành động khác trong tương lai.
Ví dụ: I'll have chosen a few schools by the end of March. 
– Các giới từ và cụm từ thường được sử dụng kèm: by + thời gian trong tương lai; by the end of + thời gian trong tương lai; before + thời gian trong tương lai

	Be going to + V (bare infinitive)
	– Nói về một kế hoạch/ hoạch định trong tương lai
Ví dụ: I am going to apply to University of Chicago this year.
– Nói về một dự đoán mô phỏng (điều sẽ diễn ra) bằng một bằng chứng ở hiện tại.
Ví dụ: She has been the winner for many years. I guess she's going to be a winner this year.


	Be + V-ing (present continuous)
	– Nói về kế hoạch tương lai (chắc chắn xảy ra).
Ví dụ: We're moving to New York in May 2024.


II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. His father _________ complete silence when he _________.
A. wants is working				B. is wanting is working
C. had wanted was working			D. has wanted - worked
2. Usually, he __________ to work by car, but today he __________ to work.
A. goes – walks				B. is going is walking
C. is going walks				D. goes is walking
3. My best friend and I ___________ each other for over fifteen years. We still get together once a week. 
A. know		B. had known		C. have known		D. will know
4. Please turn off the stove. The water ___________ for fifteen minutes.
A. has been boiling	B. boils		C. is boiling			D. was boiling
5. He _________ the same car for more than ten years.
A. has			B. will have		C. has had			D. had
6. Mary _________ on the essay for two hours now and she hopes to finish in one more hour. 
A. is working		B. has worked		C. will have worked		D. has been working
7. I __________ there once a long time ago and _________ back since.
A. went-haven't been				B. have gone won't be
C. was going - am not				D. had gone was not
8. Those drivers ___________ for three hours when a heavy storm suddenly ___________.
A. were driving – broke			B. drove - was breaking
C. had driven - was breaking			D. had been driving - broke
9.I __________ to visit you yesterday, but you __________ at home.
A. had come - were not			B. was coming - have not been
C. came were not				D. have come - are not
10. Mike __________ to sit down because he ___________ all day at work.
A. was wanting - had stood			B. had wanted - stood
C. wanted had been standing			D. had been wanting - was standing
11. The motorbike _________ to Paul for years before Tom __________ it last week.
A. was belonging - has bought		B. had belonged - bought
C. had been belonging – bought		D. belonged - had bought
12. I _________ TV when the electricity __________ out.
A. was watching – went			B. have watched - goes
C. watched was going				D. will be watching - is going
13. No matter what __________ next, I ___________ you.
A. happens will support			B. happened - would have supported
C. will happen – support			D. is happening - have supported
14. Wait a minute. I __________ this box for you.
A. carry		B. will carry		C. am carrying			D. have carried
15. At this time tomorrow, we ___________ to the beach.
A. are driving		B. will drive		C. have driven			D. will be driving
16. By this time next summer, you __________ your studies.
A. have completed	B. are completing	C. will have completed	D. will complete
17. By the time he ___________ next month, he __________ for our company for twenty years.
A. has retired - is working			B. retires will have been working
C. would retire was working			D. will retire has been working
18. Look! There are a lot of dark clouds. It ___________ soon.
A. will rain		B. will be raining	C. will have rained		D. is going to rain
19. By the time we ___________ the letter, Brian ___________ for Rome.
A. receive will have left			B. had received - left
C. have received - will left			D. received leaves
20. I'm sick of the rain. Hopefully, when we __________ up tomorrow morning, the sun ____________.
A. will wake - will shine			B. are going to wake - is shining
C. are waking – shines			D. wake will be shining
CHUYÊN ĐỀ 12: SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ
(SUBJECT-VERB AGREEMENT)
I. Trọng tâm kiến thức
– Hãy đọc các ví dụ sau đây:
1. I ride a bicycle to school every day.
2. Lisa and her mom live in a small house in the suburb of the city.
3. Empathy is important in building trust and confidence between friends.
– Những ví dụ trên cho thấy chủ ngữ chính là yếu tố quyết định dạng thức phù hợp (về số) của động từ phía sau. Khi chủ ngữ ở dạng số ít, động từ đi kèm được chia theo chủ ngữ số ít. Khi chủ ngữ ở dạng số nhiều, động từ đi kèm được chia theo chủ ngữ số nhiều. Vì vậy, cần chú ý tới thành phần chủ ngữ trong câu để chia động từ đi kèm cho phù hợp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp không dễ dàng để xác định chủ ngữ trong câu; hoặc có nhiều trường hợp sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ tuân theo một số quy tắc nhất định. Sau đây là một số quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.
Quy tắc 1: Chủ ngữ là cụm danh từ có OF: Động từ được chia theo từ đứng trước cụm từ bắt đầu bằng of.
Ví dụ: A bouquet of roses makes your room more colorful.
           A set of 12 dishes is all you need for the dinner party.
Trong hai ví dụ trên, danh từ chính trong cụm danh từ là a bouquet và a set ở số ít nên chia động từ ở ngôi thứ ba số ít.
Quy tắc 2: Chủ ngữ là các từ được nối với nhau bởi: OR; EITHER OR hoặc NEITHER ...NOR: Động từ được chia theo chủ ngữ có vị trí gần nhất với động từ.
Ví dụ: Neither she, I, nor my friends want to go to the festival. (Trong câu này,
động từ WANT được chia theo chủ ngữ my friends).
           Neither Juan nor Carmen is available. (Trong câu này, động từ chia theo
chủ ngữ Carmen).
Quy tắc 3: Chủ ngữ và động từ trong câu được tách biệt bởi các từ: along
with, as well as, besides, v.v.: Động từ biến đổi theo chủ ngữ thứ nhất.
Ví dụ: Oil, as well as gas, is a popular heating choice.
           Peanut butter combined with bread and jelly is a tasty snack.
Ở hai ví dụ trên, oil và peanut butter là danh từ số ít, do đó động từ được chia theo ngôi thứ ba số ít.
Quy tắc 4: Trong các câu có Here/There + V + Danh từ: Động từ được chia theo danh từ đứng sau động từ.
Ví dụ: There is a self-help book about how to start up. 
           There are some students waiting in the lecture hall. 
           Here are your keys. 
           There have been new buildings constructed in the area.
Quy tắc 5: Chủ ngữ là các đại từ bất định: Each of N, Every + N, everyone, everybody, everything, somebody, something: Động từ chia ở số ít.
Ví dụ: Somebody has broken into the room. 
          Something strange is happening outside.
Quy tắc 6: Chủ ngữ là danh từ tập hợp như một chỉnh thể (team, couple, staff, v.v.): động từ chia ở số ít.
Ví dụ: The football team is practicing night and day for the V-League.
Their school committee disagrees about what to cut from the school budget.
Quy tắc 7: None of với động từ số ít khi nó là chủ ngữ. Tuy nhiên, trong văn phong thân mật, suồng sã, mọi người thường dùng động từ số nhiều
Ví dụ: None of that amazes me. 
          Indeed, none of the books is well-shaped or well-written.
         None of the products have been tested. (informal)
Quy tắc 8: Một số danh từ luôn có S nhưng thực chất là danh từ số ít, động từ chia theo số ít.
– Một số danh từ chỉ các loại bệnh như: measles (bệnh sởi), diabetes (bệnh tiểu đường)
– Một số danh từ chỉ các môn học như: Physics, Linguistics, Economics
– Một số danh từ khác: politics, news
Quy tắc 9: Một số danh từ gốc Latin, không có đuôi “s/es” ở dạng số nhiều.
Ví dụ: Criteria là dạng số nhiều của criterion (Tiêu chí) 
           Phenomena là dạng số nhiều của phenomenon (Hiện tượng)
Quy tắc 10: Với "a number” và “the number":
- A number of + danh từ số nhiều: Động từ chia ở số nhiều
- The number of + danh từ số nhiều: Động từ chia ở số ít
Ví dụ: A number of students like learning online. 
          The number of online learners is declining.
Quy tắc 11: Với các cụm từ chỉ thời gian, khoảng cách, tiền tệ.... như một chỉnh thể thống nhất: động từ chia ở số ít.
Ví dụ: Five kilometers is too far to walk. 
          12 months is the maximum probation time. 
          100 dollars is the lowest price that they have offered.
Quy tắc 12: Với tỷ lệ (fractions), động từ chia phụ thuộc vào danh từ số ít hay số nhiều.
Ví dụ: One-fourth of the books are gone. ("books" là danh từ số nhiều) 
           One-fourth of the sand is white. ("sand" là danh từ số ít)
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. Neither my cousins nor my niece ___________ to see that movie.
A. is going to		B. are going to		C. is not go to		D. are not go to
2. Either she or her children ___________ where to find the keys.
A. know		B. knows		C. is known		D. are known
3. Neither the children nor their parents ___________ aware of the consequences.
A. is			B. are			C. be			D. to be
4. The picture of the bombed villages __________ us of the war every time we look at it. 
A. remind		B. reminds		C. is reminded		D. are reminded
5. Anyone who ___________ listening to Mozart can download this music app.
A. like			B. likes		C. have liked		D. don't like
6. It was announced that neither the passengers nor the driver __________ injured in the car crash. 
A. is			B. are			C. was			D. were
7. Last year, a great number of trees ___________ to provide space for building the villa. 
A. is to cut down				B. are cut down
C. was cutting down				D. were cut down
8. Vietnam, as a nation, ___________ itself on preserving its core cultural ideals, with a profound emphasis on the enduring values of family loyalty and harmony.
A. pride		B. prides		C. is priding		D. proud
9. Here __________ the tomb of Albert Einstein.
A. lies			B. lie			C. lying		D.lied
10. The collection of rare stamps ___________ specimens dating back to the 19th century.
A. includes		B. is including		C. include		D. are including
11. Two-thirds of the residents __________ in favor of the new policy, indicating widespread support among the community.
A. vote			B. has voted		C. voting		D. have voted
12. I'm sorry that none of the candidates ___________ the qualifications for the position.
A. has met		B. are meeting		C. meeting		D. are met
13. Half of the cookies __________ chocolate chip, while the other half were oatmeal raisin.
A. was			B. has been		C. were		D. have been
14. The regulations requiring regular maintenance of equipment ____________ prevent accidents and ensure workplace safety. 
A. helps		B. has helped		C. help			D. helping
15. Mathematics __________ an essential subject that forms the foundation of various fields, including science and engineering.
A. are			B. is			C. have		D. has
16. Why he was absent from the meeting __________ a mystery.
A. is remaining	B. are remaining	C. remains		D. remain
17. Neither the students nor the teacher ___________ present in class today.
A. are			B. was			C. be			D. were
18. A significant number of enthusiastic spectators _________ loudly for their favorite team. 
A. are cheering	B. cheers		C. is cheering		D. cheering
19. Not only the books but also the magazine ___________ last month.
A. were published	B. published		C. was published	D. are published
20. The travelers, accompanied by their guide, ___________ the ruins.
A. was exploring	B. exploring		C. were exploring	D. explores
CHUYÊN ĐỀ 13: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU (MODAL VERB)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Đặc điểm chung: Động từ khuyết thiếu (modal verb) là một loại động từ đặc biệt để chỉ khả năng, sự chắc chắn, sự cho phép, nghĩa vụ, v.v.
Các động từ khuyết thiếu thường gặp:
+ can 					+ may
+ could 				+ might
+ be able to 				+ have to
+ had better 				+ needn't
+ must 				+ mustn't
+ shall 					+ should
+ will 					+ ought to
* Chức năng: bổ trợ cho động từ chính trong câu.
2. Cấu trúc chung
a. Thể khẳng định : S + modal verb + V nguyên thể + (0)
Ví dụ: I (S) must (modal verb) do (V nguyên thể) my homework (O).
b. Thể phủ định: S + modal verb + not + V nguyên thể + (0)
Ví dụ: I (S) must (modal verb) not do (V nguyên thể) my homework (O).
c. Thể nghi vấn: Modal verb + S + V nguyên thể + (0) + ?
Ví dụ: Must (modal verb) I (S) do (V nguyên thể) my homework (O)?
d. WH-question: Wh_+ modal verb + S + V nguyên thể?
Ví dụ: What (Wh-) can (modal verb) I (S) do (V nguyên thể) for you (O)?
e. Thể hoàn thành: S + modal verb + have + Vpp
Ví dụ: She (S) should (modal verb) have finished (Vpp) her homework (O).
3. Cách dùng của các động từ khuyết thiếu
a. CAN/BE ABLE TO: khả năng/sự có thể
– Can: Có thể làm do khả năng cho phép
Ví dụ: I can learn English very fast.
– Could: dùng trong quá khứ; sử dụng với động từ tri giác: see, hear, smell, taste, feel.
– Be able to: khả năng làm được ở một tình huống cụ thể (do cố gắng, xoay xở mới làm được)
Ví dụ: In spite of his broken leg, he was able to get out of the burning house.
b. MUST/ HAVE TO: phải, cần phải
– Must: chủ quan, tự thấy cần thiết phải làm.
Ví dụ: I must buy this book.
– Have to: khách quan, nội quy, quy định bắt buộc.
Ví dụ: Students have to go to school on time.
c. MUSTN'T/NEEDN'T/DON'T HAVE TO
– Mustn't: quy định cấm đoán, bắt buộc (không được phép)
Ví dụ: You mustn't smoke in here.
– Needn't/don't have to: không bắt buộc phải làm.
Ví dụ: You needn't bring notebook to class today.
d. SHOULD/OUGHT TO/HAD BETTER: "nên” trong lời khuyên
– Should/ought to: Làm theo lời khuyên sẽ tốt cho người nghe
Ví dụ: You should/ought to stop smoking.
– Had better: người nói mong chờ người nghe sẽ làm.
Ví dụ: It's cold today, you had better wear a coat when going out.
Lưu ý: Về mặt ý nghĩa “should”, “had better" và "ought to" đều được dùng để trình bày nhận định ai đó nên hoặc không nên làm gì. Tuy có sự khác nhau nhưng không quá rõ ràng mà chỉ thiên về sắc thái nghĩa. Vì vậy, trong các kì thi thường không có bài tập phân biệt cách dùng của các từ thuộc nhóm này.
e. SHALL/WILL: sē
– Shall: xin ý kiến, đưa gợi ý. Cấu trúc "Shall I + V +(O)?" dùng để đề nghị làm gì, đề nghị giúp ai.
Ví dụ: Where shall we eat tonight?
– Will: dự đoán việc xảy ra trong tương lai. Cấu trúc “Will you + V + (O)?" dùng để cầu khiến ai làm gì hoặc ai giúp mình.
Ví dụ: Tomorrow will be windy.
f. MAY/MIGHT: có lẽ
– May: Diễn tả điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Nếu xin phép, chỉđược sử dụng may.
Ví dụ: It may hurt you.
           Teacher, may I go out please?
– Might: Nếu cần lùi thì trong câu gián tiếp thì “might" là dạng quá khứ của "may". Might cũng hay được dùng ở hiện tại hoặc tương lai để thể hiện sự phỏng đoán, mang tính khẳng định ít hơn may.
Ví dụ: I may go to London next week. (cơ hội xảy ra là 50%) 
           My family might come with me (cơ hội xảy ra là 30%)
g. Động từ khuyết thiếu ở thể hoàn thành
– Must have + Vpp: “hẳn là”. Suy đoán dựa trên những hiện tượng, bằng chứng có thật.
Ví dụ: The garden is very clean now. My mom must have cleaned it yesterday. 
–  Can't have + Vpp/ Couldn't have + Vpp: “không tài nào". Việc không thể xảy ra trong quá khứ vì có cơ sở căn cứ rõ ràng ở hiện tại.
Ví dụ: John can't/couldn't have been at the party last night. I am sure that he has gone to London for three days.
– Could have + Vpp: “đã có thể”. Việc chủ thể có khả năng để làm nhưng không thực hiện.
Ví dụ: I could have had the scholarship but I didn't apply for it.
– Should have + Vpp: "lẽ ra nên". Khuyên ai đó nên làm một việc gì ở quá khứ hoặc thể hiện sự tự hối hận.
Ví dụ: I should have studied harder.
– Shouldn't have + Vpp: “lẽ ra không nên”. Khuyên ai đó lẽ ra không nên làm một việc gì ở quá khứ, nhưng họ vốn đã làm rồi.
Ví dụ: I shouldn't have believed in him.
–  Needn't have + Vpp: “lẽ ra không cần”. Việc không cần phải làm trong quá khứ nhưng trên thực tế là đã làm rồi.
Ví dụ: You needn't have come so early.
–  May have + Vpp/ Might have + Vpp: "có lẽ là”. Có thể đã xảy ra nhưng
không chắc chắn.
Ví dụ: Yesterday she may/might have gone to her friend's house.
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. David was deported on account of his expired visa. He ___________it renewed.
 (Đề minh hoạ Tiếng Anh Bộ GD&ĐT 2018) 
A. must have had			B. should have had
C. needn't have had			D. mightn't have had
2. Mary is talking to a porter in the hotel lobby.
- Porter: ________ I help you with your suitcase?
- Mary: That's very kind of you.
(Đề minh hoạ Tiếng Anh Bộ GD&ĐT 2017)
A. Shall		B. Will		C. Should		D. Must
3. You __________ wear gloves to keep your hands warm. It's very cold outside. 
(Đề thi chính thức năm 2021)
A. will			B. had better	C. can			D. needn't
4. There is no excuse for your late submission! You _________ the report by last Friday. 
(Đề thi chính thức năm 2018)
A. mightn't have finished		B. should have finished
C. needn't have finished		D. must have finished
5. You __________ use your mobile phone during the test. It's against the rules. (Đề thi chính thức năm 2017)
A. mustn't		B. had better	C. can			D. won't
6. Changes have been made in our primary schooling program. As a result, young children _________ do homework anymore. (Đề thi chính thức năm 2015)
A. needn't		B. oughtn't	C. couldn't		D. haven't
7. Thomas received a warning for speeding. He __________ so fast.
A. shouldn't have driven		B. should have driven
C. would have driven			D. might have driven
8. His letter is full of mistakes. He ___________ the mistakes carefully before sending it.
A. must have checked			B. could have checked
C. should have checked		D. can have checked
9. Robert arrived without his book. He __________ it.
A. might have lost			B. should have lost
C. would have lost			D. will have lost
10. If the company's bank account remains blocked, they _________ to pay us back next month. 
A. may have been unable		B. might not be able
C. can't be able			D. can be unable
11. On that evening the landlady let us into her kitchen and so we __________ the normal gas cooker with four rings. Making so many pancakes on my two-ring electric stove would have taken too long.
A. could use				B. could have used
C. were able to use			D. may have used
12. Since Bernie and Alf couldn't take part in the last training games, we __________ some problems with team coordination. Well, we'll find that out tomorrow.
A. might have expected		B. might now expect
C. had better expected			D. have better expected
13. All the afternoon the kids were out on the beach and so Eva and I _________ some serious talk about what was going wrong in our marriage. With the children around, such discussion would have been impossible.
A. might have				B. were able to have
C. could have had			D. had to have
14. Even if she thought the ride and the tickets would be free, she __________ Jimmy some pocket money. As it was, the boy couldn't even buy himself an ice cream.
A. ought to have given		B. should give
C. had to give				D. could give
15. Doctor Detors was very fluent in English and so I ___________ an interpreter, which greatly reduced the cost of the lecture. 
A. needn't have hired			B. didn't need hire
C. needn't to have hired		D. didn't need to hire
16. I suppose in the end they didn't have enough money to carry out all the redecorations; or the landlord __________ to the changes.
A. may have objected			B. has objected
C. might object			D. would have objected
17. After so many defeats the team's manager __________ Most supporters will be happy if he does. 
A. may have had to go		B. must have gone
C. might be forced to go		D. may have to go
18. "How many people __________ ? Remember we will have to cover their travel expenses." 
      "Well, it's up to you. I can assure you I won't protest."
A. will we invite			B. should we invite
C. we want to invite			D. would we invite
19. It's good I got interested in that bottle. Granny ___________ the poison taking it for her asthma medicine because the bottle was unmarked. 
A. might have swallowed		B. had swallowed
C. could swallow			D. was able to swallow
20. I can't believe it. She ___________ it by herself. It weighs over a ton.
A. couldn't lift				B. might not lift
C. may not have been able to lift	D. can't have lifted
CHUYÊN ĐỀ 14: CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Kiến thức chung
– Câu bị động có chức năng nhấn mạnh người/vật tiếp nhận hành động.
– Công thức: S + to be + Vpp + by O
- Lưu ý "by + O":
+ Bắt buộc bỏ: by + people/someone/somebody / no one / nobody
+ Có thể bỏ: by + me/you/them/us/him/her
+ Vị trí: Thời gian đứng sau “by + O"; Nơi chốn đứng trước “by + O".
2. Bị động với các thì
	Thì
	Chủ động
	Bị động

	
Quá khứ

	Đơn
	S + V-ed + O.
She wrote a letter yesterday.
	S + was/were + Vpp + (by + 0).
A letter was written (by her) yesterday.

	
	Tiếp diễn.
	S + was/were + V-ing + O
They were buying a car at 9 am yesterday.
	S + was/were + being + Vpp + (by + O).
A car was being bought at 9 am yesterday.

	
	Hoàn thành
	S + had + Vpp +O
 He had finished his report before 10 p.m yesterday.
	S + had + been + Vpp + (by Ο).
His report had been finished before 10 p.m yesterday.

	
	Hoàn thành tiếp diễn
	S + had + been + V-ing + O. 
I had been typing the essay for 3 hours before you came yesterday.

	S + had + been + being + Vpp + (by + O). 
The essay had been being typed for 3 hours before you came yesterday.

	
Hiện tại

	Đơn
	S + V(s/es) + O.
Mary studies English every day.
	S+ is/am/are + Vpp + (by + Ο). 
English is studied by Mary every day.

	
	Tiếp diễn
	S + is/am/are + V-ing + O. 
He is planting some trees now.

	S + is/am/are + being + Vpp + (by + O). Some trees are being planted (by him) now.


	
	Hoàn thành
	S + have/has + Vpp + O. 
My parents have given me a new bike on my birthday.

	S + have/has + been + Vpp + (by + O).
A new bike has been given to me by my parents on my birthday.


	
	Hoàn thành tiếp diễn

	S + have/has + been + V-ing + O. 
John has been repairing this car for 2 hours.

	S + have/has + been + being + Vpp + (by + O).
This car has been being repaired by John for 2 hours.

	
Tương lai

	Đơn
	S + will + V (bare) + O. 
She will do a lot of things tomorrow.

	S + will + be + Vpp + (by Ο).
A lot of things will be done tomorrow.

	
	Tiếp diễn
	S + will + be +V-ing + O. 
She will be taking care of her children at this time tomorrow

	S + will + be + being + Vpp + (by O).
Her children will be being taken care of at this time tomorrow.


	
	Hoàn thành

	S + will + have + Vpp + O.
She will have finished her studying by the end of this year.

	S + will + have + been + Vpp + (by O).
Her studying will have been finished by the end of this year.


	
	Hoàn thành tiếp diễn

	S + will + have + been + V-ing + O. 
I will have been teaching English for 5 years by next week.

	S + will + have +been + being + Vpp + (by O). 
English will have been being taught by me for 5 years by next week.


	Modal verbs

	S + modal verb + V + O
He should clean his house now.
	S + modal verb + be + Vpp + (by O).
His house should be cleaned now.


* Vpp là dạng quá khứ phân từ của động từ
3. Bị động đặc biệt
a. Động từ (V) + Tân ngữ (O) + V(bare infinitive)
– Động từ tri giác quan: feel, see, watch, hear, notice: S + be Vpp + to V
Ví dụ: I see him go out → He is seen to go out.
– Make/Help: S + be made + to V
Ví dụ: They made him tell the truth→ He was made to tell the truth.
–  Let: S + be allowed + to V
Ví dụ: She lets me know the truth → I am allowed to know the truth.
b. Động từ (V) + Tân ngữ (0) + To V
– Động từ cảm xúc, mong muốn: like, hate, love, want, prefer... O + to V
S + V + to be Vpp
Ví dụ: I like people to call me by my nickname. →  I like to be called by my nickname.
– Động từ mệnh lệnh, yêu cầu, khuyên, mời: ask, tell, advise, warn, invite, urge... O + to V
S + be Vpp + (not) to V
Ví dụ: He told me to give him money → I was told to give him money.
c. Động từ (V) + Tân ngữ (O ) + V-ing
– see, hear, find, stop, keep + O + V-ing:
S + be Vpp + V-ing
Ví dụ: She stops me entering the room → I am stopped entering the room.
– like, love, remember... + V-ing
S+V+ being Vpp
Ví dụ: He likes people smiling at him→ He likes being smiled at.
d. Động từ tường thuật + mệnh đề với “that”
– Động từ tường thuật thường gặp: assume, think, consider, know, believe, say. suppose, suspect, rumour, declare, feel, find, know, report,...
– Chủ động: S + V tường thuật + that + clause
– Bị động:
Cách 1:
+ 2 mệnh đề cùng thì: S + be Vpp + to V
Ví dụ: People say that Henry loves Claire. → Henry is said to love Claire.
+ 2 mệnh đề khác thì: S + be Vpp + to have Vpp
Ví dụ: People say that Hery loved Claire. → Henry is said to have loved Claire.
Cách 2: It + be Vpp + that + clause
Ví dụ: People say that Henry loves Claire. →It is said that Henry loves Clair.
e. Câu mệnh lệnh
– Làm điều gì: Let + O + be Vpp
Ví dụ: Open the door. → Let the door be opened.
– Đừng làm: Let + O + not + be Vpp
Ví dụ: Don't open the door. → Let the door not be opened.
f. Thể sai khiến, nhờ vả với HAVE/GET
S + have + somebody +V-bare
Ví dụ: I had my dad wash my motorbike yesterday.
S + get + somebody + to V
Ví dụ: I got my dad to wash my motorbike yesterday.
S + have/ get + something + Vpp + (by + O)
Ví dụ: I had / got my motorbike washed by my dad yesterday.
Lưu ý: "Have” và “Get” phải chia động từ theo chủ ngữ và thì của câu.
g. Câu bị động với NEED
Chủ động: Somebody + need + to V
- Bị động: Something + need + V-ing hoặc Something + need to be + Vpp
Lưu ý: "need" phải chia động từ theo chủ ngữ và thì của câu.
Ví dụ: She needs to type the report. (chủ động)
           The report needs typing. (bị động)
          The report needs to be typed. (bị động)
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. The flood victims ________ with food and clean water by the volunteers. (Đề minh hoạ Bộ GD&ĐT năm 2021)
A. provide		B. were provided		C. were providing		D. provided
2. Jane would never forget ____________ first prize in such a prestigious competition. (Đề minh hoạ Bộ GD&ĐT năm 2019)
A. to be awarded	B. being awarded		C. to have awarded		D. having awarded
3. The headmaster has decided that three lecture halls ___________ in our school next semester. (Đề chính thức Bộ GD&ĐT năm 2015) 
A. will build		B. will be built		C. are being built		D. will be building
4. Harry Potter books, which __________ by J.K. Rowling, are very popular with children around the world. (Đề chính thức Bộ GD&ĐT năm 2014)
A. were written	B. will write			C. will be written		D. wrote
5. She was overjoyed because her article _________. (Đề chính thức Bộ GD&ĐT năm 2013) 
A. had published	B. had been published		C. has been published		D. has published
6. The room ___________ when I arrived. (Đề chính thức Bộ GD&ĐT năm 2012)
A. is cleaned		B. is being cleaned		C. was being cleaned		D. has been cleaned
7. Today, most of the work on the farm _________ by machines. (Đề chính thức Bộ GD&ĐT năm 2011) 
A. did			B. is done			C. do				D. is doing
8. The application form ___________ to the university before May 30th.
A. must send		B. sent				C. must be sending		D. must be sent
9. Most forests in other climatic areas __________ by human beings.
A. have already been affecting			B. have already been affected
C. have already affected				D. had already been affected
10. The injured __________ to the hospital in an ambulance.
A. have taken		B. were taken			C. was taken			D. has taken
11. There's somebody behind us. I think we are ___________.
A. being followed	B. followed			C. being following		D. following
12. It's sunny today. I think plants in the garden need ____________.
A. watering		B. to be watered		C. being watered		D. Both A and B
13. Some film stars __________ difficult to work with.
A. are said to be	B. say to be			C. said to be			D. are said that
14. Why did Tom keep making jokes of me? I don't really enjoy ___________ at.
A. that I was laughed	B. that he laughed		C. being laughed		D. to be laughed
15. This is the fifth time I __________ a phone call for a hairdresser's. I wonder if our number _________ by mistake in a hairdresser's advertisement.
A. am receiving - is printing				B. have received - has been printed
C. had received - were printing			D. was received - was printed
16. Every year, more than 200,000 acres of forest _________ in the USA by fires in a single summer. 
A. were destroying	B. have been destroying	C. will have destroyed		D. are destroyed
17. Serving as the president of the National American Woman Suffrage Association, Carrie Chapman Catt __________ success in 1920 when women _________ equal rights to vote in the US. 
A. has achieved would be given			B. had achieved - were giving
C. achieved were given				D. could achieve - have been given
18. When she __________ her husband, Silvia ________ herself to weave rush seats, and now she repairs them for her livelihood. 
A. divorced-taught					B. has divorced - was teaching
C. is divorced-will be taught				D. was divorced - has taught
19. I __________ able to calculate quotations for customers since the company procedure __________ to me.
A. will be has explained				B. have been - was explained
C. was had explained					D. am will have explained
20. The disease of cattle, Texas Fever, ___________ in the Western Hemisphere during the Spanish colonisation of Mexico, but by 1980, it __________ completely from the US. 
A. had introduced - was eradicated			B. must be introduced - could be eradicated
C. has been introduced - had eradicated		D. was introduced - had been eradicated
CHUYÊN ĐỀ 15: CÂU GIÁN TIẾP (REPORTED SPEECH)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Phân biệt câu trực tiếp (direct speech) và câu gián tiếp (reported speech)
	
	Direct speech
	Reported speech

	Định nghĩa
	Là lời nói được thuật lại đúng nguyên văn của người nói.
	Là lời nói được thuật lại theo ý và từ vựng của người thuật, nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa của câu trực tiếp.

	Hình thức
	Được viết giữa dấu trích hay ngoặc kép và ngăn cách với mệnh để tường thuật bởi dấu phẩy
	Không bị ngăn cách bởi dấu phẩy hay dấu ngoặc kép, luôn tận cùng bằng dấu chấm câu.

	Ví dụ
	John said, "I like reading science books.
	John said (that) he liked reading science books.


2. Các thay đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp
2.1. Thay đổi động từ tường thuật
Động từ tường thuật của lời nói trực tiếp phải được đổi phù hợp với nghĩa hoặc cấu trúc câu của lời nói gián tiếp (căn cứ vào hình thức, ý nghĩa của câu trực tiếp để lựa chọn động từ trần thuật ở trong câu gián tiếp).
Ví dụ: He said, "Do you like coffee?"
    →  He asked me if I liked coffee.
          "If I were you, I'd not buy that coat," said Mary.
   → Mary advised me not to buy the coat.
2.2. Thay đổi các ngôi (đại từ, tính từ, đại từ sở hữu)
	
	Direct speech
	Reported speech

	
Chủ ngữ
	We
	We/ They

	
	I
	She/He

	
	You
	I/We/They

	
	Us
	Us/Them

	Tân ngữ
	Me
	Her/Him

	
	You
	Me/Us/Them

	Tính từ sở hữu
	Our
	Our/Their

	
	My
	Her/His

	
	Yours
	My/Our/Their

	Đại từ sở hữu
	Ours
	Ours/Theirs

	
	Mine
	Hers/His

	
	Yours
	Mine/Ours/Theirs



2.3. Thay đổi trạng từ ngữ chỉ thời gian, địa điểm, các từ chỉ định
– Trạng từ ngữ chỉ thời gian:
	Direct speech
	Reported speech

	- now
- an hour ago
- today
- tonight
- yesterday
- tomorrow
- yesterday morning/afternoon
- tomorrow morning
- the day before yesterday
- the day after tomorrow
- last year
- next month
	→ then, at that time, at once, immediately
→ an hour before/ an hour earlier
→ that day
→ that night
→ the day before/ the previous day
→ the next day/ the following day
→ the previous morning/ afternoon
→ the next/ following morning
→ two days before
→ (in) two days" time
→ the year before/ the previous year
→ the month after/ the following month


– Trạng từ chỉ nơi chốn, địa điểm:
+ HERE → THERE: Khi chỉ một địa điểm xác định
Ví dụ: "Do you put the pen here?" he said He asked me if I put the pen there.
+ HERE → cụm từ thích hợp tùy theo nghĩa
Ví dụ: She said to me, "You sit here" → She told me to sit next to her.
          "Come here, John," he said He told John to come over to him.
– Đại từ tính từ chỉ định:
+ THIS/THESE + từ chỉ thời gian → THAT/ THOSE + từ chỉ thời gian
+ THIS/THESE + danh từ → THE + danh từ
THIS/THESE chỉ thị đại từ → IT/THEM
Ví dụ: He said, "I like this."
→He said (that) he liked it.
Ann said to Tom: "Please take these into my room."
→ Ann asked Tom to take them into her room.
2.4. Thay đổi thì của động từ
– Các trường hợp thay đổi thì: Khi các động từ tường thuật (say, tell, ask...) ở thì quá khứ, động từ trong câu gián tiếp phải lùi về quá khứ một thì so với câu trực tiếp.
	Direct speech
	Reported speech

	Hiện tại đơn (Present simple tense)
	Quá khứ đơn (Past simple tense)

	Hiện tại tiếp diễn
	Quá khứ tiếp diễn

	Hiện tại hoàn thành
	Quá khứ hoàn thành

	Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
	Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

	Quá khứ đơn
	Quá khứ hoàn thành

	Quá khứ tiếp diễn
	Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

	Quá khứ hoàn thành
	Quá khứ hoàn thành

	Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
	Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

	Tương lai đơn
	Tương lai đơn trong quá khứ (would + V)

	Tương lai gần (am/is/are + going to + V)
	were/was going to + V

	Tương lai tiếp diễn
	would be Ving

	Tương lai hoàn thành
	would have + Vpll

	Tương lai hoàn thành tiếp diễn
	would have been Ving

	Modal verb: Can  Could;      May → Might
Must/ Have to   Must/ Had to


Các trường hợp không thay đổi thì:
– Khi động từ tường thuật (say, tell, ask...) ở thì hiện tại đơn, tương lai đơn hay hiện tại hoàn thành.
Ví dụ: He says, "I don't know the answer to your question"
→ He says to me that he doesn't know the answer to my question.
– Khi động từ tưởng thuật (say, tell, ask...) ở thì quá khứ, động từ trong câu gián
tiếp không đổi thì khi thuật lại một sự thật hiển nhiên, một chân lý, định luật khoa học.
Ví dụ: My teacher said, "Russia is the biggest country in the world"  My teacher said that Russia is the biggest country in the world. 
- Được tường thuật ngay sau khi nói
Ví dụ: (In class) A: What did the teacher say?
            B: He said (that) he wants us to do our homework.
– Khi động từ trong câu trực tiếp là các động từ như: USED TO, hay các động từ khuyết thiếu: COULD, WOULD, SHOULD, MIGHT, OUGHT TO, HAD TO, HAD BETTER
Ví dụ: He said, "They might win the game.
      → He said to me that they might win the game.
– Với MUST diễn tả lời khuyên
Ví dụ: "This book is very useful. You must read it," Tom said to me.  Tom told me (that) the book was very useful and I must read it. 
Khi tường thuật mệnh đề ước muốn theo sau động từ WISH, WOULD RATHER, IF ONLY
Ví dụ: He said, "I wish I were richer."  He told me he wished he were richer. 
          She said, "I wish I had a good memory." She said she wished she had a good memory.
– Các câu điều kiện loại 2, 3
Ví dụ: He said, "If I had time, I would help you."  He said to me if he had time, he would help me.
3. Các loại câu gián tiếp
3.1. Câu gián tiếp trần thuật
– Dùng say hoặc tell để tường thuật
Thường bắt đầu bằng: He said that..../ she said to me that.../ they told me that...
Ví dụ: She said, "I'm happy to see you again."  She said that she was happy to see me again.
3.2. Tường thuật câu hỏi Wh-
Thường bắt đầu bằng: He asked (me) .../ He wanted to know.../ She wondered....
Ví dụ: She asked, "What is his job?" → She asked what his job was.
- Không đặt trợ động từ trước chủ ngữ như trong câu hỏi trực tiếp.
- Không đặt dấu chấm hỏi cuối câu.
3.3. Tường thuật câu hỏi “Yes-No” hoặc câu hỏi lựa chọn
- Phải thêm từ “if/whether” để mở đầu câu tường thuật
Ví dụ: She asked, "Are you a teacher?" → She asked him if/ whether he was a teacher.
- Câu hỏi đuôi được tường thuật giống câu hỏi Yes/No nhưng bỏ phần đuôi phía sau
Ví dụ: She asked, "You will stay here, won't you?" → She asked me if/whether I would stay there.
3.4. Tường thuật câu mệnh lệnh, yêu cầu, dùng cấu trúc: tell/ask/request/ order somebody (not) to do something.
Ví dụ: "Read carefully before signing the contract," he said. 
       → He told me to read carefully before signing the contract.
3.5. Dùng cấu trúc: advise somebody (not) to do something để thuật lại lời khuyên ở lời nói trực tiếp có dạng: – Why don't you + V?
- Had better, ought to, should, must
- If I were you, I'd (not) + V...
Ví dụ: "Why don't you take a course in computer?" my teacher said to me. 
        → My teacher advised me to take a course in computer.
3.6. Tường thuật lời mời, dùng cấu trúc: invite somebody to do something
Ví dụ: "Would you like to have breakfast with me?" Tom said to me. 
        → Tom invited me to have breakfast with him.
3.7. Tường thuật lời cảnh báo, dùng cấu trúc: warn somebody (not) to do something
Ví dụ: "Don't touch the red buttons," said the mom to the child. 
         → The mom warned the child not to touch the red buttons.
– Tường thuật lời nhắc nhở, dùng cấu trúc: remind somebody to do something
Ví dụ: "Don't forget to turn off the lights before leaving," Sue told me. 
        → Sue reminded me to turn off the lights before leaving.
3.8. Tường thuật lời động viên, dùng cấu trúc: encourage/ urge somebody to do something
Ví dụ: "Go on, take part in the competition," said my father. 
       → My father encouraged me to take part in the competition.
3.9. Tường thuật lời cầu khẩn, dùng cấu trúc: beg/implore somebody to do something
Ví dụ: "Do me a favor, please," said the servant to his master 
        → The servant begged/implored his master to do him a favor.
3.10. Dùng cấu trúc: offer to do something để thuật lại lời đề nghị có dạng: 
Shall I +V; Would you like me + to V; Let me + V
Ví dụ: Mary said to Ann, "Shall I get you a glass of orange juice?" 
      → Mary offered to get Anna a glass of orange juice.
3.11. Tường thuật lời hứa, dùng cấu trúc: promise (not) to do something
Ví dụ: "I'll give the book back to you tomorrow," he said 
       → He promised to give the book back to me the next day.
3.12. Tường thuật lời đe dọa, dùng cấu trúc: threaten to do something
Ví dụ: "I'll shoot if you move," said the robber. 
        →The robber threatened to shoot if I moved.
3.13. Câu tường thuật với Gerund:
Các cấu trúc của câu tường thuật với danh động từ:
	S + V + V-ing
	admit, deny, suggest...

	"Shall we meet at the theater?" he asked  He suggested meeting at the theater.

	S + V + preposition + V-ing
	apologize for, complain about, confess to, insist on, object to, dream of, think of...

	"I'm sorry, I'm late," Tom said to the teacher.
→ Tom apologized to the teacher for being late.

	S+V+O+ preposition + V-ing
	accuse.. of, blame...for, congratulate... on, criticize...for, warn...about/against, praise...for, thank...for, prevent...from...

	"It's nice of you to give me some fruit. Thanks," Ann said to Mary
→Ann thanked Mary for giving her some fruit.


II. Chiến lược làm bài
Dạng trắc nghiệm về câu gián tiếp thường đòi hỏi sự chú ý đến thì của câu và sự chuyển đổi của các thành phần trong câu.
1. Đọc câu hỏi một cách cẩn thận để hiểu ý nghĩa của câu, xác định thì của câu và các thành phần trong câu.
2. Kiểm tra xem câu gián tiếp có thuộc dạng đặc biệt hay không.
3. Áp dụng những quy tắc biến đổi từ câu trực tiếp sang câu trần thuật: Lùi thì (chú ý những trường hợp không lùi thì), thay đổi đại từ nhân xưng, trạng từ chỉ thời gian, địa điểm, đại từ chỉ định.
4. Loại trừ những đáp án không hợp lý khi nghĩa của các lựa chọn không phù hợp với cấu trúc của câu.
III. Luyện tập tổng hợp
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. Jack asked me __________. 
A. where do you come from?			B. where I come from
C. where I came from				D. where did I come from?
2. The doctor _________ him to take more exercise.
A. told			B. tell			C. said			D. say
3. Claire told me that her father _________ a race horse.
A. owns		B. owned		C. owning		D. A and B
4. I rang my friend in Australia yesterday, and she said it _________ raining there.
A. is			B. were		C. has been		D. was
5. When he was at Oliver's flat yesterday, Martin asked if he __________ use the phone. 
A. can			B. could		C. may			D. must
6. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy __________ day. 
A. that			B. the			C. then			D. this
7. Hello, Jim. I didn't expect to see you today. Sophie said you __________ ill.
A. are			B. were		C. was			D. should be
8. I told you __________ switch off the computer, didn't I?
A. don't		B. not			C. not to		D. to not
9. Someone __________ me there's been an accident on the motorway.
A. asked		B. said			C. spoke		D. told
10. Tom said that New York _________ more lively than London.
A. is			B. be			C. was			D. were
11. Ole said, "If I catch the train, I'll be home by ten.'
Ole said that if he ________ the train, he ________ home by ten.
A. caught-will be				B. catch will be	
C. caught - would be				D. catch would be
12. My girlfriend said, "If you loved her, we would break up.'
→ My girlfriend said that if I _________ her, we __________.
A. loved would broke up			B. love - break up
C. loved would break up			D. loved will break up
13. Billie said: "If my parents had known about it, they wouldn't have allowed me
to lead an independent life.'
→ Billie said that if her parents ________ about it, they allowed her to lead an independent life. 
A. had known – would			B. had known – X
C. knew – X					D. had known would not have
14. "Water boils at 100 degrees Celsius.', my teacher said. 
       My teacher said that water __________ at 100 degrees Celsius. 
A. boils		B. boiled		C. had boiled		D. would boil
15. Lampard said: "I wish I didn't sign the contract with you." 
 Lampard said that he ________ he _________ the contract with me. 
A. wishes didn't sign				B. wished didn't sign
C. wished - hadn't signed			D. wishes - wouldn't sign
16. He said: "She spends money as if she always had plenty of it.
 He said that she ___________ money as if she always __________ plenty of it.
A. spends – has	B. spent - had had	C. spent – had		D. spent - has
17. My mother asked me __________ in Spanish.
A. what does this word mean			B. what that word means
C. what did this word mean			D. what that word meant
18. They said, "We might come early."
→ They said that they __________ come early.
A. might		B. may			C. must		D. had to
19. He asked, "Why didn't she take the final exam?'
→ He asked why _________ the final exam.
A. she took		B. did she take		C. she hadn't taken	D. she had taken
20. Ann __________ and left.
A. said goodbye to me			B. says goodbye to me
C. tell me goodbye				D. told me goodbye
CHUYÊN ĐỀ 16: CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCE)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Định nghĩa Câu điều kiện (conditional sentence) là loại câu được sử dụng khi muốn đưa ra một điều kiện để suy đoán khả năng xảy ra của một sự việc hành động khác. Hay nói cách khác, câu điều kiện là câu “Nếu... thì...".
– Cấu trúc của câu điều kiện
+ Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):
Mệnh đề chính (main clause) là mệnh đề chỉ kết quả. 
Mệnh đề if (if-clause) là mệnh đề phụ chỉ điều kiện. 
Ví dụ: If I'm tired. I will stay at home. 
             MĐĐK           MĐ chính
+ Lưu ý:
Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chỗ cho nhau được.
Nếu muốn nhấn mạnh điều kiện, ta đặt “if-clause" ở đầu câu và có dấu phẩy “,” ở giữa hai mệnh đề.
2. Các loại câu điều kiện
2.1. Câu điều kiện loại 0
- Cách dùng: Dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên được mọi người công nhận, thói quen hoặc một sự kiện thường xuyên.
- Cấu trúc: If + S + V (s/es) (hiện tại đơn), S + V (s/es) (hiện tại đơn)
Ví dụ: If you put a bowl of water in the sun, it evaporates.
2.2. Câu điều kiện loại 1
– Cách dùng: Dùng để giả định những hành động, sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai (điều kiện) để suy đoán khả năng xảy ra của hành động khác.
- Cấu trúc: If + S + V (s/es) (hiện tại đơn),
Ví dụ: If it rains, we will stay at home.
2.3. Câu điều kiện loại 2
– Cách dùng: Câu điều kiện loại 2 dùng để giả định những hành động, sự việc không thể xảy ra không có thật ở hiện tại hoặc tương lai, hoặc mong muốn trái ngược với thực tế ở hiện tại để suy đoán khả năng xảy ra của hành động khác.
– Cấu trúc: If + S + Ved, S + would/could/should... + V bare
Ví dụ: If I were her, I would be very happy (Thực tế là “tôi” không phải là “cô ta"  trái ngược với thực tế)
– Chú ý: Nếu mệnh đề “If” sử dụng động từ “to be” ở thì quá khứ đơn thì sử dụng “were” cho tất cả các ngôi.
2.4. Câu điều kiện loại 3
Cách dùng: Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả một hành động, sự việc không có thật (không xảy ra) trong quá khứ. Điều kiện là giả thiết trái với thực tế ở quá khứ.
- Cấu trúc: If + S + had + Vpp, S + would/should/could... + have + Vpp
Ví dụ: If I hadn't been absent yesterday, I would have met John.
2.5. Câu điều kiện hỗn hợp
Trong câu điều kiện hỗn hợp, thời gian ở mệnh đề điều kiện không giống thời gian trong mệnh đề chính. Có hai loại câu điều kiện hỗn hợp chính:
- Câu điều kiện hỗn hợp loại 1:
+ Cách dùng: Giả thiết điều kiện trái ngược với thực tế ở quá khứ để suy đoán kết quả ngược với thực tế ở hiện tại.
+ Cấu trúc: If + S + had +Vpp, S + would + V bare
Ví dụ: If he had worked harder at school, he would be a university student now. – Nếu (trước kia) anh ta học tập chăm chỉ hơn ở trường (thực tế anh ấy đã không chăm chỉ ở quá khứ), thì (giờ đây) anh ta đã là sinh viên đại học (hiện tại anh ta không phải sinh viên đại học).
– Câu điều kiện hỗn hợp loại 2:
+ Cách dùng: Giả thiết điều kiện trái ngược với thực tế ở hiện tại để suy đoán kết quả ngược với thực tế ở quá khứ.
+ Cấu trúc: If + S + Ved, S + would + have + Vpp
Ví dụ: If he didn't love her, he wouldn't have married her. – Nếu (hiện tại) anh ta không yêu cô ta, thì (trước đây) anh ta đã không cưới cô ta (trên thực tế, hiện tại anh ta yêu cô ta và trước đây anh ta đã kết hôn với cô ta).
2.6. Đảo ngữ câu điều kiện
Đảo ngữ là hình thức đảo vị trí của chủ ngữ và động từ nhằm nhấn mạnh một ý nào đó trong câu. Đảo ngữ trong câu điều kiện được áp dụng với cả 3 loại chính:
– Câu điều kiện loại 1:
Cấu trúc: Should + S + V bare, S + will/can/may + V bare
Ví dụ: Should I see her, I will call you as soon as possible.
- Câu điều kiện loại 2:
Cấu trúc: Were + S + to + V bare, S + would/could/might + V bare
Ví dụ: Were I to know her address, I would write to her.
– Câu điều kiện loại 3:
Cấu trúc: Had + S + Vpp, S + would/could/might have Vpp
Ví dụ: Had I known you were coming to Hanoi, I wouldn't have gone on holiday.
2.7. Các câu điều kiện đặc biệt
- Cấu trúc: If it weren't for + N, S + would/could/might + V bare
               = Were it not for + N, S + would/could/might + V bare (Nếu không có thì)
- Cách dùng: Nhấn mạnh danh từ trong câu điều kiện loại 2.
Ví dụ: If it weren't for pollution, the city life would be wonderful. 
      = Were it not for pollution, the city life would be wonderful.
- Cấu trúc: If it hadn't been for + N, S + would/could/might + have + Vpp 
              = Had it not been for + N, S + would/could/might + have + Vpp 
              = But for/without + N, S + would/could/might + have + Vpp 
- Cách dùng: Để nhấn mạnh danh từ trong câu điều kiện loại 3. 
Ví dụ: If it hadn't been for his father's help, he wouldn't have succeeded.
       = Had it not been for his father's help, he wouldn't have succeeded.
       = But for/without his father's help, he wouldn't have succeeded.
– Cấu trúc: If = when/in case/ as long as/ so long as/ provided that/ providing that/ only if/ on the condition (that)
– Cách dùng: Thay thế “if” trong câu điều kiện loại 0 và 1
Ví dụ: If you promise to return it by lunchtime, you can use my bike. 
        = In case/ as long as/ so long as/provided that/ providing that/ only if/ on the condition (that) you promise to return it by lunchtime, you can use my bike.
Cấu trúc: V/Don't + V+O+or+ S + will + V 
– Cách dùng: Biến thể của câu điều kiện loại 1, thể hiện sự cảnh báo hoặc đe doạ
Ví dụ: Hurry up or you will miss the last bus.
(= If you don't hurry up, you will miss the last bus.) 
– Cấu trúc: Unless = If... not (trừ khi/trừ phi) 
 “Unless” luôn đi với mệnh đề khẳng định = “if” + mệnh đề phủ định 
– Cách dùng: Biến thể của câu điều kiện loại 1, thể hiện sự cảnh báo hoặc đe dọa
Ví dụ: If you don't study hard, you won't pass the exam.
        = Unless you study hard, you won't pass the exam. 
Cấu trúc: S + wish(es) / would rather + S + had Vpp 
– Cách dùng: Câu ước dùng để trách móc ai đó hoặc thể hiện sự tiếc nuối
Ví dụ: I wish I had reviewed for the exam. I would rather I had gone to that party.
II. Chiến lược làm bài
Dạng trắc nghiệm về câu điều kiện thường đòi hỏi sự chú ý đến thì của câu và sự chuyển đổi của các thành phần trong câu.
1. Đọc câu hỏi một cách cẩn thận để hiểu ý của câu, xác định thì của câu và các thành phần trong câu.
2. Kiểm tra xem câu điều kiện thuộc dạng nào (loại 0, 1, 2, 3, hỗn hợp, điều kiện, đặc biệt).
3. Áp dụng những quy tắc của dạng câu điều kiện có trong câu hỏi để chọn đáp án.
4. Loại trừ những đáp án không hợp lý khi nghĩa của các lựa chọn không phù hợp với cấu trúc của câu.
III. Luyện tập tổng hợp
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. Last week if you had followed my lead, you _______ lost.
A. wouldn't have got				B. wouldn't get
C. won't get					D. wouldn't have been got
2. Unless the oil spill is contained, irreparable damage _________ to the coastline. 
A. will do		B. would do		C. will be done	D. would have done
3. ___________ what would happen, I wouldn't have got involved in the project.
A. Should I foresee				B. Had I foreseen
C. Had I foresee				D. Were I foreseen
4. __________ ever in trouble, I'd do anything I could to help her.
A. If she is		B. If she had been	C. Were she		D. Should she be
5. If I had the choice, I _________ at thirty. 
A. would retire	B. retired		C. will retire		D. would have retired
6. If I had written the letter, I __________ it differently.
A. might be worded				B. might word
C. might have been worded			D. might have worded
7. ___________ earlier, they would have watched the sunset with us. 
A. Did they return				B. If they returned
C. Had they returned				D. If they had been returned
8. ___________ you that I didn't steal the diamond ring, would you believe me?
A. Were I telling				B. If I tell
C. Were I to tell				D. If I had told
9. I'll stay in Mexico ___________ my money holds on.
A. as long as		B. but for		C. should		D. were
10. __________ a home from Lovell, the company promises to buy it back at the same price after three years. 
A. Should you bought				B. Should you buy
C. You should buy				D. You should have bought
11. Had it been a move to Paris or London, my parents __________ differently, I think. 
A. might have felt	B. may feel		C. might feel		D. might be felt
12. If everyone had followed it, the Government __________ itself facing a severe shortfall.
A. would find		B. will find		C. would have found	D. is finding
13. He _________ 96 if he were still alive today.
A. will be		B. would be		C. would have been	D. is
14. You can borrow that book from the library if it ___________ still available.
A. will be		B. is			C. had been		D. was
15. If Lucy's car __________ down, she would be here by now.
A. didn't break					B. hadn't broken	
C. wouldn't have broken			D. doesn't break
16. If I had listened to my parents, I __________ at this job.
A. don't have work				B. am not working
C. wouldn't be working			D. wouldn't have worked
17. If he ___________ as honest as you believe, he wouldn't have done that.
A. would be		B. have been		C. were		D. would have been
18. If you ___________ to my advice in the first place, you wouldn't be in this mess right now.
A. listen		B. had listened		C. will listen		D. listened
19. If I had caught the train, I___________ at the meeting now.
A. would have been				B. would be
C. am						D. will be
20. What would you do __________ to the airport on time?
A. if you couldn't get				B. if you couldn't have got
C. unless you could get			D. unless you could have got
CHUYÊN ĐỀ 17: THỨC GIẢ ĐỊNH (SUBJUNCTIVE MOOD)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Định nghĩa
– Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm việc gì. Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc mạnh như câu mệnh lệnh.
– Câu giả định chủ yếu được sử dụng để nói đến những sự việc không chắc chắn sẽ xảy ra. Ví dụ, chúng ta sử dụng giả định khi nói về những sự việc mà ai đó muốn xảy ra hoặc dự đoán sẽ xảy ra hoặc xảy ra trong tưởng tượng.
– Thức giả định được chia làm ba loại: Present Subjunctive (hiện tại giả định), Past Subjunctive (quá khứ giả định) và Past perfect Subjunctive (quá khứ hoàn thành giả định).
2. Hiện tại giả định
2.1. Hình thức
– Hiện tại giả định ở tất cả các ngôi có hình thức giống như động từ nguyên thể không có “to” (V-bare).
– Từ “that” phải luôn được xuất hiện trong câu giả định hiện tại ngoại trừ một số thành ngữ. (Nếu “that” bị lược bỏ thì hầu hết các động từ được theo sau bởi to infinitive)
Vi dụ: They order that people get out of the building immediately.
      → They order people to get out of the building immediately.
2.2. Cách dùng
- Dùng trong một số câu thành ngữ/ câu cảm thán để thể hiện một ao ước, hi vọng hay một lời cầu chúc.
Ví dụ: (God) Bless you! (Chúa phù hộ cho con!)
           Heaven/God help sb! (Cầu chúa phù hộ cho ai!)
           Long live Vietnam! (Việt Nam muôn năm!)
          Success attend you! (Chúc bạn thành công!)
– Dùng sau một số các động từ để thể hiện ý muốn, yêu cầu, đề nghị, gợi ý, ra lệnh với cấu trúc: S + V (any tense) + that + S+ (not) + V (present subjunctive)
+ Các động từ sử dụng trong cấu trúc trên thường là:
advise: khuyên bảo					move: chuyển động, làm cảm động
demand: đòi hỏi, yêu cầu				recommend: giới thiệu, tiến cử
prefer: thích hơn, ưa hơn				suggest: đề nghị, đề xuất, gợi ý
require: đòi hỏi, yêu cầu				decree: ra lệnh, ra sắc lệnh
insist: cứ nhất định, cố nài nỉ				order: ra lệnh
propose:đề nghị, đề xuất, đưa ra			request: thỉnh cầu, yêu cầu, đề nghị
stipulate: quy định, đặt điều kiện			urge: hối thúc, thúc giục
command: ra lệnh, chỉ thị				ask: đòi hỏi, xin, yêu cầu, thỉnh cầu
Ví dụ: The law requires that every one have his car checked at least once a month.
          She suggested that we meet at the restaurant in the Hilton Garden Inn for a change of venue.
– Dùng với một số tính từ trong cấu trúc: It + be (any tense) + Adj + that + S + (not) + V (present subjunctive)
+ Các tính từ thường dùng trong cấu trúc trên:
important: quan trọng				required: đòi hỏi
necessary: cần thiết, thiết yếu			mandatory: bắt buộc
urgent: khẩn thiết, cấp bách			proposed: được đề nghị
obligatory: bắt buộc, cưỡng bách		suggested: đề nghị
essential: cần thiết, cốt yếu, chủ yếu		vital: sống còn, quan trọng
advisory: tư vấn, cố vấn			crucial: quyết định, cốt yếu
recommended: được khuyên			imperative: bắt buộc
Ví dụ: It is crucial that you be there before Tom arrives.
          It is recommended that he take a raincoat with him.
- Tất cả các danh từ xuất phát từ những động từ và tính từ trên đều buộc mệnh đề sau nó phải ở dạng giả định, nếu như nó diễn đạt các yếu tố như thể hiện ý muốn, yêu cầu đề nghị, ra lệnh, gợi ý. Những danh từ đó là:
demand: đòi hỏi, yêu cầu				proposal: sự đề nghị, sự đề xuất
recommendation: sự giới thiệu, sự tiến cử  		suggestion: sự đề nghị, sự gợi ý
insistence: sự nhất quyết, nài ni 			preference: sự thích hơn
request: lời thỉnh cầu, lời yêu cầu			importance: sự quan trọng
Ví dụ: There is suggestion from the doctor that the patient stop smoking.
          It is recommendation that the vehicle owner be present at the court. 
[bookmark: _GoBack]– Dùng trong cấu trúc với “would rather" có hai chủ ngữ
+ Định nghĩa: Là loại câu người thứ nhất mong muốn người thứ hai làm việc gì. Trong trường hợp này, động từ ở mệnh đề 2 đề ở dạng nguyên thể không “to” (V-bare). Nếu là câu phủ định thì đặt “not” trước V-bare.
+ Cấu trúc: S1 + would rather that + S2 + (not) + V (present subjunctive)
Ví dụ: I would rather that you type this letter tomorrow.
          He would rather that I not forget the next appointment.
3. Quá khứ giả định
3.1. Hình thức
– Quá khứ giả định ở tất cả các ngôi có hình thức giống như thì quá khứ đơn nhưng riêng với to be thì ta chia là were cho tất cả các ngôi.
3.2. Cách dùng
– Dùng trong câu điều kiện loại 2 để diễn tả một điều kiện không có thật ở hiện tại hoặc không thể xảy ra được ở tương lai.
Cấu trúc: If + S + V (quá khứ đơn) +..., S + would/could + V-bare
Ví dụ: If I were you, I would apologize to her.
          If I knew her new address, I would come to see her.
- Dùng trong câu ước không có thực ở hiện tại (wish = If only)
Cấu trúc: (S + wish)/if only + S + V (quá khứ đơn)
Ví dụ: I wish I were rich and famous. (mong muốn ngược với hiện tại)
If only my son could study as well as you.
– Được sử dụng sau "as if / as though” để ám chỉ một điều gì đó là không có thật ở hiện tại hoặc không thể xảy ra (không có sự khác nhau nào giữa as if và as though).
+ Cấu trúc: S1 + V (hiện tại đơn) + as if/ as though + S2 + V (quá khứ đơn)
Ví dụ: He talks as if he were my father.
          He behaves as though he owned the house.
Dùng trong mẫu câu "would rather” để chỉ một ao ước đối lập với hiện tại.
Cấu trúc: S1 + would rather that + S2 + V (quá khứ đơn)
→ Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does. (His girlfriend does not work in the same department).
→ Jane would rather that it were winter now. (In fact, it is not winter now).
Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn't + verb hoặc were not sau chủ ngữ thứ hai.
Ví dụ: Henry would rather that his girlfriend didn't work in the same department
as he does.
Jane would rather that it were not winter now.
Dùng trong cấu trúc "It's time...": It's (high/about) time + S + V (quá khứ đơn) 
                               = It's time for sb to do sth (đã đến lúc cho ai đó làm gì)
Ví dụ: It's time you stopped playing games and helped me with the housework. 
       = It's time for you to stop playing games and help me with the housework.
* Lưu ý: Nếu sau: "It's time + I/ he/she/ it” là động từ to be thì ta dùng were.
4. Quá khứ hoàn thành giả định
4.1. Hình thức
- Quá khứ hoàn thành giả định có hình thức giống như thì quá khứ hoàn thành (had + Vpp)
4.2. Cách dùng
– Dùng trong mệnh đề điều kiện của câu điều kiện loại 3 để diễn tả những giả thuyết không có thật ở trong quá khứ.
+ Cấu trúc: If + S + V (quá khứ hoàn thành)+..., S + would/ could + have + Vpp
Ví dụ: If I had seen the film last night, I could have told you about it.
Dùng sau "wish/ If only" để diễn đạt ý cầu mong hoặc giả định đã không xảy ra trong quá khứ.
+ Cấu trúc: (S + wish)/if only + S + V (quá khứ hoàn thành)
Ví dụ: I wish that I hadn't spent so much money.
Lưu ý: Ta có thể dùng wished thay thế mà không làm thay đổi thì của mệnh đề phía sau.
Ví dụ: I wished (that) I hadn't spent so much money.
- Dùng sau "as if / as though" để chỉ một giả định không có thật trong quá khứ.
+ Cấu trúc: S1 + V (quá khứ đơn) + as if/as though + S2 + V (quá khứ hoàn thành)
Vi dụ: He looked frightened as if he had seen ghosts.
Dùng với cấu trúc would rather (hai chủ ngữ) để chỉ một mong muốn đã không xảy ra trong quá khứ.
+ Cấu trúc: S1 + would rather that + S2 + V (quá khứ hoàn thành)
Ví dụ: Bill would rather that his wife hadn't divorced him. (His wife divorced him.)
II. Chiến lược làm bài
Dạng trắc nghiệm về thức giả định thường đòi hỏi sự chú ý đến thì của câu.
1. Đọc câu hỏi một cách cẩn thận để hiểu ý của câu, xác định thì của câu và các thành phần trong câu.
2. Kiểm tra xem thức giả định có thuộc dạng đặc biệt hay không.
3. Áp dụng những quy tắc của dạng thức giả định có trong câu hỏi để chọn đáp án.
4. Loại trừ những đáp án không hợp lý khi nghĩa của các lựa chọn không phù hợp với cấu trúc của câu.
III. Luyện tập tổng hợp
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. It is imperative that this letter ____________ immediately
A. were sent		B. sent			C. was sent		D. be sent
2.- I told your mother that you had left your job.
   - Well, I wish you _________ her. It's none of your business.
A. wouldn't tell	B. didn't tell		C. hadn't told		D. doesn't tell
3.- I wish you _________ making that noise. It's bothering me.
   - Sorry, I'll stop it right now.
A. would stop		B. are going to stop	C. stop			D. can stop
4. These figures are too complicated to work out in your head.
   - Yes, _________ a calculator.
A. I wish we would have			B. if only we had
C. if only we had had				D. I wish we have
 5. Her doctor suggestes that she ____________ a short trip abroad.
A. will take		B. would take		C. take			D. took
6. - My feet are killing me! I wish I __________ more comfortable shoes.
    - Yeah, me too. I wish I __________ that we were going to have to walk this much.
A. had worn/ knew				B. am wearing/ had known
C. were wearing/had known			D. wore/ had known
7. The little boy demands that she ___________ to buy a car in the toy store.
A. allow		B. allows		C. allowed		D. be allowed
8. It is necessary that he _________ the book in advance.
A. read			B. reads		C. to read		D. will read
9. The manager insists that all employees ____________ when the President comes in.
A. standing		B. be standing		C. are standing	D. will be standing
10. It's about time you __________ harder for the exam.
A. work		B. are working		C. worked		D. have worked
11. It is important that an efficient worker __________ his/her work on time.
A. can finish		B. finishes		C. has finished		D. finish
12. It's desirable that the plane __________ as light as possible.
A. be			B. is			C. was			D. were
13. I suggest that John ___________ the directions carefully before assembling the bicycle. He doesn't want the wheels to fall off while he is riding down a hill.
A. reading		B. to read		C. read			D. have read
14. Mrs. Mary demanded that the heater ___________  immediately. Her apartment was freezing. 
A. repaired		B. be repaired		C. repair		D. repairing
15. It's vital that the United States ___________ on improving its public education system. What we do now will affect our country for generations to come.
A. focuses		B. focus		C. focusing		D. to focus
16. The monk insisted that the tourists ___________ the temple until they had removed their shoes. 
A. not entering	B. not to enter		C. not enter		D. entered
17. Was it really necessary that I ____________ there watching you the entire time you were rehearsing for the play? It was really boring watching you repeat the scenes over and over again.
A. sits			B. am sitting		C. be sitting		D. to sit
18. The chairman requested that ______________.
A. the members study the problem carefully
B. with more carefulness the problem could be studied
C. the problem was more carefully studied
D. the members studied more carefully the problem
19. It's a little difficult to find the restaurant. I propose that we all __________ together so that nobody gets lost along the way. 
A. is driving		B. drive		C. to drive		D. driven
20. It is essential that Lucy __________ her multiplication tables.
A. to learn		B. learning		C. learn		D. learns
CHUYÊN ĐỀ 18: CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ (CLAUSES)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Định nghĩa
Mệnh đề là một nhóm các từ chứa chủ từ và một động từ đã chia nhưng có thể chưa là một câu hoàn chỉnh về ngữ pháp hoặc nghĩa.
2. Các loại mệnh đề
2.1. Mệnh đề độc lập – Mệnh đề chính (Independent clauses)
Định nghĩa: Mệnh đề độc lập là một cụm từ chứa cả chủ ngữ và động từ, có thể đứng tách riêng như một câu đơn hoặc là một phần của câu nhiều mệnh đề.
- Các liên từ như and, but, for, nor, or, so hoặc yet thường đứng sau dấu phẩy được sử dụng để nối các vế bằng nhau như hai mệnh đề độc lập.
Ví dụ: They visited Ha Long Bay in December, and then they visited Paris in January.
2.2. Mệnh đề phụ thuộc - Mệnh đề phụ (Dependent clauses)
– Định nghĩa: Mệnh đề phụ thuộc chứa cả chủ ngữ và động từ nhưng không thể đứng một mình như một câu và bị phụ thuộc về ngữ nghĩa.
Ví dụ: After I had finished my homework, I went to bed early.
2.3. Mệnh đề trạng ngữ
Định nghĩa: Mệnh đề trạng ngữ là một mệnh đề được dùng với chức năng như một trạng ngữ, nhằm bổ nghĩa cho mệnh đề chính.
- Các loại mệnh đề trạng ngữ thường gặp:
	Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (Clause of time)

	Once
	Một khi
	We didn't know how we would cope once the money had gone.

	When = As
	Khi
	Can you spare five minutes when it's convenient?

	As soon as = Just as
	Ngay khi
	We'll deliver the goods as soon as we can.

	While
	Trong khi
	We must have been burgled while we were asleep.

	By the time = Till/Until
	Cho tới khi

	By the time you get there, the meeting will have been over.

	Since
	Từ khi
	He's been working in a bank since leaving school.

	Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn (Clause of place)

	Where
	Nơi mà
	It's one of the few countries where people drive on the left.

	Anywhere = Wherever
	Bất cứ nơi nào

	Wherever she goes, there are crowds of people waiting to see her.
I was wondering if there was anywhere I could go to get this repaired

	Everywhere
	Tất cả mọi nơi

	I can remember everywhere they visited during their holiday.

	Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (Clause of reason)

	Because = As = Since
	Bởi vì

	Just because I don't complain, people think I'm satisfied.


	Now that = In that = Seeing that
	Vì rằng

	Now that I live only a few blocks from work, I walk to work and enjoy it.


	Because of = On account of = due to the fact that
	Vì sự thật là, thực tế là

	On account of the fact that we don't have enough time, we can't complete my project in time.


	Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích (Clause of purpose)

	So that = In order that
	Để mà

	All those concerned must work together in order that agreement can be reached on this issue.

	In case For fear that

	Phòng khi, trong trường hợp

	You should go early in case you are late for the final flight.


	Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (Clause of concession)

	Although 
= Even though 
= Though 
= In spite of despite the fact that

	Mặc dù

	Although the sun was shining, it wasn't very warm. 
In spite of the fact that the sun was shining, it wasn't very warm.


	Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (Clause of result)

	So + adj/adv + that clause
	Quá... đến nỗi...

	The programme has been so organized that none of the talks overlap.

	Such + (a/an) + adj + N + that clause
	Quá... đến nỗi...

	It was such cold weather that we couldn't go swimming as planned.



2.4. Mệnh đề quan hệ
- Định nghĩa: Mệnh đề quan hệ giống như một tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ hoặc đại từ trước nó. Nó bắt đầu với đại từ quan hệ như who, which, that, whom, whoever,... và các trạng từ quan hệ như: where, when,...
a. Các đại từ quan hệ
+ Who: Là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó. Theo sau who là chủ ngữ hoặc là động từ.
Ví dụ: The man who is waiting for the bus is my English teacher.
+ Whom:
• Là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó.
• Theo sau whom là chủ ngữ.
Ví dụ: The man who/whom I met on the bus yesterday is Phuong's father.
+ Which:
• Là đại từ quan hệ chỉ vật, sự vật, sự việc làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó.
• Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ.
Ví dụ: I am reading a book which was written by a famous writer.
+ Whose:
• Là đại từ quan hệ chỉ sở hữu.
Whose đứng sau danh từ chỉ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước danh từ.
• Whose luôn đi kèm với một danh từ.
Ví dụ: I am studying with Tom, whose father is a famous doctor.
+ That:
– Là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho Who, Whom, Which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại mệnh đề xác định (Restricted Clause).
• Luôn dùng that trong những trường hợp sau
► That thay thế cho những danh từ chỉ cả người lẫn vật
Ví dụ: I saw her and her dog that were walking in the park.
- Dùng that sau các đại từ bất định (someone/body, no one/body, everyone body, anyone/body; something, everything, anything, nothing) hoặc sau all/much none, little...
Ví dụ: My father is the one that I admire most.
          All that is mine is yours.
► Dùng that sau dạng so sánh nhất
Ví dụ: My mother is the most beautiful woman that I have ever known.
► Dùng that sau các từ chỉ thứ tự như: first, second, next,... last, only
Ví dụ: You are the only person that I can believe.
► Dùng that trong cấu trúc câu nhấn mạnh
It + be + thành phần nhấn mạnh + that + S + V
Ví dụ: It was the book that my mother bought me last week.
It is/was not until + time/time clause + that + S + V 
(phải mãi tới khi... thì)
Ví dụ: It was not until he was 40 that he got married.
• Không được dùng that trong những trường hợp sau
► Không dùng that sau dấu phẩy
Ví dụ: She couldn't go to the party, that makes me sad.
           A           B                  C                      D
Trong câu này sai ở C vì that không được dùng sau dấu phẩy (,) nên ta sửa lại bằng cách đổi that thành which.
► Không dùng that sau giới từ
The music to that I am listening is very sweet and gentle.
A	         B		C			D
Trong câu này sai ở B vì that không được dùng sau giới từ (to) nên ta sửa lại bằng cách đổi that thành which.
– Các trạng từ quan hệ:
+ When: Là trạng từ quan hệ chỉ thời gian, đứng sau danh từ chỉ thời gian, dùng thay cho on/at/in + which, then.
Ví dụ: I still remember the day when my mother took me to school for the first time. 
       = I still remember the day on which my mother took me to school for the first time.
+ Where: Là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, thay cho at/on/in + which, there.
Ví dụ: That is the house where we used to live. 
       = That is the house in which we used to live.
+ Why: Là trạng từ quan hệ chỉ lí do, đứng sau tiền ngữ “the reason", dùng thay cho "for which".
Ví dụ: Please tell me the reason why you are telling me a lie. 
      = Please tell me the reason for which you are telling me a lie.
b. Các loại mệnh đề quan hệ
(i) Mệnh đề quan hệ xác định (restrictive relative clause)
Mệnh đề quan hệ xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là bộ phận quan trọng của câu, nếu bỏ đi thì mệnh đề chính không có nghĩa rõ ràng.
Ví dụ: The girl who is wearing the blue dress is my sister. 
          The book which I borrowed from you is very interesting.
(ii) Mệnh đề quan hệ không xác định (non-restrictive relative clause)
- Mệnh đề quan hệ không xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là phần giải thích thêm, nếu bỏ đi thì mệnh đề chính vẫn còn nghĩa rõ ràng.
• Mệnh đề quan hệ không xác định thường được ngăn với mệnh đề chính bởi các dấu phẩy. Danh từ đứng trước thường là tên riêng hoặc trước các danh từ thường có các từ như: this, that, these, those, my, his, her, your, our, their...
• Không được dùng that trong mệnh đề không xác định.
Ví dụ: Peter, who is my boyfriend, is very handsome and intelligent.
(iii) Mệnh đề quan hệ nối tiếp: Mệnh đề quan hệ nối tiếp dùng để giải thích cả một câu, trường hợp này chỉ dùng đại từ quan hệ which và dùng dấu phẩy đề tách hai mệnh đề. Mệnh đề này luôn đứng ở cuối câu.
Ví dụ: He sent me a bunch of flowers, which made me surprised.
(iv) Mệnh đề quan hệ rút gọn: Mệnh đề quan hệ có thể rút gọn theo bốn cách
• Sử dụng hiện tại phân từ – V-ing
►  Dùng khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động.
► Ta dùng present participle phrase thay cho mệnh đề đó (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, đưa động từ chính về nguyên mẫu rồi thêm -ing).
Ví dụ: The man who is sitting next to you is my uncle.
     → The man sitting next to you is my uncle.
• Sử dụng quá khứ phân từ – Vpp
► Dùng khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động.
► Ta dùng past participle phrase thay cho mệnh đề đó (bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ và bắt đầu cụm từ bằng past participle).
Ví dụ: The students who were punished by the teacher are lazy.
      →The students punished by the teacher are lazy.
• Sử dụng "to infinitive" or "infinitive phrase" (for sb to do)
►  Khi đại từ quan hệ thay thế cho các từ có chứa số thứ tự như: first, second, next, third... last, only và so sánh nhất
Ví dụ: She was the last person that was interviewed this morning.
     → She was the last person to be interviewed this morning.
►  Câu bắt đầu bằng: here, there
Ví dụ: Here is the form that you must fill in.
     → Here is the form for you to fill in.
• Sử dụng cụm danh từ
Mệnh đề quan hệ không xác định có thể được rút gọn bằng cách dùng cụm danh từ.
Ví dụ: Mrs. Flora, who is a rich businesswoman, will sponsor our competition.
      →Mrs. Flora, a rich businesswoman, will sponsor our competition.
2.6. Mệnh đề danh từ/ngữ
– Định nghĩa: Mệnh đề danh ngữ có chức năng như một danh từ, có nghĩa là nó có thể là một chủ ngữ, đối tượng bổ sung trong một câu. Nó bắt đầu với các từ: that, who, which, when, where, whether, why, how.
Ví dụ: We loved what we saw at Ho Chi Minh museum. (Chúng tôi yêu những gì chúng tôi thấy tại bảo tàng Hồ Chí Minh).
– Đặc điểm, chức năng và cách thành lập mệnh đề danh ngữ:
	
Đặc điểm

	Thường bắt đầu bằng:
– Whether/ if: có hay không
Who, whom, when, what, where, whose, how, whatever, whoever,...
các từ để hỏi, dùng với nét nghĩa ám chỉ, bổ sung ý nghĩa
– That: là, sự thật là, việc, rằng

	
Chức năng

	– Làm chủ ngữ trong câu. Where/ when/ why/ what/ that... + S + V.
Whoever is responsible for this needs to be careful.
That she comes late surprises me.

	
	– Làm tân ngữ sau động từ S + V + what/where/when/why/ that... + S + V.
I don't know what she wants.
They think that they are wrong.

	
	– Làm tân ngữ sau giới từ S + V/ be + .... + giới từ + where/what/when/why/that... + S + V.
Their decision depends on what they think.
He is interested in how we could do that.

	
	– Làm bổ ngữ cho chủ ngữ S + be + what/where/when/why/that + S + V
The problem is where you are now.

	
	– Làm bổ ngữ cho tính từ S + be + adj + that + S + V
He is disappointed that he didn't get good marks as he expected.
John was surprised that Marry failed the exam.

	Cách thành lập

	– Chuyển câu trần thuật sang mệnh đề danh ngữ, dùng that.
– Chuyển câu hỏi Yes/No dùng if/whether.
– Chuyển câu hỏi dùng từ để hỏi bằng cách dùng từ để hỏi và đằng sau là câu trần thuật.

	
Rút gọn mệnh đề danh ngữ

	– Đưa động từ về dạng V-ing (khi động từ chính được theo sau bởi V-ing), thường áp dụng với mệnh để bắt đầu bằng that. 
S+V1+ Nominal clause (S + V2 + ...) = S + V1 + V2-ing + …
Ví dụ: Carol likes that she is appreciated in the competition. 
        = Carol likes being appreciated in the competition. 
– Đưa động từ về dạng to V thường áp dụng với mệnh đề danh từ bắt đầu bằng các từ để hỏi: S+V1+ Nominal clause (S + V2 + ...) = S + V1 + Wh-word + to V2 + ...
Ví dụ: He doesn't want to think about what he is responsible for. 
        = He doesn't want to think about what to be responsible for. 
Lưu ý: Điều kiện để rút gọn một mệnh đề danh ngữ: 
– Mệnh đề danh ngữ đóng vai trò tân ngữ. 
– Mệnh đề danh ngữ có chủ ngữ và chủ ngữ trùng với chủ ngữ chính của câu.


II. Chiến lược làm bài
Dạng trắc nghiệm về các loại mệnh đề thường đòi hỏi sự chú ý đến loại mệnh để có trong câu.
1. Đọc câu hỏi một cách cẩn thận để hiểu ý của câu, xác định mệnh đề của câu và các thành phần trong câu.
2. Kiểm tra xem mệnh đề thuộc dạng nào.
3. Áp dụng những quy tắc của mệnh để có trong câu hỏi để chọn đáp án.
4. Loại trừ những đáp án không hợp lý khi nghĩa của các lựa chọn không phủ hợp với cấu trúc của câu.
III. Luyện tập tổng hợp
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. The young man ___________ was released after the court was found innocent of all the charges against him.
A. whom		B. whose		C. which		D. whom
2. Mary asked me ___________ the football match on TV the day before.
A. If would I watch				B. whether I had watched
C. whether I watched				D. whether had I watched
3. Ansel Adams was a landscape photographer __________ photographs of the western United States show nature on a grand scale. 
A. whose		B. of whom		C. of his		D. his
4. Kate, with ___________ I studied in secondary school, is now a famous surgeon.
A. that			B. who			C. whose		D. whom
5. Bottles of medicine must have childproof caps __________ children think medicine is candy and poison themselves. 
A. in case		B. if so			C. even though	D. so that
6. We were walking in silence ___________ he suddenly asked me to help him. 
A. while		B. when		C. as long as		D. in case
7. ___________ has been a topic of continual geological research. 
A. The continents formed			B. If the continents formed
C. How did the continents form		D. How the continents were formed
8. I'll give this dictionary to __________ wants to have it.
A. anyone		B. whatever		C. everyone		D. whoever
9. __________ turned out to be true.
A. Everything she had told us which		B. Everything where she had told us
C. Everything she had told us			D. That everything she told us
10. ___________ he does sometimes annoys me very much.
A. When		B. Why		C. How		D. What
11. __________ perhaps the most awe inspiring among the great structures of the world.
A. The Great Wall of China			B. The Great Wall of China is
C. That he Great Wall of China is		D. The Great Wall of China which is
12. Jane never gives her mother a hand in housework _________she has a lot of free time.
A. in spite of the fact that			B. since
C. in spite of					D. because of
13. ___________ the French army was defeated at the battle of Dien Bien Phu came as a complete surprise to all over the world.
A. Why		B. Which		C. What		D. That
14. Daisy's marriage has been arranged by her family. She is marrying a man __________.
A. she hardly knows him			B. who she hardly know
C. she hardly knows				D. that she hardly knows him
15. I did not want to believe them, but in fact, __________ was true.
A. what they said				B. what has said
C. which they said				D. that they were said
16. By 1890, there were over 60 steamboats on the Mississippi River, __________ were quite luxurious.
A. many of them	B. many of which	C. which many	D. many of those
17. ___________ Sir Isaac Newton, described the laws of gravitation.
A. A seventeenth-century scientist		B. When was a seventeenth-century scientist
C. Was a seventeenth-century scientist	D. Who was a seventeenth-century scientist
18. You have just passed your exam. This makes your parents happy.
A. You have just passed your exam makes your parents happy.
B. That you have passed your exam makes your parents happy.
C. You have just passed your exam which it makes your parents happy.
D. Having just passed your exam making your parents happy.
19. There are geographic, economic, and cultural reasons why __________ around the world. 
A. diets differ		B. do diets differ	C. to differ a diet	D. are diets different
20. Did you apologize to Mary, ___________ ?
A. you spilt some coffee on her dress		B. who you spilt some coffee on her dress
C. whose dress you spilt some coffee		D. whose dress you spilt some coffee on
CHUYÊN ĐỀ 19: HOÀN THÀNH VĂN BẢN (TEXT COMPLETION)
I. Trọng tâm kiến thức
Dạng bài hoàn thành văn bản trong bài thi tốt nghiệp THPT có tổng cộng 12 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh ba thể loại văn bản khác nhau. Nhiệm vụ của học sinh là chọn ra từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu thích hợp để điền vào chỗ trống trong các văn bản đó. Ba thể loại văn bản bao gồm: Quảng cáo (Advertisements), Thông báo (Announcements), bài viết thông thường về một chủ đề nhất định (đây là dạng bài mới).
1. Chiến thuật chung
Bước 1: Đọc hiểu văn bản và tập trung đọc kỹ đoạn văn bản xung quanh chỗ trống để xác định nghĩa của từ / cụm từ / mệnh đề / câu cần điền.
Bước 2: Thử thay thế từng phương án vào vị trí chỗ trống xem có phù hợp về nghĩa và đúng ngữ pháp không.
Bước 3: Chọn phương án phù hợp và logic nhất, sau đó loại các phương án nhiễu.
Bước 4: Kiểm tra lại để chắc chắn rằng từ / cụm từ / mệnh đề / câu được chọn là phương án phù hợp nhất.
2. Áp dụng chiến thuật với câu hỏi ví dụ
Bài tập 1
	Newquay is a small town on the Atlantic coast in the south of England. It has great beaches and is the best place to surf in (1) _________ UK. There are lots of other things to do as well. If you like water sports, you can go kayaking, water-skiing or coasteering. Coasteering is rock climbing, jumping into the sea and swimming in the same activity, but you should always go (2) __________ a special instructor.
If you like animals, you can also visit the Blue Reef Aquarium and see lots of different fish and even sharks. You can also go horse riding on the beach or visit Newquay Zoo. There are lots of other (3) __________ too like mini golf and bowling. Come and see for yourself!

	Question 1:
	A. a
	B. an
	C. the
	D. no article

	Question 2:
	A. for
	B. in
	C. with
	D. by

	Question 3:
	A. attract
	B. attractive
	C. attractively 
	D. attractions


Bài tập 2
	We are delighted to announce our much-anticipated Spring Fair, scheduled for Saturday, May 3rd, from 10:00 am to 3:00 p.m on our school campus. This year's Spring Fair promises (1) __________ our best yet, with a lot of attractions to enjoy.
Admission is free, and tickets for games and activities will be available for purchase on-site. All proceeds will directly (2) ___________  our school's extracurricular programs and student initiatives. 
(3) __________ tuned for more updates and announcements! We can't wait to see you there, ready to make lasting memories with friends and family.

	Question 1:
	A. be
	B. to be
	C. being
	D. been

	Question 2:
	A. support
	B. explore
	C. forecast
	D. improve

	Question 3:
	A. Make
	B. Keep
	C. Stay
	D. Have


Bài tập 3
	There have been lots of surveys about teenagers and happiness and they all come to differrent conclusions. Some surveys say that most young people are happiest (1) __________. Others say it is with their friends. There is not just one thing that makes everyone happy. Happiness is something different for each of us, and (2) __________ last week might not make us happy next week! 
However, there are some things that can help improve our mood. Experts believe that exercise can make you a happier person. Exercise releases chemicals in your brain that are related to a feeling of pleasure. Many people who exercise say that the more exercise they do, (3) _________. Exercise is also good for our physical health. If we know that we're doing something healthy, that should make us even happier!
There's another surprising idea to help make us happier. Although you might think that eating chocolate is bad for you, (4) ___________. Of course it is not healthy to eat too much, but chocolate releases chemicals in the same way that exercise does, and for some people it's easier and quicker than working out at the gym!
(5) __________ you can't be happy all the time. There are times in your lives when things are going well and we feel good. We can be happy for brief moments and we should value these. Maybe your dog does something silly that makes you laugh. Just a brief moment, but remember it! And when you feel sad, go for a run or (6) _________ - you'll soon cheer up! 

	Question 1:
   A. when they spend time with family                            B. when do they spend time with family
   C. when to spend time with family                                D. when spend time with family

	Question 2:
   A. making us happy                                                       B. to make us happy
   C. having made us happy                                               D. what made us happy

	Question 3:
   A. the more they want to do it                                        B. the more it they want to do
   C. the more they want to do                                            D. they want to do it more

	Question 4:
   A. but it is good to eat chocolate when we're feeling sad
   B. and it is good to eat chocolate when we are sad
   C. that it is good to eat chocolate when we are sad
   D. it seems that it is good to eat chocolate when we're feeling sad

	Question 5:
   A. It's also important remember that                               B. It's also important to remember that
   C. That's also important remember it                              D. That's also important to remember it

	Question 6:
   A. eat some chocolate                                                     B. eating some chocolate
   C. to eat some chocolate                                                 D. that eat some chocolate


Lưu ý thêm:
Đối với các văn bản quảng cáo, thông báo, đề bài thường yêu cầu điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống. Còn đối với các văn bản thông thường, đề bài yêu cầu cao hơn, có thể là điền cụm từ, mệnh đề hoặc cả câu.
Để làm tốt được dạng bài hoàn thành văn bản nói chung, học sinh cần nắm được các quy luật ngữ pháp thông dụng đã giới thiệu trong các chuyên đề trước, như định từ (mạo từ, lượng từ, ...), giới từ, loại từ, thì của động từ, cấu trúc ngữ pháp, nghĩa của từ trong văn cảnh, trật tự từ, các cụm từ cố định hay đi cùng nhau... Đây là những kiến thức ngữ pháp hay được kiểm tra trong các dạng bài hoàn thành văn bản trong bài thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh.
II. Luyện tập tổng hợp
1. Đọc hiểu và hoàn thành văn bản quảng cáo và thông báo
Reading passage 1
	MOON PHOTOGRAPHY CLUB
Are you passionate about capturing the beauty of the world around you?
Do you enjoy exploring different angles through your lens?
Then our Club is a perfect place for you!
We meet (1) __________ Saturday morning at Luke's house. After capturing breathtaking shots, we gather around Luke's computer to admire and talk about each other's work.
Joining our photography club is not just about honing your skills (2) __________ the camera; it's also about building lasting friendships and connecting with like-minded individuals who share your passion.
So why wait? Dial Luke on 07784930324 to express your (3) ___________ and reserve your spot in our next meeting. Don't forget to invite a friend along for the adventure!

	Question 1:
	A. a
	B. any
	C. some
	D. every

	Question 2:
	A. in front of
	B. in
	C. on
	D. behind

	Question 3:
	A. interest
	B. interesting
	C. to interest.
	D. interestingly


Reading passage 2
	We're excited to announce our upcoming talent show (1) ___________ for Friday, March 25th, at 6 p.m in the school auditorium! 
Whether you (2) ___________ in singing, dancing, comedy, or any other talent, this is your chance to shine. Sign up with Mrs. Johnson in the main office by March 15th to secure your spot.
Invite your friends and family to support you as you showcase your skills on stage.
Let's (3) ___________ this year's talent show the most memorable!

	Question 1:
	A. schedule
	B. scheduled
	C. to schedule
	D. scheduling

	Question 2:
	A. perform
	B. excel
	C. express
	D. display

	Question 3:
	A. make
	B. made
	C. to make
	D. making


2. Đọc hiểu và hoàn thành văn bản thông thường
Reading passage 3
	MAX'S GOOD HABIT
Max reads more than anyone he knows. He loves to read during his free time. His friends tease him because he likes reading more than playing video games, but his parents and his teachers are proud of him. They say reading is important, and (1) __________. They also tell him it is a good habit to read regularly.
One day Max was reading a magazine article about volcanoes. He told his friends all about volcanoes and (2) _________. 
The very next week, his class had to do a science project about volcanoes. (3) _________? Max's friends weren't teasing him any more. Finally, Max was in a group he wanted. The assignment was to create a poster board with information about volcanoes and (4) __________.
The group met that night to organize the information and decide what they wanted to put on the poster board. The next night they used cardboard and modeling clay to build (5) _________. They made a volcano shape with the cardboard first, and then they covered the shape in brown and red clay.
The volcano looked great. The group was very proud of their hard work. When they turned in their project, their teacher was proud, too. (6) __________, they received an A+ on both parts of the project. 

	Question 1:
   A. they will help him learn about the world around them
   B. it will help him learn about the world around him
   C. we will help him learn about the world around him
   D. he will help them learn about the world around them

	Question 2:
   A. which causes it to erupt                                  B. when to cause it to erupt
   C. what causes them to erupt                              D. what causes to erupt them

	Question 3:
   A. Guess who did everyone want in their project group
   B. Guess who wanted everyone in their project group
   C. Guess everyone wanted who in their project group
   D. Guess who everyone wanted in their project group

	Question 4:
  A. build a volcano model                                   B. to build a volcano model
  C. building a volcano model                              D. built a volcano model

	Question 5:
   A. their volcano                                                 B. its volcano
   C. his volcano                                                    D. our volcano

	Question 6:
   A. Without Max's good habit                            B. According to Max's good habit
   C. Despite Max's good habit                             D. Thanks to Max's good habit



CHUYÊN ĐỀ 20: ĐỌC HIỂU TRẢ LỜI CÂU HỎI (READING COMPREHENSION)
I. Tổng quan phần thi Đọc hiểu
- Tổng số câu hỏi: 12
- Dạng thức câu hỏi: Trắc nghiệm 04 lựa chọn, kiểm tra khả năng đọc hiểu các dạng văn bản khác nhau (Bài đọc 1: 5 câu hỏi; bài đọc 2: 7 câu hỏi)
-  Mô tả chung về nội dung ngôn ngữ yêu cầu đối với ngôn ngữ đầu vào ngôn ngữ sản sinh:
+ Số lượng bài đọc: 02
+ Số lượng từ mỗi bài: 300 – 450 từ
+ Số lượng từ toàn bài: 650 – 750 từ
+ Độ khó của bài đọc: bậc 3 và bậc 4 (Bài đọc 1 ở bậc 3; bài đọc 2 ở bậc 4)
+ Độ khó của câu hỏi kĩ năng: bậc 2-3-4
– Mô tả về mỗi phần:
– Bài đọc 1: một bài đọc gồm 3 – 4 đoạn về một chủ đề cuộc sống hằng ngày, độ dài khoảng 350 từ, với 05 câu hỏi đọc hiểu kiểm tra các kĩ năng bậc 2, 3 và bậc 4, tương đối cơ bản như đọc hiểu ý chính, đọc hiểu thông tin chi tiết. Thông tin được đề cập đến trong bài rõ ràng, cụ thể và tường minh.
– Bài đọc 2: một bài đọc về khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, độ dài khoảng 350-450 từ, với 07 câu hỏi đọc hiểu kiểm tra các kĩ năng từ bậc 3 đến bậc 4, các câu hỏi phức tạp hơn như yêu cầu thí sinh hiểu các chi tiết phức tạp, hiểu logic, lập luận của tác giả, nhận ra thông tin có yếu tố hàm ngôn, hay xác định nội dung chính của toàn văn bản.
Lưu ý:
– Bài đọc tăng dần về độ khỏ, nên căn cứ mục tiêu của mình, học sinh nên tập trung ôn luyện phần tương ứng và vừa sức.
- Học sinh nên trang bị vốn từ vựng cần thiết về một số chủ đề thường gặp trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh. Một số chủ đề như giáo dục, nghề nghiệp, môi trường, sức khỏe, công nghệ... Học sinh cần có vốn từ vựng đủ thì mới đọc hiểu được bài đọc.
– Cần nghiên cứu kỹ chiến thuật, thực hành, luyện tập nhiều để có kỹ năng làm bài thành thạo. Sau đây là một số chiến thuật hay và bài luyện tập chuẩn theo đề minh hoạ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. Các kỹ năng đọc hiểu và chiến thuật làm bài
1. Câu hỏi đọc hiểu thông tin chi tiết
Câu hỏi nào sau đây là câu hỏi về thông tin chi tiết?
A. What does the word "they" in paragraph 1 refer to?
B. What happened to Nam in 2023?
C. What can be inferred about Linh in the last paragraph?
D. What is the passage mainly about?
Đáp án: B (thông tin chi tiết là “Nam in 2023")
1.1. Giới thiệu về câu hỏi thông tin chi tiết
* Kỹ năng cần kiểm tra: Câu hỏi kiểm tra kỹ năng đọc scanning. Nói cách khác, học sinh cần phải lướt nhanh bài đọc để định vị thông tin cụ thể (từ câu hỏi) có trong bài và quyết định đáp án.
* Là dạng câu hỏi rất phổ biến, luôn xuất hiện trong bài thi đọc hiểu, chiếm khoảng 50-60% tổng số câu hỏi của cả phần thi đọc hiểu. Tại sao số lượng câu hỏi thông tin chi tiết lại chiếm phần đa như vậy? Vì câu hỏi thông tin chi tiết, cùng với câu hỏi về ý chính và từ vựng, được coi là kỹ năng nền tảng, là cơ sở cho các tiều kỹ năng khác.
• Các câu hỏi về chi tiết sẽ hỏi về thông tin được đưa ra một cách cụ thể ở một vị trí hay một đoạn của bài đọc. Các câu hỏi này thường bắt đầu bằng “who,” "what," "when," "where," và "why".
1.2. Nhận biết câu hỏi về chi tiết
-Who/ when/ where/ what/ how/ why ____________?
-According to paragraph 3, which of the following is TRUE about ____________?
-According to paragraph 4, which of the following is mentioned about ____________?
1.3. Ví dụ
	A new report says living in a city makes it harder for people to concentrate. The research found that people who live in rural areas can focus better than people in urban areas. The study is from Goldsmiths College, which is part of the University of London.
Head researcher, Dr Karina Linnell, and her team studied how two groups of people did the same "thinking tasks'. The team went to a remote part of Namibia, southwest Africa, to study the Himba tribe. Himba people live a very basic life in the desert, doing traditional farming. The team also studied members of the same tribe who had moved to the nearest town. Dr Linnell said the people who lived in the desert did much better on the tests than those in the town.
Dr Linnell's research may change the way companies operate. In the future, workers may relocate from cities to live and work in the countryside. Linnell said there are too many things around us in the city that stop us from thinking about one thing for a long time. This means we do not work at our best. She asked: "What if, for example, companies realized certain tasks would be better carried out by employees based outside of the urban environment where their concentration ability is better?" The past century has seen billions of people move from the countryside to big cities. If Dr Linnell's research is true, this century might see many of those people return to the great outdoors.
(Source: https://breakingnewsenglish.com)


1.4. Chiến thuật đọc hiểu để trả lời các câu hỏi thông tin chi tiết
* Do hạn chế về mặt thời gian trong phòng thi không cho phép thí sinh đọc từng đoạn chi tiết. Vì vậy, thí sinh cần phải đọc, nắm bắt thông tin quan trọng nhất rong văn bản một cách nhanh chóng và hiệu quả có thể là một kỹ năng mà các bạn cần có. Để làm được điều đó, các bạn cần làm theo các bước sau đây:
Bước 1: Đọc câu hỏi, KHÔNG đọc các lựa chọn. Bước này giúp thí sinh xác định thông tin cần tìm kiếm.
Bước 2: Gạch chân từ khóa trong câu hỏi. Đọc nhanh bài đọc để tìm từ khoá hoặc từ đồng nghĩa với từ khoá trong câu hỏi.
Bước 3: Tìm từ và đọc kĩ câu có chứa từ khoá trong bài.
Bước 4: Tự trả lời câu hỏi trước, sau đó chọn phương án giống câu trả lời của bạn.
Bước 5: Dùng phương pháp loại trừ nếu không trả lời được ở bước 4. Tức là loại các phương án bẫy để chọn ra đáp án đúng.
	Tip 01
ĐỪNG đọc các lựa chọn trước khi tìm từ khoá trong bài đọc. Việc này sẽ khiến bạn bị rối vì phải đọc quá nhiều thông tin.


Một số dấu hiệu nhận biết phương án nhiễu
- Phương án dùng từ giống như trong bài nhưng mang nghĩa khác thông tin trong bài.
- Phương án đưa thông tin không có trong bài.
- Phương án đòi hỏi phải suy luận (học sinh cần phải dựa vào vốn từ vựng của mình và phân tích ngữ cảnh cụ thể trong bài để tìm đáp án).
– Phương án chứa những từ tuyệt đối (từ 100%): only, always, never, all, every,...
1.5. Áp dụng chiến thuật với câu hỏi ví dụ
(Bài đọc đã có ở trên)
Who is Karina Linnell?
A. A member of the Himba tribe
B. A Namibian
C. A researcher
D. Someone who loves rural areas
Bước 1: Câu này hỏi về Karina Linnell là ai.
Bước 2: Gạch chân tên Karina Linnell
Bước 3: Tìm tên Karina Linnell trong bài đọc trước, sau đó tìm thông tin để trả lời cho câu hỏi.
Bước 4: Đọc các lựa chọn và quyết định đáp án C "Head researcher, Dr Karina Linnell" là câu trả lời đúng.
Bước 5: Dùng phương pháp loại trừ trong trường hợp không chọn được đáp án đúng:
A: Phương án này có từ giống như trong bài nhưng mang nghĩa khác → LOẠI
B: Phương án này có từ giống như trong bài nhưng mang nghĩa khác → LOẠI
D: Thông tin của phương án này không có trong bài khác → LOẠI
2. Câu hỏi về thông tin không đúng hoặc không có trong bài đọc (Negative detail questions)
2.1. Giới thiệu
Các câu hỏi dạng này mất thời gian trả lời hơn các dạng khác vì chúng hỏi về thông tin KHÔNG CÓ trong bài đọc hoặc KHÔNG ĐÚNG như bài đọc. Thay vì tìm 1 thông tin đúng, bạn sẽ phải đi tìm 3 thông tin đúng trong bài đọc để loại.
2.2. Nhận biết câu hỏi negative detail questions
- All of the following are mentioned in paragraph X as_________ EXCEPT?
- According to the passage, which of the following is NOT true about ___________ ?
- The author's description of ___________ mentions all of the following EXCEPT ?
 2.3. Ví dụ
(Bài đọc đã có ở trên)
According to paragraph 1, which of the following is NOT true about the participants in Goldsmiths College's research?
A. They were assigned the same thinking tasks.
B. They were all living in the desert.
C. They belong to different tribes.
D. They had different levels of concentration.
2.4. Chiến thuật
Bước 1: Đọc kĩ để hiểu câu hỏi và xác định được câu hỏi là dạng hỏi thông tin không có hoặc không đúng trong bài.
Bước 2: Đọc lựa chọn đầu tiên. Đọc nhanh bài đọc và tìm thông tin giống với lựa chọn này. Nếu tìm thấy rồi, đọc lựa chọn tiếp theo.
Bước 3: Dùng phương pháp loại trừ, tìm thông tin sai hoặc không có trong bài.
	Tip 02
Thông thường, 3 đáp án sai sẽ nằm rải rác trong một đoạn hoặc cả bài.


2.5. Áp dụng chiến thuật với câu hỏi ví dụ:
(Bài đọc đã có ở trên)
According to paragraph 1, which of the following is NOT true about the participants in Goldsmiths College's research?
A. They were assigned the same thinking tasks.
B. They were all living in the desert.
C. They belong to different tribes.
D. They had different levels of concentration.
Bước 1: Đây là câu hỏi negative detail. Thí sinh cần tim 3 thông tin đúng về đối tượng tham gia nghiên cứu.
Bước 2: Tìm các thông tin trong bài:
A: two groups of people did the same "thinking tasks'
B: The team went to a remote part of Namibia và The team also studied members of the same tribe who had moved to the nearest town.
C. study the Himba tribe. Himba people live a very basic life in the desert, doing traditional farming. The team also studied members of the same tribe who had moved to the nearest town.
D: the people who lived in the desert did much better on the tests than those in the town
Bước 3: C đưa thông tin sai, vì bài đọc có chi tiết nghiên cứu nghiên cứu người cùng một bộ lạc.
3. Câu hỏi ý chính (Mai idea questions)
3.1. Câu hỏi ý chính của đoạn văn
a. Giới thiệu
- Ý chính: là ý quan trọng nhất mà tác giả muốn truyền tải. Nó thường là một câu khái quát, được phát triển bởi hầu hết các thông tin còn lại trong đoạn.
- Câu hỏi về ý chính của đoạn văn yêu cầu thí sinh xác định ý quan trọng nhất của đoạn văn đó. Đây là kĩ năng đọc rất quan trọng và có khả năng cao xuất hiện trong bài thi tốt nghiệp THPTQG.
b. Nhận biết câu hỏi về ý chính của đoạn văn
- What is paragraph X mainly about?
- What is the main idea of paragraph X?
c. Ví dụ
	The benefits of regular exercise are numerous. Not only does it contribute to physical health by improving cardiovascular fitness and maintaining a healthy weight, but it also plays a crucial role in promoting mental well-being. Exercise has been linked to reduced stress levels, improved mood, and better sleep. Additionally, engaging in regular physical activity can enhance cognitive function and lower the risk of chronic diseases.


What is the paragraph mainly about?
A. The impact of physical activity on mental health
B. The effect of an ideal exercising scheme
C. The benefits of regular exercise
D. The drawbacks of exercising
d. Chiến thuật
     Để trả lời được câu hỏi đọc hiểu ý chính của đoạn văn thì cần nắm chắc kiến thức về cấu trúc của một đoạn văn. Thông thường một đoạn văn bao gồm ba phần là câu chủ đề, các câu chứa thông tin bổ trợ minh họa, làm rõ câu chủ đề và câu kết đoạn. Câu chủ đề là câu diễn tả ý chính của cả đoạn văn, thường đứng ở đầu hoặc cuối đoạn văn. Nếu xác định được câu chủ đề, học sinh sẽ xác định được ý chính của cả đoạn văn.
    Sau đây là một số các chiến thuật giúp học sinh xác định được câu chủ đề – ý chính của đoạn văn.
Bước 1: Xác định đoạn cần đọc
Bước 2: Đọc cả đoạn, chú ý vào câu đầu tiên, câu thứ hai và/hoặc câu cuối của đoạn, vì đây thường là những câu chứa ý chính. Nếu không có thông tin cần ở những câu này, thì chú ý vào các từ khoá (từ chứa thông tin quan trọng) lặp lại.
Bước 3: Thử tự trả lời câu hỏi trước theo ý hiểu của bạn
Bước 4: Đọc các lựa chọn của câu hỏi và chọn đáp án đúng với câu trả lời đã nghĩ.
Bước 5: Nếu chưa chọn được câu trả lời ở bước 4, dùng phương pháp loại trừ để loại đi các câu sai. Sau đó chọn đáp án đúng.
Nhận biết phương án gây nhiễu:
Các đáp án sai thường đưa thông tin:
– Quá hẹp hoặc chi tiết
– Quá rộng so với nội dung của đoạn
– Sai so với nội dung của đoạn
 – Không có trong đoạn
e. Áp dụng chiến thuật với câu hỏi ví dụ
Bước 1: Xác định đoạn cần đọc
Bước 2: Đọc cả đoạn, chú ý vào câu đầu tiên “The benefits of regular exercise are numerous." Các câu sau đó nói về các lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên.
Bước 3: Đoạn này nói về các lợi ích của việc tập thể dục đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và trí tuệ.
Bước 4: Chọn C là đáp án đúng.
Bước 5: Loại đáp án sai (A: quá hẹp; B: không có; D: ngược với nghĩa trong bài). Vậy C là đáp án đúng.
3.2. Câu hỏi ý chính của toàn bài đọc
a. Giới thiệu
     Loại câu hỏi này thường là những câu hỏi cuối cùng hoặc gần cuối trong bài đọc. Những câu hỏi này yêu cầu thí sinh xác định ý chính / tiêu đề của toàn bộ bài đọc là gì, sau khi đã thừa hưởng các thông tin từ việc đọc và trả lời các câu hỏi trước.
b. Nhận biết câu hỏi về ý chính và tiêu đề của cả bài đọc
• What is the passage mainly about?
• What is the main idea of the passage?
• Which of the following statements best summarizes the main idea of the passage?
• Which of the following is the best title of the passage?
• In the passage, the author is primarily concerned with which of the following?
c. Ví dụ
	When you're abroad, trying to find out who to tip is never straightforward and neither is trying to work out the exact amount. To make things even more complicated, the rules for tipping vary greatly from country to country. Even people from the same country can't agree on how much to tip. However, here are some general guidelines which might help the traveller.
You face your first dilemma as soon as you land at the airport - the taxi ride. Taxi drivers generally do expect tips, but rather than there being a precise amount, people round up the fare, or just tell the driver to keep the change.
Your next encounter is with the hotel porter and you know he's expecting a tip, but the problem is trying to figure out how much. It seems that in many European countries €3-€5 would be an appropriate amount.
Then, of course, you have to eat. In some countries such as Ireland, Chile, Poland and Portugal, the customary tip in restaurants is 10-15% unless a service charge is included, so the first rule of thumb is always check the bill. In other countries such as France, Italy, Germany, Australia and Spain, where a 10-15% service charge is either very common or compulsory, you may want to leave an additional tip if you think the service was particularly good, but it certainly isn't obligatory. However, in some countries it may seem strange if you do leave a tip. In Iceland, for example, the waitress might be insulted if you tipped her. In Japan, if you left a tip, the restaurant staff wouldn't be offended, but you would probably be pursued down the street by someone trying to return your money. And in New Zealand, although it's unlikely anyone would chase after you, you'd definitely get some odd looks if you left a tip.
And your problem with tipping isn't over when you leave the restaurant. Next you discover the tour guide, the hairdresser and the toilet attendant are all expecting a tip, but again, how much? Perhaps the best option in these cases is to ask the local people what is acceptable or observe what others do. Of course, you could simply play safe and tip everyone you meet!


What is the passage mainly about?
A. The Culture of Tipping in Europe     			B. International Tipping Etiquette
C. Unusual Tipping Habits					D. Rules for Tipping in Restaurants
d. Chiến thuật
       Để trả lời được câu hỏi đọc hiểu ý chính của cả bài đọc thì thí sinh có thể dựa vào kiến thức về cấu trúc của một đoạn văn. Ý chính của cả bài văn có thể là ý suy ra được từ những ý chính trong câu chủ đề của từng đoạn văn. Bên cạnh đó, có thể dựa trên kiến thức về cấu trúc của một bài văn. Thông thường một bài văn bao gồm ba phần là phần mở bài, thân bài và kết luận. Đoạn mở bài sẽ giới thiệu chủ đề, bối cảnh và thường sẽ có một câu nêu ý chính của toàn bài văn thường được gọi là câu luận đề. Câu luận đề thường là câu cuối của đoạn mở bài. Nếu xác định được câu luận đề, thì sẽ xác định được ý chính của cả bài văn.
      Sau đây là một số các chiến thuật giúp thí sinh xác định được ý chính của
bài đọc.
Bước 1: Đọc lướt nhanh toàn bộ bài đọc trong khoảng 30 giây, chú ý vào những câu chủ đạo sau:
- Câu luận đề (thesis statement) trong đoạn mở đầu (thường là câu cuối của đoạn mở đầu)
- Câu chủ đề (topic sentence) của từng đoạn văn trong phần thân bài (thường là câu đầu và cuối của mỗi đoạn)
Bước 2: Thử tự tóm tắt nội dung chính của bài đọc theo ý hiểu của bạn dựa trên những câu chủ đạo ở Bước 1.
Bước 3: Đọc các lựa chọn của câu hỏi và chọn đáp án đúng với câu trả lời đã nghĩ.
Bước 4: Nếu chưa chọn được câu trả lời ở bước 3, dùng phương pháp loại trừ để loại đi các câu sai. Sau đó chọn đáp án đúng.
	Tip
ĐỪNG đọc kĩ lại cả bài để trả lời loại câu hỏi này, vì nó có thể gây nhiễu. Khi đọc quả kĩ, có thể bạn sẽ chú ý đến một chi tiết nào đó và chọn đáp án sai có nói đến chi tiết đó.


Nhận diện phương án nhiễu
Phương án gây nhiễu đối với loại câu hỏi đọc hiểu ý chính thường là các trường hợp sau đây:
- Đúng một phần.
- Là ý chính của một đoạn văn, không phải là ý chính toàn bài.
- Chủ đề rộng hơn so với chủ đề của bài khóa.
- Không liên quan đến nội dung bài khóa.
e. Áp dụng chiến thuật với câu hỏi ví dụ
Bước 1: Đọc lướt nhanh toàn bộ bài, tập trung đọc những câu quan trọng như câu luận đề (đoạn 1), câu đầu và cuối của mỗi đoạn để lấy nắm thông tin chính toàn bài. Những câu quan trọng được liệt kê ở sau:
However, here are some general guidelines which might help the traveller.
(Câu cuối đoạn 1)
- You face your first dilemma as soon as you land at the airport - the taxi ride.
(Câu đầu đoạn 2)
- Your next encounter is with the hotel porter and you know he's expecting a tip, but the problem is trying to figure out how much. (Câu đầu đoạn 3)
-Then, of course, you have to eat. (Cầu đầu đoạn 4)
- Perhaps the best option in these cases is to ask the local people what is acceptable or observe what others do. Of course, you could simply play safe and tip everyone you meet! (2 câu gần cuối của đoạn kết)
(Adapted from Face-to-face Upper-intermediate)
What is the passage mainly about?
A. The Culture of Tipping in Europe 			B. International Tipping Etiquette
C. Unusual Tipping Habits				D. Rules for Tipping in Restaurants
Bước 2: Tự tóm tắt nội dung chính của bài đọc theo ý hiểu trên cơ sở các thông tin những câu trên, ta có: Bài này đưa ra các hướng dẫn đưa tiền boa ở các tình huống và với những đối tượng khác nhau.
Bước 3: Đọc và so sánh các phương án với thông tin có được để chọn đáp án đúng, thì sẽ có kết quả. - Đáp án B
Bước 4: Nếu chưa chọn được câu trả lời ở bước 3, dùng phương pháp loại trừ để loại đi các câu sai. Sau đó chọn đáp án đúng.
A. The Culture of Tipping in Europe. → Phương án nhiễu: Europe là ngữ cảnh quá hẹp so với bài. Trong bài có cả các nước Australia và Japan
B. International Tipping Etiquette. → Đáp án đúng: Các nước trên thế giới và Etiquette đồng nghĩa với từ guidelines
C. Unusual Tipping Habits. - Phương án nhiễu: Không có trong bài đọc
D. Rules for Tipping in Restaurants. Phương án nhiễu: Restaurants chi là một trong những ngữ cảnh trong bài đọc và không bao quát ý chính của bài đọc.
4. Câu hỏi về mục đích chính
4.1. Giới thiệu
Câu hỏi yêu cầu xác định lý do tại sao tác giả viết ý/đoạn văn/bài đọc đó. Trong quá trình đọc, nên luôn đặt câu hỏi: “Tại sao?” “Lí do ở đây là gì?” Câu hỏi về mục đích chính có 2 loại: Mục đích của một diễn ngôn hay của một đoạn văn trong bài đọc và mục đích của cả bài đọc.
4.2. Nhận biết câu hỏi
Why does the author mention the support of charity organizations in
paragraph 1?
- What is the main purpose of paragraph 2?
- What is the main purpose of the passage?
- Why does the author write this passage?
4.3. Ví dụ
	Some people like to act like things come easy to them. Take Mary Jane, for instance. If there's a test tomorrow, she'll say something like, "Oh, I guess I'll watch television tonight," just to let you know she isn't thinking about the test. Whenever I pass her house, she is practicing on the piano over and over. Then in music class she always lets herself get bumped around, so she falls accidentally (or maybe on purpose) onto the piano stool and is so surprised to find herself sitting there that she decides just for fun to try out the old keys. And what do you know - Chopin's waltzes just spring out of her fingertips. A regular prodigy.


Why does the author describe Cynthia in music class?
A. To highlight a friendship (Is there a friendship here?)
B. To express an opinion about music interests. What's the opinion?
C. To demonstrate the author's ability as a storyteller. Is the narrator being challenged? Is the narrator's integrity brought up?
D. To support an observation about a particular behavior. What's the behavior?
4.4. Chiến thuật
Bước 1: Đọc hiểu ý chính / nội dung diễn ngôn / đoạn văn / bài đọc
Bước 2: Xác định nghĩa từ/cụm từ khóa trong mỗi phương án lựa chọn (bao gồm động từ chỉ mục đích tương ứng)
Bước 3: Xác định đáp án đúng
Một số động từ chỉ mục đích thông dụng
	analyze
	phân tích
	explain
	giải thích

	clarify
	làm rõ
	identify
	xác định

	compare
	so sánh
	introduce
	illustrate

	giới thiệu
	contrast
	đối chiếu
	minh họa

	criticize
	phê bình
	propose
	đề xuất

	define
	định nghĩa
	support
	ủng hộ

	describe
	miêu tả
	summarize
	tóm tắt


Nhận biết phương án nhiễu
– Quá hẹp: Lựa chọn phản ánh chính xác mục đích của một câu hoặc một đoạn văn nhưng quá hẹp để trở thành mục đích chính của toàn bộ đoạn văn.
– Quá mạnh: Hãy cảnh giác với những từ cực đoan như luôn luôn và không bao giờ. Các tác giả hiếm khi đưa ra những quan điểm hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn hoặc toàn diện.
– Diễn đạt sai: Đôi khi một từ duy nhất sẽ diễn đạt sai ý định của tác giả đối với đoạn văn.
– Không trả lời trực tiếp câu hỏi: Một lần nữa, việc đưa ra những lựa chọn sai có thể chứa thông tin đúng với nội dung của đoạn văn nhưng không trả lời được câu hỏi cơ bản về mục đích (“Tại sao?").
4.5. Áp dụng chiến thuật với câu hỏi ví dụ
(Đoạn văn đã có ở trên)
Why does the author describe Mary Jane in music class?
A. To highlight a friendship (Is there a friendship here?) → Rõ ràng không có tinh bạn nào được đề cập trong đoạn này)
B. To express an opinion about music interests. (What's the opinion?) giả có ý kiến về Mary Jane, chứ không về music interests) Tác
C. To demonstrate the author's ability as a storyteller. (Is the author's storytelling ability being challenged?) 
→ Khả năng kể chuyện của tác giả không phải là trọng tâm)
D. To support an observation about a particular behavior. (What's the behavior?)
→ Trong đoạn văn tác giả đã miêu tả hành vi cụ thể của Mary Jane như "acting like things come easy to them" và việc mô tả Mary Jane trong lớp học âm nhạc minh họa cho hành vi cụ thể này. Vậy D là đáp án đúng.
5. Câu hỏi tham chiếu
• Lisa told Jennie that she had a problem.
→Who had a problem?
5.1. Giới thiệu
- Câu hỏi về tham chiếu yêu cầu thí sinh xác định đối tượng (sự vật, hiện tượng, sự kiện, ..) mà từ / cụm từ được sử dụng để thay thế.
- Từ / cụm từ thay thế thường là đại từ hoặc từ chỉ định (VD: it, he, she, they, them, this, these, that, etc.), một cụm danh từ chung (VD: these insects, this stuff)
- Đây là loại câu hỏi quan trọng và rất phổ biến trong phần thi đọc hiểu của bài thi THPTQG. Thường cả 2 bài đọc đều có câu hỏi này.
5.2. Nhận biết câu hỏi
• What does the word/phrase "..." in paragraph X refer to?
• The word/phrase "..." in paragraph X refers to...
5.3. Ví dụ
	          Recently, researchers have discovered an interesting fact about Americans' TV habit. According to their survey, although most people turn the TV on every day, they do not actually watch it very much. Six out of ten people said that when the TV is on, they seldom pay attention to it. During a typical television program, they may eat dinner, do housework, read a newspaper or magazine, talk to their children or even read to them. The TV may be on, but it is just background music.


What does the word "it" refer to?
A. Interesting fact
B. Americans" TV habit
C. The TV
D. Survey
5.4. Chiến thuật
Bước 1: Đọc hiểu và phân tích cấu trúc câu có chứa từ thay thế. Sau đó xác định vai trò của từ thay thế và mối quan hệ của từ thay thế với những từ xung quanh.
Bước 2: Lựa chọn câu trả lời. Nếu chưa chọn được câu trả lời thì đọc tiếp câu trước và câu sau câu chứa từ thay thế.
Bước 3: Đảm bảo rằng đáp án đúng khớp về số (nhiều/ít) và ngôi (thứ nhất thứ hai thứ ba) với từ thay thế
Bước 4: Thay từ tham chiếu vào vị trí của từ thay thế để đảm bảo từ tham chiếu hợp lý về nghĩa và ngữ pháp trong câu.
	Tip
HẦU HẾT đáp án đứng TRƯỚC đại từ được hỏi. Nắm được điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng loại được các lựa chọn sai.


       Phương án nhiễu của loại câu hỏi này thường là những từ / cụm từ xung quanh từ cần xác định tham chiếu. Những từ và cụm từ này được sử dụng để tạo thành các phương án nhiễu cho câu hỏi.
5.5. Áp dụng chiến thuật với câu hỏi ví dụ
Bước 1: Đọc kĩ câu chứa từ thay thế được hỏi
'According to their survey, although most people turn the TV on every day, they do not actually watch it very much.' Câu hỏi yêu cầu xác định tham chiếu của đại từ “it”. Xác định vai trò của từ thay thế là tân ngữ của động từ watch.
Bước 2: Xác định câu trả lời sẽ phải nằm ở vế trước của câu, nên nhanh chóng chọn C và loại các phương án còn lại.
Bước 3: Lựa chọn C là số ít, khớp với đại từ “it”.
Bước 4: Thay lựa chọn C vào vị trí từ “it” và thấy phù hợp. Vậy đáp án đúng là C
6. Câu hỏi về nghĩa của từ vựng trong ngữ cảnh
- I am always punctual, but he is always late.
→ Từ "punctual” có nghĩa là gì?
6.1. Giới thiệu
- Loại câu hỏi này yêu cầu thí sinh đoán nghĩa của từ/cụm từ trong ngữ cảnh. 
- Từ/cụm từ được hỏi có thể là một từ/cụm từ khó (thành ngữ), không phổ biến mà thí sinh ít có khả năng biết nghĩa trước, hoặc từ/cụm từ đó quen thuộc nhưng mang nhiều nét nghĩa và thí sinh cần xác định nét nghĩa nào là nét nghĩa được sử dụng.
- Ngữ cảnh chứa từ/cụm từ cung cấp các “manh mối” để thí sinh có thể dựa vào và đoán nghĩa chính xác của từ/cụm từ.
- Đây là loại câu hỏi quan trọng và rất phổ biến trong bài thi đọc của bài thi TN THPT. Thường cả 4 bài đọc đều có câu hỏi này.
6.2. Nhận biết câu hỏi về nghĩa của từ vựng trong ngữ cảnh
• The word "..." in paragraph... is closest in meaning to ____________.
• The word ". in paragraph... could be best replaced by ____________.
• Which of the following could the word "..." be best replaced with?
6.3. Ví dụ
       Sarah had always been a voracious reader. She would spend hours lost in the pages of her favorite novels, savouring every word appearing in front of her eyes. 
The word "voracious" is closest in meaning to:
A. strong		B. eager		C. tired			D. lazy
6.4. Chiến thuật
Bước 1: Đọc kĩ đoạn văn bản có từ được hỏi hoặc các câu xung quanh từ đó để hiểu đúng nội dung tác giả muốn truyền tải.
Bước 2: Phân tích cấu trúc câu và mối liên hệ ngữ nghĩa của từ được hỏi với các từ xung quanh.
Bước 3: Chọn phương án trả lời đúng và loại các phương án sai.
Bước 4: Thay thế tử được hỏi bằng từ đã chọn để kiểm tra xem có hợp lý về nghĩa không.
	Tip: Các dấu hiệu giúp đoán được nghĩa của từ
Các ví dụ được đưa ra gần đó
Các từ nối và từ chuyển tiếp mang nghĩa tương đồng hoặc đối lập (VD: similarly, likewise, however, but, in contrast, ...)
Các định nghĩa, giải thích


6.5. Áp dụng chiến thuật với câu hỏi vi dụ
Bước 1: Đọc kĩ cả 2 câu
Bước 2: Gạch chân những dấu hiệu giúp bạn đoán được nghĩa của từ
She would spend hours lost in the pages of her favorite novels, savouring every word appearing in front of her eyes.
Bước 3: Đây là giải thích cho từ “voracious”. Cô dành hàng giờ đắm mình trong những trang tiểu thuyết yêu thích, thưởng thức từng chữ xuất hiện trước mắt. → Đáp án: B
Bước 4: Thử thay thế từ “voracious” bằng “eager” và thấy hợp lí về nghĩa.
7. Câu hỏi suy luận
Tim yawned as he tried to keep his eyes open.
Bạn suy được điều gì từ ví dụ này?
A. Tim was tired.					B. Tim stayed up all night.
C. Tim was preparing for an exam.			D. Tim had a sore eye.
7.1. Giới thiệu
- Suy luận: đưa ra kết luận logic dựa vào thông tin có sẵn. Suy luận không phải là đoán mò, mà là việc sử dụng thông tin đọc được để rút ra một kết luận logic.
- Câu hỏi về suy luận yêu cầu thí sinh xác định một kết luận đúng từ thông tin hàm ngôn có trong bài.
- Đây là loại câu hỏi được coi là khó nhất trong phần thi đọc hiểu của bài thi tốt nghiệp THPTQG. Thường bài đọc ở cấp độ nâng cao sẽ có câu hỏi này.
7.2. Nhận biết câu hỏi suy luận
- Câu hỏi về suy luận thường dùng các từ như “infer”, “imply" hoặc "suggest". Người viết “implies”, còn người đọc phải “infers".
- What can be inferred about _________?
- Which of the following can be inferred about  _________?
- The author of the passage implies that _________
- Which of the following can be inferred from paragraph X about ___________?
- Based on information in paragraphs X and Y, what can be inferred about ___________ ?
- It is suggested in paragraph X that ____________
7.3. Ví dụ
	When 62-year-old fisherman Kpana Charlie has finished sorting through the day's catch and patching up the holes in his nets, he likes to sit down on a wooden chair on his front porch and let his mind go back to his childhood. Back then, his home on Sierra Leone's Nyangai Island seemed like paradise. He liked to kick around a soccer ball on the sports field in his village, and in mango season, he would climb up the trees to collect their fruit. Whenever he wanted to avoid having to do his homework, he could simply disappear into the dense forest that covered much of the island.


What can be inferred about Charlie's childhood in the first paragraph?
A. It was close to nature.				B. It was difficult.
C. He had to do a lot of homework.			D. He did some dangerous activities.
7.4. Chiến thuật
Bước 1: Đọc kĩ câu hỏi và gạch chân từ khoá.
Bước 2: Đọc nhanh đoạn nêu ra trong câu hỏi để tìm từ khoá hoặc từ đồng nghĩa với từ khoá.
Bước 3: Đọc kĩ câu chứa từ khoá và các câu sau đó để tìm các “manh mối". (Phải đọc nhiều hơn so với khi bạn trả lời câu hỏi về chi tiết.)
Bước 4: Chọn đáp án phù hợp với từ những manh mối đã tìm ra ở bước 3, ĐỒNG THỜI loại các đáp án bẫy.
7.5. Áp dụng chiến thuật với câu hỏi ví dụ
Bước 1: Gạch chân từ khoá: What can be inferred about Charlie's childhood in the first paragraph?
Bước 2: Tìm được từ “his childhood” ở cuối câu đầu của đoạn
Bước 3: Đọc kĩ các câu còn lại trong đoạn để tìm các “manh mối" (the sports field in his village, mango trees, the dense forest)
Bước 4: Chọn A là đáp án đúng
B: loại vi không có thông tin chứng minh
C: loại vì không có thông tin chứng minh; bẫy "homework"
D: loại vì không có thông tin chứng minh
III. Luyện tập tổng hợp
Passage 1
	        According to a new report, living in a city makes it harder for people to concentrate. The research found that people who live in rural areas can focus better than people in urban areas. The study is conducted by Goldsmiths College, which is part of the University of London. Dr Karina Linnell, head researcher, and her team studied how two groups of people did the same "thinking tasks'. The team went to a remote part of Namibia, southwest Africa, to study the Himba tribe. Himba people live a very basic life in the desert, doing traditional farming. The team also studied members of the same tribe who had moved to the nearest town. Dr Linnell said the people who lived in the desert did much better on the tests than those in the town.
       Dr Linnell's research may change the way companies operate. In the future, workers may relocate from cities to live and work in the countryside. Linnell said there are too many things around us in the city that stop us from thinking about one thing for a long time. This means we do not work at our best. She asked: "What if, for example, companies realized certain tasks would be better carried out by employees based outside of the urban environment where their concentration ability is better?" The past century has seen billions of people move from the countryside to big cities. If Dr Linnell's research is true, this century might see many of those people return to the great outdoors.
(Adapted from https://breakingnewsenglish.com)


Question 1: According to paragraph 1, which of the following is NOT true about Goldsmiths College's research?
A. It was conducted a long time ago.
B. It was led by Dr Karina Linnell.
C. It was from Goldsmiths College.
D. The research team studied a tribe in Africa.
Question 2: Which of the following is TRUE about the participants in Goldsmiths College's research?
A. They were assigned different thinking tasks.
B. They were all living in the desert.
C. They belong to the same tribe.
D. They had the same level of concentration.
Question 3: Where did Dr Linnell's team do their research?
A. In London
B. In a faraway part of Namibia, southwest Africa
C. In rural areas only
D. In a mix of city and countryside
Question 4: What is the main finding of the research by Goldsmiths College?
A. People in the countryside can concentrate better.
B. People in cities have better concentration skills.
C. There's no big difference in concentration between city and countryside dwellers.
      D. Both city and countryside people struggle the same with concentration.
Question 5: Why does Dr. Linnell think it could be good for workers to move to the countryside in the future?
A. Because there are more people in the countryside.
B. Because the countryside is more exciting.
C. Because workers can't find jobs in cities.
D. Because it's hard to concentrate and work well in cities.
Question 6: All of the following are mentioned in the second paragraph EXCEPT
A. the research might change how companies work in the future
B. people in cities do not enjoy working
C. billions have relocated to urban areas in the past 100 years
D. many people originally from the countryside might return
Passage 2
	LIVING ON MY OWN
When I tell people about the idea of moving out, many people's reaction is like, "what do your parents say?" because they assume parents would not like their children to leave them. I don't know if my parents like it, but they always support and respect my decisions. They think it is good for me to try and live on my own and then I would know it is best to stay with my family. The most important reason for independent living is to save the travelling time to work. It used to take me one hour fifteen minutes to travel to work from my previous living place.
From my new apartment, it just takes me thirty minutes, so I saved forty-five minutes" travelling time. I don't have to get up early, and I save two thirds of my traveling cost. In addition, I gain my personal space and freedom by independent living. I make my own decisions; I don't have to say whether I would go home for dinner; I can invite my friends to come and stay late.
Money is the main issue in living on your own. You must be responsible for all the expenses. Therefore, you've got to be well prepared and save up for your bills. Although I find my transportation time much shorter, the saved time is spent on other things, such as cooking and other household chores. Preparing and cooking the food do occupy a significant portion of my time, therefore I always try to make simple meals. Moreover, I have to regularly tidy up my apartment and wash my clothes, so it doesn't really save much of my time after all.
     Now I'm getting used to my new life, and I'm enjoying it. I feel that moving out makes it easier for me to strike a balance between my work, my social life, my study and my family. It may be troublesome, but it may be worth it.
(Adapted from https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english)


Question 1: Why does the writer want to move out?
A. Because many people assume that he should live independently.
B. Because his parents would like him to live far from them.
C. Because his parents do not support and respect his decision.
D. Because it makes his travelling to work more convenient.
Question 2: According to paragraph 3, which of the following is the most time consuming to the writer?
A. Saving up for household bills
B. Tidying up the apartment
C. Transportation time
D. Cooking and doing the housework
Question 3: The word "strike" in paragraph 4 is closest in meaning to ___________.
      A. destroy			B. consider		C. reach		D. upset
Question 4: The word "It" in paragraph 4 refers to _____________.
     A. my work		B. my social life	C. enjoying life	D. moving out
Question 5: What conclusion does the writer make about moving out?
A. It is too troublesome to live on his own.
B. It enables him to gain balance in life.
C. It is easier for others, not for him.
D. He is enjoying the trouble that it brings.
Passage 3
	A WORKING VACATION
Have you ever wondered what it would be like to get your dream job? It can take years to get the education and develop the skills you need for the perfect job. However, there is a way to experience your dream job without having to get the required training or degree. Since 2004, Brian Kurth's company, Vocation Vacations, has been connecting people with mentors who have the jobs of their dreams.
Kurth had been working for a phone company before starting his own company. He didn't like his job, and he had a long time to think about it on his drive to and from work. He also thought about his dream job while driving. He was interested in becoming a dog trainer, but he didn't want to take any chances and switch to a field he didn't have experience in. He really wanted to know what the job was like and if it was realistic for him to work towards his goal. So, he found a mentor-a dog trainer that could tell him about the job and everything it involved. After that, he helped his friends find mentors to explore jobs they were interested in. They thought it was helpful to talk to people who had their dream jobs before spending lots of time and money getting the training they needed for those jobs.
Kurth saw how much this helped his friends, so he decided to turn it into a business. He started Vocation Vacations in 2004, and by 2005, the company was offering experiences with over 200 dream jobs. Today, about 300 mentors work with the company to share their knowledge about their jobs. Customers pay to experience the job of their dreams and work with these mentors to see what a job is really like. A "job vacation" costs between $350 and $3,000 and can be for one to three days. Many people use Vocation Vacations to see if their dream job is a career path they want to continue. Others do it just to experience the job of their dreams one time.
Vocation Vacations jobs are in the fields of fashion, food, entertainment, sports, and animals. Many people want to try glamorous jobs. For example, they want to try working as actors, music producers, photographers, and fashion designers. According to Kurth, some other popular dream jobs are working as bakers, hotel managers, and wedding planners.
(Adapted from Summit 2 by Pearson Education, 2017)


Question 1: What is the passage mainly about?
A. Brian Kurth's dream job as a dog trainer
B. Brian Kurth's company as a dream job market
C. A company where people can experience their dream jobs
D. A company where people get the training for their dream jobs
Question 2: The word switch in paragraph 2 is closest in meaning to __________.
     A. change			B. turn on		C. travel		D. take on
Question 3: The word their in paragraph 3 refers to __________.
    A. experiences		B. jobs			C. mentors		D. customers
Question 4: What do mentors at Vocation Vacations do?
A. explore jobs that people are interested in
B. show people what their jobs are like
C. train people for their dream jobs
D. give people advice on how to choose a job
Question 5: The word glamorous in paragraph 4 is closest in meaning to _________.
     A. regular			B. vacation		C. attractive		D. unskilled
Question 6: According to paragraph 3, a job experience at Vocation Vacations __________.
    A. costs money					B. is people's dream	
    C. is a career path					D. lasts for about a week
Question 7: All of the following are true about Vocation Vacations EXCEPT ____________.
A. The company was started in 2004.
B. It provides jobs in one field.
C. It belongs to Brian Kurth.
D. The company hires about 300 mentors.
Passage 4
	When you're abroad, trying to find out who to tip is never straightforward and neither is trying to work out the exact amount. To make things even more complicated, the rules for tipping vary greatly from country to country. Even people from the same country can't agree on how much to tip. However, here are some general guidelines which might help the traveller.
You face your first dilemma as soon as you land at the airport the taxi ride. Taxi drivers generally do expect tips, but rather than there being a precise amount, people round up the fare, or just tell the driver to keep the change.
Your next encounter is with the hotel porter and you know he's expecting a tip, but the problem is trying to figure out how much. It seems that in many European countries €3-€5 would be an appropriate amount.
Then, of course, you have to eat. In some countries such as Ireland, Chile, Poland and Portugal, the customary tip in restaurants is 10-15% unless a service charge is included, so the first rule of thumb is always check the bill. In other countries such as France, Italy, Germany, Australia and Spain, where a 10-15% service charge is either very common or compulsory, you may want to leave an additional tip if you think the service was particularly good, but it certainly isn't obligatory. However, in some countries it may seem strange if you do leave a tip. In Iceland, for example, the waitress might be insulted if you tipped her. In Japan, if you left a tip, the restaurant staff wouldn't be offended, but you would probably be pursued down the street by someone trying to return your money. And in New Zealand, although it's unlikely anyone would chase after you, you'd definitely get some odd looks if you left a tip.
And your problem with tipping isn't over when you leave the restaurant. Next you discover the tour guide, the hairdresser and the toilet attendant are all expecting a tip, but again, how much? Perhaps the best option in these cases is to ask the local people what is acceptable or observe what others do. Of course, you could simply play safe and tip everyone you meet!
(Adapted from Face-to-face Upper-intermediate)


Question 1: What can be the best title for the passage?
        A. The Culture of Tipping in Europe		B. International Tipping Etiquette
        C. Unusual Tipping Habits			D. Rules for Tipping in Restaurants
Question 2: The word dilemma in paragraph 2 is closest in meaning to
       A. problem		B. fortune		C. advantage			D. risk
Question 3: Which of the following is mentioned as a problem with tipping for travellers?
A. The amount is included in the bill.
B. Tipping is obligatory in many countries.
C. They need to tip everyone they meet.
D. They don't know how much is appropriate. 
Question 4: The word it in paragraph 4 refers to ____________.
       A. service			B. tip			C. charge			D. bill
Question 5: The word insulted in paragraph 4 is closest in meaning to _________.
      A. alienated		B. amused		C. delighted			D. offended
Question 6: According to paragraph 4, people in which country would return the money if given a tip?
     A. Iceland			B. Japan		C. New Zealand		D. France
Question 7: When they have problems with tipping, travellers are advised to
    A. observe other people				B. tip local people
    C. ask their tour guide				D. check the bill
Question 8: It can be inferred from the passage that
A. tipping customs round the world are quite different.
B. it's customary to leave a tip in restaurants in Iceland.
C. most hotel porters in Europe don't receive a tip.
D. people in many countries have similar tipping habits.
Passage 5
	Scientists have identified two ways in which species disappear. The first is through ordinary or "background" extinctions, where species that fail to adapt are slowly replaced by more adaptable life forms. The second is when large numbers of species go to the wall in relatively short periods of biological time. There have been five such extinctions, each provoked by cataclysmic evolutionary events caused by some geological eruption, climate shift, or space junk slamming into the earth. Scientists now believe that another mass extinction of species is currently under way - and this time human fingerprints are on the trigger.
How are we doing it? Simply by demanding more and more space for ourselves. In our assault on the ecosystems around us we have used a number of tools, from spear and gun to bulldozer and chainsaw. Certain especially rich ecosystems have proved the most vulnerable. In Hawaii more than half of the native birds are now gone - some 50 species. Such carnage has taken place all across the island communities of the Pacific and Indian oceans. While many species were hunted to extinction, others simply succumbed to the "introduced predators" that humans brought with them: the cat, the dog, the pig, and the rat.
Today the tempo of extinction is picking up speed. Hunting is no longer the major culprit, although rare birds and animals continue to be butchered for their skin, feathers, tusks, and internal organs, or taken as cage pets. Today the main threat comes from the destruction of the habitat that wild plants, animals, and insects need to survive. The draining and damming of wetland and river courses threatens the aquatic food chain and our own seafood industry. Overfishing and the destruction of fragile coral reefs destroy ocean biodiversity. Deforestation is taking a staggering toll, particularly in the tropics where the most global biodiversity is at risk. The shrinking rainforest cover of the Congo and Amazon river basins and such place as Borneo and Madagascar have a wealth of species per hectare existing nowhere else. As those precious hectares. are drowned or turned into arid pasture and cropland, such species disappear forever.
(Adapted from Final Countdown Practice Tests by D.F. Piniaris, Heinle Cengage Learning, 2010)


Question 1: What does the passage mainly discuss?
A. The two ways in which species disappear
B. Human activity and its impact on a mass extinction of species
C. Deforestation as a major cause of mass extinctions of species
D. The tempo of extinction of species today
Question 2: The word assault in paragraph 2 is closest in meaning to ________.
       A. development		B. effort		C. influence		D. attack
Question 3: All of the following are mentioned as a form of habitat destruction EXCEPT ___________.
     A. cutting down forests				B. damming wetlands and rivers
     C. destroying coral reefs				D. hunting of rare birds and animals
Question 4: What was the main threat to biodiversity in Hawaii and other islands in the Pacific and Indian oceans until recently?
A. vulnerable rich ecosystems
B. hunters and introduced predators
C. tools used by human beings
D. human assault on ecosystems
Question 5: The word them in paragraph 2 refers to __________.
      A. predators		B. humans		C. species		D. oceans
Question 6: Which is no longer considered a major cause of the mass extinction currently under way?
A. The killing of animals for their body parts
B. The destruction of habitats of species
C. The shrinking of rainforests in the tropics
D. The building of dams across rivers
Question 7: The word butchered in paragraph 3 is closest in meaning to __________.
      A. raised			B. cooked		C. killed		D. traded
Question 8: It can be inferred from the passage that ___________.
A. Hunting is the major contributing factor that speeds up the extinction of species.
B. It's impossible for scientists to identify the causes of mass extinctions of species.
C. Habitat destruction makes a minor contribution to the current mass extinction of species.
D. The current mass extinction is different from the five others in that it is caused by humans.

